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LỜI NÓI ĐẦU 

 

1. Lý do lựa chọn đề tài: 

Hiện nay ở hầu hết các nước, lập kế hoạch được xem là công cụ quản lý 

then chốt trong quá trình thực hiện chính sách công, nhằm thúc đẩy phát triển 

bền vững và quản lý các thành tựu phát triển. Kế hoạch là một công cụ quản 

lý và điều hành vĩ mô nền kinh tế quốc dân.Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội được xây dựng dựa trên những dự báo về bối cảnh tương lai, những giả 

định chủ quan và ý chí của người làm kế hoạch. Tuy nhiên, trên thực tế kế 

hoạch thường được triển khai với những điều kiện không hoàn toàn giống như 

các dự báo và giả định đưa ra lúc ban đầu. Do đó, khi kế hoạch được triển 

khai thực hiện cần tiến hành đánh giá để đảm bảo rằng kế hoạch sẽ được điều 

hành, điều chỉnh nhằmhướng tới các mục tiêu một cách tốt nhất. Đồng thời, 

đánh giá cũng là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch kỳ tiếp theo. Vì 

vậy, đánh giálà một khâu rất quan trọng trong quy trình kế hoạch hoá và việc 

tăng cường năng lực đánh giá Kế hoạch là rất cần thiết. 

Hiện nay, cơ chế kế hoạch hoá đã được đổi mới từ kế hoạch hoá tập 

trung với các chỉ tiêu hiện vật sang kế hoạch hoá định hướng. Tuy nhiên, 

trọng tâm của các báo cáo đánh giá hiện nay vẫn chủ yếu là quá trình triển 

khai thực hiện kế hoạch. Những thông tin được cung cấp bởi các báo cáo này 

chưa đáp ứng được yêu cầu về việc xác định liệu những đầu ra của chính sách 

hoặc kế hoạch đó có đem lại kết quả và tác động mong muốn hay không vì 

không có mối liên hệ logic giữa đầu ra với kết quả và tác động. Để phù hợp 

với sự đổi mới kế hoạch hoá đòi hỏi phải tiến hành đổi mới đánh giá thực hiện 

sang đánh giá kết quả.  

Bên cạnh đó, các cử tri và đại biểu Quốc hội cũng quan tâm ngày càng 

nhiều hơn đến các hoạt động của Chính phủ. Quốc hội đã có nhiều phiên chất 

vấn về các hoạt động của bộ máy nhà nước, đặc biệt là về hiệu quả của việc 
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phân bổ các nguồn lực công, về kết quả, tác động của việc thực hiện các chính 

sách và các mục tiêu kế hoạch đề ra.Do đó, việc nâng cao tính dân chủ, minh 

bạch trong đánh giá Kế hoạch là đòi hỏi cấp thiết. Các nhà tài trợ quốc tế, các 

đối tác phát triển ngày càng yêu cầu về tính minh bạch, đòi hỏi cao hơn về hiệu 

quả của các dự án do họ tài trợ, hợp tác qua hệ thống đánh giá dựa trên kết quả. 

Bởi vậy, việc đổi mới phương phápđánh giá kế hoạch theo hướng xây 

dựng một hệ thống, phương pháp đánh giá có khả năng phản ánh được những 

kết quả, tác động dự kiến của việc thực hiện kế hoạch thông qua mối liên hệ 

lôgic giữa các chỉ số đầu vào, đầu ra với kết quả và tác động là rất có ý nghĩa 

và phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay.  

Xuất phát từ những đòi hỏi bức thiết như vậy, tác giả lựa chọn đề tài 

“Xây dựng phương pháp đĐánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ở 

Việt Nam hiện nay" làm luận án tiến sĩ với mong muốn trên cơ sở hiện trạng về 

đánh giá tình hình triển khai kế hoạch hiện nay ở nước ta, cùng các cơ sở lý 

luận và các kinh nghiệm cụ thể, sẽ đề xuất các giải pháp, cách thức triển khai 

thực hiện nhằm từng bước hoàn thiện công tác đổi mới nhằm xây dựng được 

một phương pháp đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù 

hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án: 

Mục đích của Luận án là phân tích thực trạng công tácđánh giá của Việt 

Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.Từ đó đề xuất một số kiến nghị 

để đổi mới, hoàn thiện công tác đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

theo hướng tiếp cận dựa trên kết quả. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án: 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án là: Công tác đánh giá ở 

cấp Trung ương của Việt Nam vềthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

cấp quốc gia.  

Bên cạnh việc tập trung vào đối tượng nghiên cứu chính là thực trạng 
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của công tác đánh giá hiện đang sử dụng để đánh giá kết quả thực hiện Kế 

hoạch, luận án còn lồng ghép vào việc phân tích những hạn chế của nội dung 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện nay (vì những hạn chế đó nên rất khó 

để sử dụng một hệ thống đánh giá phù hợp vớithông lệ quốc tế và các kết quả 

đánh giá đưa ra cũng không chính xác, việc phải sử dụng đánh giá truyền 

thống cũng vì nội dung kế hoạch không được đổi mới) để tìm ra những thay 

đổi cần thiết phù hợp với việc áp dụng phương pháp đánh giá mới. 

4. Phương pháp nghiên cứu của luận án: 

Để hoàn thiện đề tài, tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu 

chủ yếu như: Quá trình nghiên cứu được tiến hành tuần tự, theo một quy trình 

chặt chẽ từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đến phân tích, đánh giá hiện trạng 

và trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đó, đưa ra kiến nghị, định hướng xây 

dựngđổi mới phương pháp đánh giá đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của Việt Namthời gian tới hiện nay. 

Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau, cụ thể: 

Phương pháp luận duy vật lịch sử và phương pháp luận duy vật biện 

chứng: Phương pháp này sẽ được sử dụng xuyên suốt trong quá trình tổng 

hợp, phân tích, luận giải về cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng 

cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong luận án. 

Phương pháp kế thừa: Kế thừa và vận dụng các tư tưởng, lý luận, kinh 

nghiệm, các kết quả nghiên cứu trong nước và ngoài nước, từ đó có những đề 

xuất, bổ sung, phát triển để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên 

cứu, xây dựng luận án. 

Phương pháp phân tích thống kê, điều tra thống kê: Sử dụng trong việc 

thu thập, xử lý số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá thực trạng về tình 

hình kinh tế - xã hội. 

Phương pháp phân tích định lượng: Sử dụng phương pháp này để 

nghiên cứu các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. 
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Phương pháp so sánh, đối chiếu: Sử dụng phương pháp này để so sánh 

phương pháp đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta qua 

từng giai đoạn phát triển, so sánh với các phương pháp của một số nước. 

 

Ngoài ra, Luận án còn sử dụng phương pháp tham khảo ý kiến chuyên 

gia; sử dụng các công cụ trong toán học kinh tế và kinh tế lượng, kết hợp giữa 

logic và lịch sử, tổng hợp và khái quát hóa để làm rõ đối tượng nghiên cứu. 

Đồng thời, luận án sẽ sử dụng các số liệu thống kê, báo cáo, tài liệu điều tra, 

khảo sát, sản phẩm và kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, các công trình 

nghiên cứu về vấn đề có liên quan. 

5. Những đóng góp mới của luận án: 

Công trình tập trung nghiên cứu hệ thống lý luận, pháp lý và thực tiễn 

nhằm từng bước hoàn thiện hình thành được phương phápnội dung đánh giá 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với giai đoạn phát triển mới của 

đất nước. 

Xây dựng cơ sở khoa học phương pháp đánh giá đối với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Đánh giá một cách toàn diện thực trạng về lậpcông tác đánh giá đối với 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó 

đề xuất cơ sở khoa học, đổi mới xây dựng phương pháp đánh giá kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam theo hướng dựa trên kết quả,  hiện 

nay phù hợp với giai đoạn phát triển mới. 

 

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu để giảng 

dạy, học tập các môn học về lĩnh vực quản lý nhà nước ở các trường, Học 

viện kinh tế và quản lý nhà nước, làm tư liệu tham khảo cho các nhà hoạch 

định chính sách trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm cũng như kế hoạch 

dài hạn, tài liệu tham khảo cho các ngành lĩnh vực khác.  
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6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án: 

Đây là công trình có ý nghĩa trong việc phát triển cơ sở lý luận về đánh 

giá, nghiên cứu kinh nghiệm về đánh giá, đánh giá dựa trên kết quả của các 

nước để hình thành phương pháp đánh giá dựa trên kết quả kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. 

Những nội dung kiến nghị, đề xuất, gợi mở trong công trình nghiên cứu 

là những vấn đề rất thực tế hiện nay, cần thiết cho các cấp, bộ ngành địa 

phương tham khảo khi nghiên cứu, hoạch định chính sách nhằm xây dựng, 

hoàn thiện thể chế về đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta 

phù hợp với giai đoạn phát triển mới và phù hợp với thông lệ quốc tế.   

7. Kết cấu luận án: 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, 

Luận án gồm 3 chương: 

Chương I: Cơ sở lý luận về phương pháp đánh giá đối với kế hoạch 

phát triển kinh tế  - xã hội của ở Việt Nam. 

Chương II: Thực trạng về xây dựng phương pháp đánh giá đối với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ở Việt Nam. 

Chương III. Phương hướng và giải pháp Xây dựng phương phápđổi 

mớiđánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiở Việt Namtrong giai đoạn 

phát triển hiện nay. 
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TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN 

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1. Phân tích, đánh giá một số công trình nghiên cứu liên quan đến 

đề tài luận án.PHÂN TÍCH,  ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH 

NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN  

1.1. Các công trình, bài báo, sách nghiên cứu khoa học của nước 

ngoài về đánh giá kết quả đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội : 

1.1.1.Linda G.Mora Imas và Ray C.Rist, “Đường đến kết quả - Thiết kế 

và Thực hiện Các đánh giá phát triển hiệu quả”, Ngân hàng Thế giới (WB) 

Nội dung chính: Khi lộ trình phát triển tăng trưởng cả về quy mô lẫn 

mức độ phức tạp thì đánh giá phát triển phải phát triển tương ứng. Các chuyên 

gia đánh giá phát triển đang dần rời xa các mô hình đánh giá hoạt động truyền 

thống và tập trung vào đầu ra để hướng về các mô hình đánh giá dựa trên kết 

quả. Cuốn sách này như là cuốn cẩm nang, giúp cho việc nâng cao năng lực 

đánh giá phát triển, giúp cho các cán bộ đánh giá phát triển suy nghĩ, khám 

phá các kiến trúc đánh giá mới và thiết kế, thực hiện các đánh giá tập trung 

vào kết quả để đáp ứng các thách thức của tiến trình phát triển. 

Cuốn sách đề cập, thảo luận toàn diện về các vấn đề mà các chuyên gia 

đánh giá phát triển phải đối mặt, là công cụ chung để thực hiện các đánh giá 

về các kết quả phát triển. 

Những nội dung có liên quan đếnđề đề tài luận án: 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cơ bản của luận án, cuốn sách đã cung 

cấp những cơ sở nền tảng về đánh giá, các nguyên tắc và tiêu chuẩn đánh giá 

phát triển; tổng quan về đánh giá ở một số quốc gia phát triển và đang phát 

triển; các phương pháp tiếp cận chung trong đánh giá,... 

Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Cuốn sách đã đề cập một cách cơ bản về mặt lý thuyết về đánh giá phát 

triển, là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp cho việc củng cố phần lý thuyết của 
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luận án, tuy nhiên đối với đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc 

biệt trong bối cảnh thực tế ở Việt Nam thì cuốn sách chưa đưa ra mô hình 

đánh giá phù hợp, đòi hỏi luận án phải tiếp tục nghiên cứu, trên cơ sở thực 

trạng về đánh giá hiện có để có những kiến nghị, đổi mới phù hợp với thông 

lệ quốc tế và giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

1.1.2. Jody Zall Kusek và Ray C. Rist, “Mười bước tiến tới hệ thống 

giám sát và đánh giá dựa trên kết quả”, Ngân hàng Thế giới (WB), 2005 

Nội dung chính: 

Đưa ra mô hình mười bước hướng tới trong quá trình thiết kế và xây 

dựng hệ thống giám sát đánh giá dựa trên kết quả. Cuốn sách đã tiếp cận theo 

hướng một nhà nước hiệu quả là tối cần thiết để có thể phát triển kinh tế - xã 

hội một cách bền vững. Với việc toàn cầu hóa ngày càng mở rộng, sức ép lên 

các Chính phủ và các tổ chức trên toàn thế giới ngày càng tăng, đòi hỏi phải 

đáp ứng yêu cầu của các đối tượng hữu quan trong và ngoài nước về công tác 

quản trị quốc gia hiệu quả, tính trách nhiệm và minh bạch, tính hiệu lực cao 

hơn của phát triển và mang lại những kết quả rõ ràng, có thể cầm nắm được. 

Công trình nghiên cứu cũng đã đề cập đến những vấn đề rất thực tế 

hiện nay: Các Chính phủ đang phải vật lộn với các đòi hỏi cả bên trong và bên 

ngoài về cải tổ và cải thiện hệ thống quản lý công. Các áp lực đòi hỏi đến từ 

các tổ chức phát triển đa phương, các nhà tài trợ, quốc hội, khu vực tư nhân, 

các tổ chức phi Chính phủ,... 

Công trình nghiên cứu đề cập cả hai công cụ là giám sát và đánh giá và 

nhấn mạnh đây là công cụ quản lý công mạnh mẽ, có thể được dùng để cải 

thiện phương thức của các Chính phủ và tổ chức đạt được những kết quả. 

Đồng thời đã chỉ rõ, việc áp dụng hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết 

quả sẽ đưa các nhà hoạch định chính sách tiến thêm một bước trên con đường 

đánh giá các mục tiêu đặt ra đã đạt được chưa và làm sao để thực hiện được 

các mục tiêu này. 
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Tuy nhiên, xây dựng và duy trì hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên 

kết quả là một điều không dễ. Nó đòi hỏi sự quyết tâm không ngừng, đầu tư 

nguồn lực, thời gian và cần sự quyết tâm cao của các nhà lãnh đạo -– tuy 

nhiên việc thực hiện là xu thế tất yếu, thực hiện sớm hay muộn tùy thuộc vào 

bối cảnh từng nước. Một khi hệ thống đã được xây dựng thì duy trì để nó vận 

hành cũng là một thử thách. Việc xây dựng hệ thống này phải vượt qua nhiều 

thách thức về chính trị, tổ chức và kỹ thuật –- kể cả tại các nước phát triển 

cũng như đang phát triển.  

Các nước phát triển, đặc biệt là các nước trong tổ chức hợp tác và phát 

triển Châu Âu (OECD), đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám 

sát và đánh giá; trong khi nhiều nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu áp dụng 

công cụ quản lý công này. Kinh nghiệm của các nước phát triển rất bổ ích và 

có thể đem lại nhiều bài học quan trọng cho các nước đang phát triển. Các 

nước phát triển đã chọn điểm xuất phát khác nhau khi thực hiện hệ thống 

giám sát và đánh giá dựa trên kết quả 

Tài liệu này có ý nghĩa nhất là đối với các nước đang phát triển như 

Việt Nam, đang gặp nhiều trở ngại cần khắc phục trong quá trình xây dựng hệ 

thống giám sát và đánh giá. 

Những nội dung có liên quan đếnđề đề tài luận án: 

Công trình nghiên cứu đã đề cập những khái niệm cơ bản về hệ thống 

giám sát và đánh giá dựa trên kết quả. Khẳng định đây vẫn là nội dung đang 

trong quá trình thực hiện kể cả các nước phát triển và đang phát triển. Nếu 

được thực hiện đúng, các hệ thống này sẽ cung cấp một luồng thông tin phản 

hồi liên tục cho hệ thống và luồng thông tin này có thể giúp cho các nhà 

hoạch định chính sách đạt được các mục tiêu mong muốn. Sản phẩm nghiên 

cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo hướng dẫn thiết kế và xây dựng hệ 

thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả trong khu vực công.  
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Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Tài liệu chỉ mới đề cập những khái niệm rất khái quát về giám sát và 

đánh giá. Chưa đề cập đến việc ứng dụng nó như thế nào vào tình hình thực tế 

kinh tế - xã hội của nước ta. Vì vậy, luận án sẽ từ những ý tưởng đề cập trong 

công trình nghiên cứu, phát triển và xây dựng và chỉ tập trung nghiên cứu sâu 

vào mảng phương pháp đánh giá kết quả, coi đó là nội dung xuyên suốt từ 

khâu lập, xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. 

1.1.3.  Keith Mackay, “Làm thế nào để xây dựng hệ thống giám sát và 

đánh giá nhằm hỗ trợ Chính phủ có hiệu quả hơn”, Nhóm đánh giá độc lập 

(IEG) của Ngân hàng thế giới (WB), 2007 

Những nội dung chính của công trình nghiên cứu: 

Khẳng định giám sát và đánh giá (M&E) là nhiệm vụ rất quan trọng 

trong quản lý, quyết định đến việc thành bại của hoạch định chính sách, phân 

bổ ngân sách, quản lý và trách nhiệm giải trình. 

Công trình nghiên cứu cũng khẳng định: Không có một mô hình tối ưu 

về hệ thống giám sát và đánh giá có thế sử dụng chung cho tất cả các nước.  

Công trình nghiên cứu cũng đã nêu ra nhiều bài học kinh nghiệm xây 

dựng thành công hệ thống giám sát và đánh giá của một số nước.  

Những nội dung có liên quan đến đề tài luận án: Đây là công trình 

nghiên cứu có ý nghĩa lớn cả về lý luận, thực tiễn. Nêu ra xu hướng chính của 

sự phát triển và khẳng định sự cần thiết phải hình thành hệ thống giám sát và 

đánh giá. Làm cơ sở cho đề tài có thể tham khảo nghiên cứu sâu hơn trong 

việc xây dựng phương pháp đánh giá cho Việt Nam.   

Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Chưa đề cập đến mô hình cụ thể nào có thể sử dụng cho các nước có 

mô hình, quy mô phát triển như nước ta. Vì vậy, đòi hỏi luận án phải tiếp tục 

nghiên cứu, đề xuất mô hình phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 
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1.1.4. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), “Năng lực quản lý kết quả 

- hướng dẫn việc thực hiện đánh giá nhanh năng lực của các nước đang phát 

triển trong việc quản lý kết quả”, 2006 

Những nội dung chính của công trình nghiên cứu: 

Hướng dẫn cách tiếp cận nhằm đánh giá nhanh năng lực của một quốc 

gia trong việc quản lý kết quả phát triển. Cải thiện việc thực hiện, tăng hiệu 

quả, tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước là những nội dung chính cần 

đặt ra cho việc quản lý kết quả. Theo đó công trình nghiên cứu đề xuất 5 khối 

vấn đề cần thực hiện:  

Nhiệm vụ, phạm vi và nguyên tắc cho quản lý kết quả; . 

Xác định cụ thể những kết quả mong đợi, những mục tiêu đề ra; . 

xác định kết quả bằng việc gắn giữa mục tiêu và kế hoạch đề ra; . 

Xác định kết quả qua việc giám sát và đánh giá;  

Xác định kết quả qua việc cung cấp thông tin phản hồi để đưa ra quyết 

định.  

Đưa ra ví dụ về mô hình đánh giá nhanh năng lực quản lý kết quả của 

Uzbekistan và Bhutan. 

Những nội dung có liên quan đến đề tài luận án: 

Tập trung nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao việc thực hiện, tăng 

hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước, đề xuất các công cụ nhằm quản lý tốt 

hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Chỉ mới nêu ra các khối công việc theo hướng nguyên tắc chứ chưa đề 

xuất phương pháp cụ thể để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội. 

1.1.5. Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP), “Handbook on 

Planning, monitoring and evaluating for developmnet results”, 2009. 

Những nội dung chính của công trình nghiên cứu: 
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Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kết 

quả của một quốc gia cần tập trung vào những ưu tiên và kết quả phát triển 

của chính quốc gia đó. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra những nguyên lý và yêu cầu 

trong việc đánh giá chính sách, quyền sở hữu quốc gia, là vấn đề xuyên suốt 

trong quá trình lập kế hoạch, giám sát và đánh giá. 

Nghiên cứu cũng đã đề cập tới 8 nội dung rất cụ thể về lập kế hoạch, 

giám sát và đánh giá kết quả phát triển: gắn việc lập kế hoạch, giám sát và 

đánh giá cùng với nhau -– quản lý dựa trên kết quả. Nghiên cứu nêu ra những 

nguyên lý trong việc lập kế hoạch, giám sát và đánh giá kết quả phát triển, 

vấn đề về vai trò và trách nhiệm. Nghiên cứu cũng đề xuất những nội dung 

liên quan về khung khổ cho việc giám sát và đánh giá, nguồn lực cho việc 

giám sát và đánh giá, sự cam kết của các bên liên quan trong việc giám sát và 

đánh giá, vấn đề năng lực trong giám sát và đánh giá. Nghiên cứu cũng đề cập 

các nội dung về giám sát kết quả, đánh giá kết quả. Nghiên cứu cũng nêu ra 

phương pháp luận, mục đích, bối cảnh, sự cần thiết cũng như những nội dung 

cần tập trung đánh giá.    

Những nội dung có liên quan đến đề tài luận án: 

Nghiên cứu như là một cuốn cẩm nang để tra cứu nhiều nội dung liên 

quan đến vấn đề lập kế hoạch, giám sát, đặc biệt là đánh giá kết quả phát 

triển. Là tài liệu bổ ích trong việc tham khảo, trích dẫn cho quá trình nghiên 

cứu đề tài luận án. 

Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Nghiên cứu chỉ mới nêu ra những phương pháp luận, những khái niệm 

cơ bản mang tính khái quát về nhiều vấn đề, bao gồm cả lập kế hoạch, giám 

sát và đánh giá kết quả phát triển, chứ chưa đề xuất một phương pháp cụ thể 

nhằm phù hợp với đặc điểm phát triển của một nước như nước ta. 

1.1.6. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Sách “An introduction to 

Results Management, Principles, Implications, and Applications”, 2006 
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Những nội dung chính của công trình nghiên cứu: 

Nghiên cứu đã giới thiệu một cách khái quát về nguyên lý, ý nghĩa và 

việc ứng dụng quản lý theo kết quả. Cuốn sách đã nêu ra những nguyên lý chủ 

yếu của quản lý theo kết quả. Phần thứ nhất, cuốn sách đã phác thảo một cái 

nhìn tổng quan về quản lý theo kết quả. Phần thứ 2 cuốn sách đã đề cập đến 

những nguyên lý cơ bản về quản lý theo kết quả. Tiếp theo, cuốn sách đề cập 

chi tiết phương pháp và các cách tiếp cận. Cuối cùng, đề cập đến những khó 

khăn và những thành công trong quá trình triển khai thực hiện. Cuốn sách 

cũng giới thiệu nhiều tài liệu về quản lý kết quả để tham khảo rất có ý nghĩa   

Những nội dung có liên quan đến đề tài luận án: 

Rất nhiều nội dung đề cập trong cuốn sách liên quan đến đề tài luận án 

đang nghiên cứu, chẳng hạn các nguyên lý trong việc quản lý kết quả, các 

công cụ sử dụng trong việc quản lý, đánh giá kết quả. Những thành công và 

hạn chế, khó khăn trong việc ứng dụng quản lý, đánh giá kết quả. 

Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Cuốn sách cũng chỉ mới đề cập rất khái quát về khái niệm, về cách tiếp 

cận, công cụ sử dụng đối với vấn đề quản lý theo kết quả, tuy nó đã gợi mở về 

phương pháp luận, là tài liệu bổ ích cho quá trình nghiên cứu đề tài luận án. 

Nhưng để có phương pháp đánh giá kết quả phù hợp với tình hình kinh tế - xã 

hội của nước ta thì đòi hỏi đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 

1.2. Các công trình, bài báo, sách nghiên cứu khoa học trong nước 

về đánh giá kết quả đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là công cụ quan trọng trong việc 

quản lý nhà nước, bảo đảm cho nền kinh tế đất nước phát triển theo đúng các  

mục tiêu, định hướng đã đề ra. Việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội được thực hiện định kỳ hàng tháng, quý, cả năm (đối với kế 

hoạch năm), đánh giá giữa nhiệm kỳ cả giai đoạn (đối với kế hoạch 5 năm).  
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Tuy nhiên, việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

ở các cấp, các ngành hiện nay chưa được chế định bằng các văn bản quy 

phạm pháp luật, như: Luật, Pháp lệnh hoặc một Nghị định, mà chủ yếu được 

thực hiện theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch hàng 

năm, các Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp, chính sách điều hành,… 

Các nội dung, quy trình, phương pháp lập kế hoạch chưa được quy định thống 

nhất đã làm giảm hiệu lực và hiệu quả quản lý của công tác kế hoạch.  

Việc nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận và phương pháp tiến 

hành việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các kinh 

nghiệm đánh giá thực hiện kế hoạch của một số nước và hiện trạng đánh giá 

tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay,… …là những nội 

dung rất quan trọng và cần thiết, trên cơ sở đó đề xuất đổi mới, xây dựng 

phương pháp đánh giá kết quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước ta 

hiện nay.  

Tuy nhiên, đây là phương pháp tiếp cận còn hết sức mới mẻ, cả đối với 

việc nghiên cứu cũng như quản lý của nước ta, trên thực tế đây là vấn đề còn 

đang trong quá trình vừa nghiên cứu vừa áp dụng thí điểm để hình thành một 

phương pháp phù hợp với điều kiện của nước ta hiện nay.  

1.2.1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp đổi 

mới công tác lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội”, TS. Nguyễn Thị Phú Hà, Hà Nội 2010 

Nội dung chính của công trình nghiên cứu: 

Giới thiệu tổng quan về kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường. Đề 

cập đến các khái niệm về kế hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Một 

số mô hình kế hoạch hóa quốc gia. Vai trò của kế hoạch hóa và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường. So sánh kế hoạch trong cơ 

chế tập trung quan liêu bao cấp và kế hoạch hóa trong cơ chế thị trường như 

hiện nay. 
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Nêu tổng quan về quá trình lập và theo dõi, đánh giá kế hoạch. Kinh 

nghiệm của một số nước về quá trình này. 

Đề xuất một số kiến nghị đổi mới công tác lập, theo dõi và đánh giá 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Những nội dung có liên quan đến đề tài luận án: 

Công trình nghiên cứu cũng đã tập trung vào việc đánh giá lại thực 

trạng và đề xuất những giải pháp đổi mới công tác lập, theo dõi và đánh giá 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Công trình là tài liệu tham khảo 

có giá trị trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện luận án. 

Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Đề tài chỉ mới đề cập rất khái quát về thực trạng, giải pháp mang tính 

rất tổng thể quát chứ chưa nghiên cứu, đề xuất các giải pháp căn cơđề cập cụ 

thể để có thể xây dựng phương pháp nhằm hoàn thiện đánh giá kết quả phù 

hợp với tình hình thực tế hiện nay của Việt Nam.  

1.2.2. Sách “Hướng dẫn phân tích và dự báo trong lập, theo dõi, đánh 

giá kế hoạch phát triển địa phương”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tháng 10/2011 

Nội dung chính của công trình nghiên cứu: 

Nghiên cứu đã trình bày một cách tổng quan phương pháp luận về công 

tác dự báo, vai trò của công tác dự báo, một số loại dự báo, một số phương 

pháp dự báo thường được sử dụng trong lập kế hoạch phát triển địa phương. 

Nghiên cứu nêu những vấn đề chủ yếu cần được phân tích và dự báo trong lập 

kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm ở địa phương. 

Nghiên cứu trình bày khái niệm, tính toán và phân tích một số chỉ số 

kinh tế tổng hợp cũng như phương pháp chung trong phân tích các chỉ số kinh 

tế - xã hội khác. Giới thiệu khái quát việc phân tích hạch toán tăng trưởng 

kinh tế và đánh giá tác động của một số chính sách kinh tế - xã hội quan trọng 
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trong kỳ kế hoạch. Những phân tích, đánh giá này thực sự cần thiết trong quá 

trình lập và triển khai thực hiện kế hoạch. 

Những nội dung có liên quan đến đề tài luận án: 

Nghiên cứu là tư liệu quan trọng, gắn liền với luận án nghiên cứu, cung 

cấp một số công cụ để phân tích, tính toán một số chỉ số trong lập kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Công trình nghiên cứu chỉ mới tập trung phân tích và dự báo trong lập, 

theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển ở cấp địa phương chứ chưa nghiên cứu 

chung cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung cả nước. 

1.2.3. Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng khung phân tích 

tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội”, CN. Nguyễn Thị 

Ngọc Vân, Tổng cục Thống kê, 2012 

Nội dung chính của công trình nghiên cứu: 

Đề cập đến một số khái niệm liên quan đến Khung phân tích và chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội; nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của Khung phân 

tích; xác định phương pháp thống kê phục vụ khung phân tích, quan điểm về 

khung phân tích. 

Nêu ra cơ sở thực tiễn phục vụ khung phân tích tình hình thực hiện 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bài học kinh nghiệm của một số nước 

(Hàn Quốc, Malaysia). 

Những nội dung có liên quan đến đề tài luận án: 

Việc xây dựng khung phân tích tình hình thực hiện Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội có vai trò quyết định trong việc định hướng cụ thể trong 

việc xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn. Vì vậy nó liên quan chặt chẽ trong 

việc nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá kết quả kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội. 
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Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Chỉ mới nghiên cứu xây dựng khung phân tích tình hình thực hiện 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chứ chưa nghiên cứu, đề cập đến kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

1.2.4.Tài liệu “Kỷ yếu hội thảo đổi mới công tác kế hoạch và đầu tư 

công”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012 

 

Nội dung chính của công trình nghiên cứu: 

Một số nội dung nghiên cứu tập trung vào phân tích quá trình nhận thức 

đến thực tiễn đổi mới công tác kế hoạch và đầu tư công ở nước ta. Phân tích 

mô hình đổi mới công tác kế hoạch tại một số địa phương 

Những nội dung có liên quan đến đề tài luận án: 

Kỷ yếu cung cấp nhiều nội dung, tư liệu về công tác kế hoạch, đổi mới 

công tác kế hoạch, mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế. 

Những vấn đề công trình nghiên cứu chưa đề cập đến: 

Kỷ yếu chỉ đề cập một số nội dung nghiên cứu, tập trung vào vấn đề đổi 

mới kế hoạch, hạn chế trong vấn đề kế hoạch, đầu tư hiện nay. Kỷ yếu tập trung 

chủ yếu vào đánh giá thực trạng chứ chưa đề xuất giải pháp, phương pháp cụ thể 

về đánh giá kết quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. 

1.2.5. Bài viết “Từ quá trình nhận thức đến thực tiễn đổi mới công tác 

kế hoạch và đầu tư công ở nước ta”, TS. Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Thường 

trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012 

Bài nghiên cứu đã nêu ra quá trình nhận thức về kế hoạch hóa nền kinh 

tế quốc dân kể từ khi cách mạng tháng Tám thành công đến nay. Theo đó, cơ 

chế kế hoạch hóa tập trung cao độ, đã phát huy hết tác dụng trong thời chiến. 

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đã đề ra 

đường lối đổi mới toàn diện đất nước, tạo bước ngoặt trong quan điểm, đường 

lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nổi bật nhất là cuộc đấu tranh tư 
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tưởng để đổi mới tư duy kinh tế, đánh dấu một bước chuyển hướng và đổi 

mới quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế đó là 

“chuyển hướng về bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, đổi mới các chính sách 

kinh tế và cơ chế quản lý, nhằm khai thác mọi tiềm năng của đất nước, giải 

phóng năng lực sản xuất, tăng nhanh sản phẩm xã hội, thực hiện mục tiêu ổn 

định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân”. Báo 

cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương thời kỳ này đã xác định phương 

hướng và nội dung chủ yếu về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Theo phương 

hướng đó, công tác kế hoạch phải được đổi mới cả về nội dung và phương 

pháp. Nhằm khắc phục bệnh quan liêu, bao cấp trong công tác kế hoạch, cơ 

chế kế hoạch phải được xây dựng theo phương thức hạch toán kinh tế. Kế 

hoạch cấp Trung ương quyết định phương hướng chủ yếu, cơ cấu kinh tế, cơ 

cấu đầu tư, các mục tiêu then chốt, các công trình trọng điểm, các sản phẩm 

chủ yếu trực tiếp chi phối các cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân. Kế hoạch 

địa phương là kế hoạch toàn diện về kinh tế - xã hội trên địa bàn lãnh thổ, bao 

gồm phần kế hoạch của các cơ sở do địa phương trực tiếp quản lý và một bộ 

phận kế hoạch của các cơ sở Trung ương trên địa bàn lãnh thổ. Về quan hệ 

giữa Trung ương và địa phương, cần thực hiện một cơ chế quản lý thể hiện rõ 

sự gắn bó chặt chẽ giữa trách nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích. 

Để tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của công tác kế hoạch, trong 

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội lần thứ VII đã 

nhấn mạnh: Công tác kế hoạch đã chuyển từ kế hoạch pháp lệnh sang kế 

hoạch định hướng là chủ yếu, bước đầu sử dụng các đòn bẩy kinh tế và lực 

lượng vật chất để bảo đảm cân đối tổng cung -– tổng cầu trong nền kinh tế. 

Đã xây dựng Chiến lược kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và vùng, mở rộng 

thông tin kinh tế, nâng cao vai trò của hợp đồng kinh tế. Đổi mới về kinh tế, 

chuyển nền kinh tế mang nặng tính tự cấp, tự túc với cơ chế quản lý tập trung 
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quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo 

cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII nhấn mạnh 

việc đổi mới hơn nữa công tác kế hoạch, nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng 

cường thông tin kinh tế - xã hội trong và ngoài nước,... 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nêu rõ: 

Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bằng 

luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các nguồn 

lực kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô,.... Đổi mới công tác xây dựng, 

thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

1.2.6. Bài viết “Đổi mới công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: 

một việc cần thiết và cấp bách trong giai đoạn tới”, Lê Viết Thái (Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), 2012. 

Bài nghiên cứu trao đổi về thực trạng công tác kế hoạch các cấp, một số 

thành tựu đạt được, một số vấn đề tồn tại, một số nguyên nhân chủ yếu, một 

số định hướng cho việc đổi mới công tác kế hoạch, quá trình tổ chức thực 

hiện. Cụ thể: 

Đánh giá chung: Sau hơn 25 năm đổi mới, quá trình đổi mới kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được một số thành tựu: Vai trò của Nhà nước 

và của công tác kế hoạch trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa từng bước được đổi mới và khẳng định. Nội dung kế hoạch đã có sự đổi 

mới quan trọng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã tạo cơ sở cho quá 

trình xây dựng quy hoạch và kế hoạch 5 năm; chuyển dần trọng tâm sang kế 

hoạch định hướng phát triển 5 năm, đồng thời chuyển dần việc điều hành kế 

hoạch từ can thiệp vi mô sang duy trì cân đối vĩ mô, sử dụng những công cụ 

gián tiếp. Triển khai phương pháp kế hoạch theo chương trình mục tiêu. Hệ 

thống chỉ tiêu kế hoạch được thay đổi một cách cơ bản theo hướng thu hẹp 
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dần các chỉ tiêu hiện vật, mở rộng chỉ tiêu giá trị. Quy trình lập kế hoạch đã 

được đổi mới từng bước theo hướng tăng cường tính dân chủ và công khai, 

bước đầu thu hút được sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quá trình xây 

dựng nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp. 

Công tác điều hành kế hoạch đã bám sát với thực tiễn, thiết thực hơn, 

kịp thời phát hiện và xử lý tốt hơn những diễn biến bất thường do tác động 

của nền kinh tế thế giới, khu vực và trong đời sống kinh tế - xã hội,...  

1.2.7.  Bài viết“Nâng cao chất lượng số liệu thống kê trong đổi mới 

công tác kế hoạch”, TS. Đỗ Thức, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, 2012. 

Xoay quanh vấn đề về nâng cao chất lượng trong việc xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bài nghiên cứu tập trung nhấn mạnh việc đổi 

mới công tác thống kê, nâng cao chất lượng và tính kịp thời của các số liệu 

thống kê nhằm đáp ứng tốt hơn cho việc xây dựng chính sách, điều hành nền 

kinh tế, đây là một trong những giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác kế hoạch, đánh giá kế hoạch.  

Bài nghiên cứu nêu lên thực trạng hệ thống chỉ tiêu thống kê trong việc 

phản ánh kế hoạch: Nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch đã và đang dần đổi mới 

theo hướng tăng cường chỉ tiêu chất lượng phát triển, thể hiện được một cách 

khái quát về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 

nhiên, hệ thống chỉ tiêu thời gian qua còn một số hạn chế, bất cập: Nhiều chỉ 

tiêu kế hoạch đặt ra nhưng không có nguồn thông tin để tính toán, xác định. 

Nguyên nhân chủ yếu là do khi xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, các cơ quan 

chức năng chưa căn cứ đầy đủ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê, chưa xác định 

nội hàm chỉ tiêu và nguồn thông tin tính toán các chỉ tiêu đó. 

Đến nay, về cơ bản số liệu thống kê đã đáp ứng phần lớn việc giám sát, 

đánh giá mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là các chỉ tiêu về lĩnh vực kinh 

tế - xã hội.  
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Bài nghiên cứu cũng đã đề ra hướng đổi mới nâng cao chất lượng số 

liệu thống kê phục vụ công tác kế hoạch, đánh giá kế hoạch thời gian tới: Hệ 

thống thông tin thống kê phục vụ công tác kế hoạch đầy đủ, kịp thời chính xác 

là yếu tố cơ bản quyết định chất lượng công tác lập, đánh giá kế hoạch, theo 

hướng: Tiếp tục đổi mới thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ 

tiêu thống kê; xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chỉ số phục vụ việc lập, đánh giá kế 

hoạch đảm bảo thống nhất về nội dung, phạm vi, phương pháp tính phù hợp 

với thông lệ quốc tế; cải tiến phương án điều tra, thực hiện tốt hoạt động giám 

sát điều tra thống kê; nghiên cứu xây dựng khung phân tích tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy định hệ thống chỉ tiêu sử dụng 

để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch một cách thống nhất và ổn định 

tương đối theo thời gian đối với từng loại kế hoạch (hàng năm, 5 năm), đối 

với từng ngành, lĩnh vực. Các chỉ tiêu kế hoạch cần được chuẩn hóa cả về tên 

chỉ tiêu, nội dung, phương pháp tính và nguồn số liệu. Trường hợp có nhiều 

nguồn số liệu khác nhau trong cùng 1 chỉ tiêu, cần thống nhất sử dụng số liệu 

của cơ quan Thống kê trong lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch. Đối với các 

chỉ tiêu kế hoạch không có trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các Bộ, 

ngành liên quan cần giải thích rõ về nội dung, nguồn thông tin, phương pháp 

tính, thời gian cung cấp số liệu nhằm phục vụ việc theo dõi, đánh giá kế 

hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ khâu lập kế hoạch của 

địa phương đối với những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhằm bảo đảm kế hoạch 

của địa phương phù hợp với cả nước. Sớm xây dựng văn bản pháp lý quy 

định về công tác lập, theo dõi, giám sát, đánh giá công tác kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của cả nước, cần quy định rõ vai trò của cơ quan thống kê đối 

với công tác kế hoạch cả ở trung ương và địa phương, nhất là trong việc theo 

dõi, giám sát thực hiện kế hoạch. 

1.2.8. Một số nghiên cứu của tác giả liên quan đến đề tài, luận án: 

- Tạp chí kinh tế và dự báo, “Giới thiệu phương pháp mới về đánh giá 
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thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Việt Nam - Giám sát 

và đánh giá dựa trên kết quả”, Tạp chí kinh tế và dự báo, số 4/2008, Hà Nội, 

bài viết đã tập trung phân tích ý nghĩa quan trọng của giám sát và đánh giá 

dựa trên kết quả trong hệ thống quản lý nền kinh tế, những khái niệm về giám 

sát và đánh giá, quản lý dựa trên kết quả phát triển. So sánh giữa đánh giá 

triển khai thực hiện và đánh giá dựa trên kết quả và ví dụ minh họa. 

- Tạp chí kinh tế và dự báo, “Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2011 và 

một số giải pháp cho năm 2012”, số 4/2011, bài viết đã tổng quan lại tình 

hình kinh tế - xã hội năm 2011 -– là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, tình hình chính trị nước ta ổn định; kinh tế 

- xã hội phục hồi sau hơn 1 năm bị tác động mạnh của lạm phát tăng cao và 

suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, ngay sau đó những khó khăn, thách 

thức tiềm ẩn trong nội tại nền kinh tế với vấn đề nợ công, tăng trưởng kinh tế 

chậm lại. Tình hình lạm phát và mặt bằng lãi suất cao gây áp lực cho sản xuất 

và đời sống nhân dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, 

nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Bước sang năm 

2012, bên cạnh tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế 

vĩ mô, là năm khởi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế 

theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sức cạnh tranh nhằm 

mục tiêu phát triển bền vững. 

- Tạp chí kinh tế và dự báo, “Những yêu cầu về đổi mới trong công tác 

xây dựng kế hoạch hiện nay”, số 22, tháng 11/2012. Bài viết đã phân tích về 

bối cảnh kinh tế - xã hội nước ta qua các thời kỳ phát triển, cùng với những 

biến động thực tế của cuộc sống luôn đặt ra những yêu cầu mới cho công tác 

kế hoạch. Bài viết khẳng định, cho dù tình hình có chuyển đổi thế nào (từ cơ 

chế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang cơ chế thị trường) thì công tác kế 
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hoạch vẫn là một công cụ không thể thiếu giúp Nhà nước điều hành nền kinh 

tế đi đến thành công. 

- Tạp chí kinh tế và dự báo, “Bàn về các phương pháp mới trong lập kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam”, số 24, tháng 12/2012, Bài viết 

đề cập đến một số phương pháp mới trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của nước ta, theo đó để lập được một bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tốt phải có được phương pháp, công cụ đánh giá phù hợp, có hiệu quả cao. 

Trong bối cảnh nền kinh tế đang biến động nhanh và khó lường như hiện nay, 

việc tìm ra và ứng dụng các phương pháp đánh giá, lập kế hoạch nhằm đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa -– hiện đại hóa đất nước trong xu thế hội nhập 

quốc tế là rất cần thiết.  

- Ngoài ra, tác giả cũng là thành viên trong một số Hội đồng để đánh 

giá đề tài Khoa học cấp Bộ: (1) Đề tài nghiên cứu xây dựng Khung phân tích 

tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (Năm 2012, do CN. 

Nguyễn Thị Ngọc Vân, chủ nhiệm đề tài); (2) Đề tài Đánh giá chính sách 

kiềm chế lạm phát của Chính phủ giai đoạn 2008-2011, do TS,. Đỗ Đức Chi 

làm chủ nhiệm; (3) Đề tài Xây dựng mô hình dự báo một số chỉ số kinh tế vĩ 

mô theo quý bằng ứng dụng mô hình hàm chuyển và sử dụng chỉ số dẫn báo, 

do TS. Đỗ Văn Thành làm chủ nhiệm.  

2. Tổng quan về những nội dung đề tài cần tiếp tục nghiên cứu 

TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ TÀI CẦN TIẾP TỤC 

NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Sự cần thiết từ thực tiễn đặt ra cần nghiên cứu: 

Cùng với sự nghiệp đổi mới kinh tế của đất nước, công tác kế hoạch đã 

được đổi mới từng bước, đóng góp phần không nhỏ vào những thành công 

của đất nước trong hơn 205 năm qua. Vai trò của công tác kế hoạch hoá trong 

nền kinh tế tiếp tục được Đảng và Nhà nước khẳng định.  
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 Quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự chỉ đạo của Chính 

phủ, công tác kế hoạch hoá đã có những chuyển biến quan trọng, góp phần 

tích cực thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta. Những kết quả đạt được 

thể hiện trên các mặt sau đây: 

- Vai trò cần thiết của Nhà nước và công tác kế hoạch hoá của Nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước 

được khẳng định. 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng tạo cơ sở cho 

quá trình xây dựng quy hoạch và kế hoạch 5 năm. 

- Công tác quy hoạch phát triển đã được tăng cường, tạo điều kiện 

thuận lợi để phát triển một số ngành lĩnh vực cũng như một số vùng trọng điểm. 

- Chuyển dần trọng tâm sang kế hoạch hoá định hướng phát triển 5 

năm, đồng thời chuyển dần việc điều hành kế hoạch từ can thiệp vi mô sang 

duy trì cân đối vĩ mô, sử dụng những công cụ gián tiếp. Triển khai phương 

pháp kế hoạch hoá theo chương trình mục tiêu nhằm giải quyết những vấn đề 

bức xúc nhất của xã hội.  

- Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch được thay đổi một cách cơ bản, thu hẹp 

dần các chỉ tiêu hiện vật đồng thời mở rộng thêm các chỉ tiêu giá trị. 

- Quy trình lập kế hoạch đã được đổi mới từng bước theo hướng dân 

chủ và công khai. 

- Công tác điều hành kế hoạch có hiệu lực thiết thực hơn, kịp thời phát 

hiện và xử lý những diễn biến bất thường xuất hiện trong nền kinh tế thế giới 

và khu vực, trong đời sống kinh tế - xã hội trên các vùng ở nước ta, điều hành 

thông qua việc sử dụng các công cụ quản lý vĩ mô là chính, nhằm đảm bảo 

những cân đối lớn góp phần ổn định kinh tế - xã hội. 

Mặc dù việc đổi mới kế hoạch hoá trong thời gian qua có tiến bộ đáng 

kể nhưng do nhiều lý do, kết quả của đổi mới kế hoạch hoá còn một số hạn 

chế, ở một số ngành trung ương và địa phương vẫn còn hiện tượng duy trì 
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hoặc trở lại kế hoạch hoá kiểu cũ. Các thông tin kinh tế - xã hội chưa được tập 

hợp, phân tích đầy đủ, nguồn lực thường được đánh giá quá cao, nhu cầu thị 

trường trong nước và nước ngoài không được dự báo chính xác cộng với sự 

nóng vội, chủ quan đã làm cho nội dung quy hoạch, kế hoạch phần nào còn 

mang tính duy ý chí. Công tác kế hoạch còn bộc lộ những hạn chế trên một số 

lĩnh vực, trong đó chưa có những công cụ đánh giá hiệu quả trong việc lập kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội một cách tối ưu. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đơn thuần là một văn bản 

xác định một cách có hệ thống những hoạt động nhằm phát triển kinh tế - xã 

hội theo những mục tiêu, chỉ tiêu trong một khoảng thời gian nhất định mà 

còn bao gồm những biện pháp cơ chế, chính sách nhằm thực hiện những mục 

tiêu đã được đặt ra trong kỳ kế hoạch.  

Kế hoạch phát triển kinh tế –- xã hội là một bản cam kết của chính 

quyền trước nhân dân và các tầng lớp xã hội về hiệu quả hoạt động của bộ 

máy công quyền trong việc làm thay đổi, cải thiện đời sống nhân dân. Trong 

quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu thể hiện được 

kết quả hoạt động là một áp lực to lớn đòi hỏi Chính phủ phải thường xuyên 

nâng cao tính giải trình và tính minh bạch trong hoạt động của mình cũng như 

phải chứng minh tính hiệu quả hoạt động của mình bằng những kết quả tác 

động cụ thể.  

Tuy nhiên, hệ thống đánh giá đang được sử dụng hiện nay ở Việt nam 

chủ yếu vẫn dựa vào các báo cáo hành chính và chú trọng tới đầu ra trực tiếp 

của các chương trình chính sách, chưa có đầy đủ những thông tin phản hồi về 

kết quả tác động, phản hồi về những tiến bộ xã hội, những thay đổi trong đời 

sống vật chất tinh thần của người dân.  

Đánh giá theo kết quả là một công cụ quản lý công hiệu quả góp phần 

giúp cho Chính phủ minh chứng cho tác động và hiệu quả của các chương 

trình chính sách được đưa ra. Đánh giá theo kết quả không chỉ cung cấp một 
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hệ thống thông tin phản hồi tốt về kết quả hoạt động cho người dân và các đối 

tác phát triển một cách minh bạch mà còn hỗ trợ cho các nhà hoạch định 

chính sách để đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu 

mong muốn. Do đó, việc nâng cao tính dân chủ trong việc quản lý nhà nước, 

đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội là rất cần thiết. 

Ngoài ra, các nhà tài trợ quốc tế cũng muốn thấy được hiệu quả của các dự án 

do họ tài trợ một cách rõ ràng hơn và phân bổ nguồn viện trợ hiệu quả hơn 

qua hệ thống, phương pháp đánh giá dựa trên kết quả.  

Bởi vậy, việc đổi mới phương pháp đánh giá kế hoạch theo hướng xây 

dựng một hệ thống, phương pháp đánh giá có khả năng phản ánh được những 

kết quả, tác động dự kiến của việc thực hiện kế hoạch thông qua mối liên hệ 

lôgic giữa các chỉ số đầu vào, đầu ra với kết quả và tác động là rất có ý nghĩa.  

Xuất phát từ những đòi hỏi bức thiết như vậy, tác giả lựa chọn đề tài 

“Xây dựng phương pháp đĐánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ở 

Việt Nam hiện nay" làm luận án tiến sĩ với mong muốn trên cơ sở hiện trạng về 

đánh giá tình hình triển khai kế hoạch hiện nay ở nước ta, cùng các cơ sở lý 

luận và các kinh nghiệm cụ thể, sẽ đề xuất các giải pháp, cách thức đổi mới 

nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng được một phương pháp đánh giá thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của 

đất nước. 

2.2. Những đánh giá qua nghiên cứu một số đề tài trong và ngoài 

nước về đánh giá kế hoạch. 

Qua nghiên cứu và phân tích đánh giá một số công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước, cho thấy đến nay chưa có một công trình nghiên cứu 

chuyên sâu nào về xây dựng phương pháp đánh giá đối với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội ở cấp độ tiến sỹ. Các nhà nghiên cứu chỉ mới đề xuất, 

tiếp cận, nghiên cứu về phương pháp chung hoặc từng phần, mảng vấn đề 

hoặc trong từng ngành, lĩnh vực,…và cũng chỉ mới mang tính chất thí điểm 
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tại một số rất ít các địa phương chứ chưa có một phương pháp mang tính 

đồng bộ, thống nhất để có thể nghiên cứu, áp dụng cho toàn bộ nền kinh tế 

quốc dân. 

Tuy nhiên, với các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập ở 

trên là rất có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, gợi mở hướng nghiên cứu, rất 

hữu ích giúp cho tác giả trong quá trình tham khảo, xây dựng luận án của mình. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

- XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

 

1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

1.1.1. Khái niệm cơ bản về kế hoạch 

Hiểu theo cách chung nhất, kế hoạch là sự thể hiện mục đích, kết quả 

cũng như cách thức, giải pháp thực hiện cho một hoạt động tương lai. Theo 

khía cạnh kế hoạch phát triển, gắn với nội dung của quy trình quản lý, thì kế 

hoạch thuộc chức năng  đầu tiên và quan trọng nhất của quy trình quản lý. Kế 

hoạch được hiểu là sự thể hiện ý đồ của chủ thể quản lý về sự phát triển 

trongtương lai của đối tượng quản lý và các giải pháp để thực thi. Nó là 

một hệ thốngcác mục đích, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp và cơ chế 

vận hành được thể hiện bằng văn bản, một lời tuyên bố, một cam kết. 

Kế hoạch Kinh tế quốc dân là tổng hợp những mục tiêu, phương 

hướng, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế quốc dân, được biểu hiện 

trong một hệ thống các bảng cân đối, trên cơ sở nhận thức và thỏa mãn các 

yêu cầu của các quy luật của nền kinh tế quốc dân, và trên cơ sở khai thác có 

hiệu quả kinh tế-xã hội cao mọi tài nguyên nhân, tài, vật, lực của đất nước” 

(Từ điển Bách khoa Việt Nam). Kế hoạch phát triển ở Việt Nam hiện nay bao 

gồm Kế hoạch trung hạn (5 năm) và Kế hoạch ngắn hạn (1 năm). 

Lập Kế hoạch là một phần tối quan trọng trong việc thực hiện các chính 

sách phát triển, nhằm quản lý tốt hơn các thành tựu phát triển trong bối cảnh 

chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường và gia tăng vai trò của khu vực tư 

nhân trong phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch hóa 

phát triển phù hợp với bối cảnh chính trị, phân cấp quản lý và tập trung vào 

phát triển bền vững. Lập kế hoạch là một quá trình hình thành và thực hiện, 

nhằm mục đích: 
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 Xây dựng Tầm nhìn tương lai cho các vùng lãnh thổ phải đối mặt 

với thách thức cũng như đón nhận các cơ hội, dựa trên các luận cứ, trong 

khuôn khổ các chính sách và chiến lược quốc gia nói chung; 

 Chuyển hóa Tầm nhìn này thành tập hợp các ưu tiên, các chương 

trình, chính sách, phân bổ đất đai cùng với các nguồn lực của các ngành 

thuộc khu vực công để cung cấp các dịch vụ; 

 Tạo ra một khuôn khổ cho đầu tư và cải tạo thu hút tư nhân nhằm 

thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của vùng; và  

 Góp phần đạt được phát triển bền vững.  

Lập kế hoạch tốt là phải trả lời cho được các câu hỏi: Trong tương lai 

phải đạt được gì? Phải làm gì? Làm như thế nào? Làm bằng công cụ gì? Khi 

nào làm và ai làm? 

1.1.2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Là công cụ quản lý kinh tế của nhà nước theo mục tiêu, được thể 

hiện bằngnhững mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 

phải đạt được trong một khoảngthời gian nhất định của một quốc gia hoặc 

của một địa phương và những giải pháp, chính sách nhằm đạt được các mục 

tiêu đặt ra một cách có hiệu quả nhất. 

Trong hệ thống kế hoạch hóa ở Việt Nam, kế hoạch đóng vai trò là công 

cụ tổ chức triển khai, theodõi đánh giá các hoạt động kinh tế - xã hội trong từng 

giai đoạn nhất định. Kế hoạch có nhiệm vụ cụ thể hóa các mục tiêu định hướng 

của Chiến lược, quy hoạch phát triển qua hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và 

những giải pháp, chính sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 

Đặc trưng của kế hoạch thể hiện rõ qua sự so sánh với chiến lược phát 

triển qua những khía cạnh cơ bản sau: 

Thứ nhất, tính phân đoạn trong kế hoạch chặt chẽ hơn: Trong kế 

hoạch, một yêu cầu mang tính nguyên tắc là phải có khung thời gian rõ ràng. 

Về thời gian, kế hoạch thường được chia thành nhiều mức độ khác nhau: Kế 

hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm,…. Trong các khoảng thời gian cụ thể ấy, 
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phải thực hiện được một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện các bước 

đi của chiến lược và quy hoạch. 

Thứ hai, tính định lượng cụ thể hơn: Kế hoạch và chiến lược đều bao 

gồm cả mặt định tính và định lượng, tuy vậy mặt định lượng là đặc trưng cơ 

bản hơn của kế hoạch. Tính định lượng của kế hoạch được thể hiện thông qua 

các hệ thống chỉ tiêu phản ánh mục tiêu, kết quả, đầu ra hay hoạt động cần đạt 

được trong giai đoạn kế hoạch. 

Thứ ba, tính kết quả và tính hiệu quả rõ ràng hơn: Mục tiêu của kế 

hoạch là phải thể hiện ở tính kết quả. Các mục tiêu, các chỉ tiêu của kế hoạch 

chi tiết, đầy đủ hơn và trên một mức độ nào đó ở các nước có nền kinh tế hỗn 

hợp thì nó còn thể hiện một tính pháp lệnh, tính cam kết nhất định. 

Về nguyên tắc, kế hoạch phát triển KT-XH cấp dưới phải phù hợp với 

mục tiêu và định hướng phát triển của kế hoạch phát triển KT-XH cấp trên. 

Kế hoạch phát triển KT-XH địa phương phải phù hợp với mục tiêu và định 

hướng phát triển chung của cả nước và phù hợp với điều kiện phát triển của 

địa phương. Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm phải phù hợp với kế hoạch 

phát triển KT-XH 5 năm cùng cấp. 

Các loại hình và các cấp kế hoạch: 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (PTKTXH) được phân thành 4 cấp 

(xem sơđồ 1.1):  

- Quốc gia; 

- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; 

- Quận/huyện/thị xã; 

- Xã/phường/thị trấn. 

Ba cấp sau thường được gọi chung là kế hoạch địa phương.Riêng cấp 

xã/phường/thị trấn chỉ có kế hoạch hàng năm, không có kế hoạch 5 năm.  

Kế hoạch PTKTXH có thể phân loại theo thời gian và phạm vi. Xét về 

mặt thời gian, kế hoạch PTKTXH gồm: (i) Kế hoạch PTKTXH trung hạn (5 

năm); (ii) Kế hoạch PTKTXH ngắn hạn (hàng năm). Xét theo phạm vi, kế 

hoạch PTKTXH gồm: (i) Kế hoạch PTKTXH hội cấp quốc gia; (ii) Kế hoạch 
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PTKTXH của tỉnh, thành phố; (iii) Kế hoạch PTKTXH của ngành, lĩnh vực.  

Về loại hình kế hoạch thì bao gồm: 

- Kế hoạch PTKTXH 5 năm được nghiên cứu, dự báo, xác định các 

mục tiêu, các cân đối, các chương trình phát triển và các giải pháp thực hiện 

trong thời gian 5 năm, có chia ra từng năm. 

- Kế hoạch PTKTXH hàng năm là bước cụ thể hoá thực hiện kế hoạch 

5 năm tương ứng theo từng năm của thời kỳ kế hoạch. 

Về các cấp kế hoạch thì bao gồm: Kế hoạch PTKTXH cấp quốc gia; Kế 

hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Kế hoạch PTKTXH tỉnh thành phố trực thuộc 

Trung ương; Kế hoạch PTKTXH cấp quận huyện trực thuộc tỉnh thành phố; Kế 

hoạch PTKTXH cấp xã, phường trực thuộc các quận huyện (xem sơ đồ 1.1). 

Trong khuôn khổ luận án này, tập trung vào nghiên cứu hệ thống đánh 

giá kế hoạch PTKTXH cấp quốc gia, từ đó phát triển ra những bài học kinh 

nghiệm cho cấp kế hoạch khác. 

 

Sơ đồ 1.1: Loại hình và cấp kế hoạch 
 

KÕ ho¹ch ph¸t 

triÓn kinh tÕ x· 

héi quèc gia 

KÕ ho¹ch ph¸t 

triÓn kinh tÕ 

x· héi ngµnh 

KÕ ho¹ch ph¸t 

triÓn tæng c«ng 

ty, chuyªn 

KÕ ho¹ch ph¸t 

triÓn kinh tÕ 

x· héi tØnh, 

KÕ ho¹ch ph¸t 

triÓn kinh tÕ 

x· héiquËn, 

KÕ ho¹ch ph¸t 

triÓn c¸c c¬ së 

s¶n xuÊt kinh 

KÕ ho¹ch ph¸t 

triÓn kinh tÕ 

x· héiphêng, 
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Vai trò của Kế hoạch trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 

Việt Nam, có thể khái quát như sau: 

 Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội là công cụ quản lý của nhà nước để 

định hướng phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị, an ninh quốc 

phòng. 

 Là một trong 2 công cụ điều tiết trong nền kinh tế thị trường  

 Là cơ sở để hình thành hành lang pháp lý quản trị 

 Có vai trò điều chỉnh, điều tiết sự phát triển giữa các vùng, các tầng lớp 

dân cư, các thành phần kinh tế 

1.1.3. Kết cấu của báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Về bản chất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm là cụ thể hóa 

các nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm(sau đây gọi chung là 

báo cáo kế hoạch PTKTXH), nên kết cấu của 2 báo cáo nàyvề cơ bản là tương 

tự nhau (xem sơ đồ 1.2).Một báo cáo kế hoạch PTKTXHthường bao gồm 2 

phần chính là phần Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội kỳ trước và phần Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kỳ kế hoạch. 

Ngoài ra, trong các báo cáo kế hoạch PTKTXH kèm theo các phụ lục, bao gồm 

phụ lục về tình hình thực hiện kế hoạch kỳ trước, phụ lục về chỉ tiêu định 

hướng PTKTXH kỳ kế hoạch. 

Phần Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch PTKTXH kỳ trước thường 

gồm 2 phần: (1) Phần Đánh giá tổng quát, và (2) Phần Đánh giá kết quả thực 

hiện Kế hoạch theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể. Trong phần 

này thường nêu những thành tựu đạt được và những tồn tại, yếu kém trong 

thực hiện kế hoạch. 

Phần Kế hoạch PTKTXH thường gồm các phần: Phân tích các thuận 

lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế trong kỳ kế hoạch; Xác 

định các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu; Dự báo các cân đối 
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lớn của nền kinh tế; và Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các vùng 

lãnh thổ trong kỳ kế hoạch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hà Xuân Từ [53] 

Sơ đồ 1.2. Kết cấu của báo cáo Kế hoạch PTKTXH 

Mục tiêu: Mục tiêu là tuyên bố về những thay đổi mà bản kế hoạch 

mong muốn đạt được khi kết thúc thời kỳ kế hoạch. Mục tiêu cũng có thể 

được hiểu là cái đích tổng quát được đặt ra để phấn đấu đạt được trong thời 

gian nhất định. Mục tiêu càng rõ ràng thì việc lập kế hoạch và tiến hành các 

hoạt động để đạt được mục tiêu đó càng thuận lợi. 

Ví dụ: Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. 

Mục tiêu tổng quát thường được thể hiện bằng các nhiệm vụ phát triển, 

mỗi nhiệm vụ được thể hiện bằng một hay nhiều chỉ tiêu kế hoạch.  

Chỉ tiêu: Chỉ tiêu là những nhiệm vụ cụ thể được xây dựng thành con 

 BÁO CÁO KẾ HOẠCH PTKTXH  

 PHẦN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

 PHẦN KẾ HOẠCH 

Mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ, 

chỉ tiêu chủ yếu 

Dự báo các cân đối lớn 

Đánh giá tổng quát 

Đánh giá kết quả thực hiện Kế 

hoạch theo các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp cụ thể 

Các phụ lục 

Định hướng phát triển các ngành, 

lĩnh vực, vùng lãnh thổ 
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số cần đạt được trong kỳ kế hoạch. Về bản chất, đó là các mục tiêu được biểu 

hiện bằng các con số, có xác định thời gian và không gian cụ thể.Các chỉ tiêu 

phản ánh phần định lượng của bản kế hoạch và là đích phấn đấu của mỗi giai 

đoạn trong quá trình phát triển. 

Ví dụ: Đảm bảo rằng đến năm 2015, tất cả trẻ em, không phân biệt trai 

gái, đều được hoàn tất giáo dục tiểu học. 

Chỉ số: Chỉ số là một thước đo cho phép đo lường việc thực hiện một 

mục tiêu nào đó. Chỉ số có thể được phân loại thành các chỉ số hoạt động/đầu 

vào, chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả và chỉ số tác động.  

- Chỉ số hoạt động/đầu vào phản ánh nguồn lực đầu tư, những hành 

động sẽ tiến hành nhằm đạt được các đầu ra. Ví dụ: Tổng kinh phí thực hiện 

dự án xây dựng trường trung học cơ sở. 

- Chỉ số đầu ra phản ánh những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ được tạo 

ra từ các đầu vào. Ví dụ: Tổng số trường trung học cơ sở được xây dựng. 

- Chỉ số kết quả thể hiện trực tiếp hiệu quả, thực trạng tiến trình đạt 

được của các mục tiêu đề ra, là kết quả trực tiếp từ việc sử dụng hàng hoá, 

dịch vụ đầu ra. Ví dụ: tỷ lệ trường trung học cơ sở được xây dựng mới. 

- Chỉ số tác động đo lường tác động tăng phúc lợi xã hội chung do 

nhiều yếu tố tác động dài hạn trên diện rộng. Ví dụ: Chỉ số phát triển con 

người HDI. 

1.1.4. Quy trình kế hoạch hoá Kế hoạch PTKTXH ở Việt Nam 

Quy trình kế hoạch hoá Kế hoạch PTKTXH hội gồm các bước cơ bản là 

xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, giám sát và đánh giá kế 

hoạch (xem sơ đồ 1.3). 
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Sơ đồ 1.3. Sơ đồ quy trình kế hoạch hoá Kế hoạch PTKTXH 

a) Xập dựng kế hoạch  

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch 

PTKTXH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng Khung hướng dẫn Kế hoạch 

cho các Bộ, ngành và địa phương. 

Kế hoạch PTKTXH được xây dựng dựa trên các căn cứ sau: Tình hình 

thực hiện Kế hoạch kỳtrước; dự báo về tình hình trong nước và quốc tế; Các 

Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh 

vực; Các mục tiêu, chiến lược PTKTXH, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh 

vực 10 năm; Các cam kết của Chính phủ với quốc tế; Các quy hoạch tổng thể, 

quy hoạch ngành, quy hoạch vùng;,... 

b) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch  

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch PTKTXH, Chính 

phủ sẽ đề ra chương trình hành động cụ thể và triển khai thực hiện. Đồng thời 

trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong chương trình hành động 

của Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các 

Triển khai thực 

hiện kế hoạch 

Đánh giá 

kế hoạch 

Xây dựng kế hoạch 

Giám sát 

kế hoạch 
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tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình 

hành động và cụ thể hoá thành các nhiệm vụ của Bộ, ngành địa phương mình. 

c) Giám sát và Đánh giá thực hiện kế hoạch 

Kế hoạch PTKTXHđược xây dựng dựa trên những dự báo về bối cảnh 

tương lai, những giả định chủ quan và ý chí của người làm kế hoạch. Tuy 

nhiên, trên thực tế kế hoạch thường được triển khai với những điều kiện 

không hoàn toàn giống như các dự báo và giả định đưa ra lúc ban đầu. Do đó, 

khi kế hoạch được triển khai thực hiện cần tiến hành giám sát và đánh giá để 

đảm bảo rằng kế hoạch sẽ được điều hành một cách tốt nhất. Đồng thời, giám 

sát và đánh giá cũng là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch và là khâu rất 

quan trọng trong quy trình kế hoạch hoá Kế hoạch PTKTXH. 

Tuy nhiên, kết quả của cách lập kế hoạch PTKTXH hiện nay có nhiều 

nội dung đã và đang được thay đổi, phương pháp đánh giá truyền thống hiện 

đang áp dụng có nhiều điểm không còn thích hợp. Trong phần sau đây, luận 

án sẽ tập trung nghiên cứu về nội dung đánh giá kế hoạch. 

1.12. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP Đánh giá kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 

1.12.1. Tổng quan về đánh giá 

1.12.1.1. Khái niệm đánh giá 

Có nhiều định nghĩa về đánh giá. Từ điển tiếng Anh của trường Đại 

học Oxford định nghĩa đánh giá là: 1. Hoạt động thẩm định hoặc định giá 

(ví dụ như hàng hóa). 2. Hoạt động đo lường hoặc xác định giá trị (của 

một biểu thức toán học, một đại lượng vật lý,...) hoặc ước lượng tính xác 

thực của các xác suất, chứng cứ,... 

Khi xem xét đến yếu tố ngôn ngữ của thuật ngữ đánh giá, ông 

Michael Scriven, một trong những nhà sáng lập mô hình đánh giá hiện 

đại, đã cho biết có gần sáu mươi thuật ngữ khác nhau được dùng để chỉ 
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hoạt động đánh giá, tùy theo bối cảnh. Các thuật ngữ này bao gồm: phân 

xử, định giá, phân tích, đánh giá, phê bình, kiểm định, phân loại, thanh tra, 

xét xử, xếp hạng, xếp loại, tổng kết, chấm điểm, nghiên cứu, kiểm tra [93, 

tr.5] 

Hầu  hết  các  định  nghĩa  về  đánh  giá  đều  có  cách  hiểu  chung  là  

tiến  hànhnhận xét về giá trị của khách thể đánh giá. Trong thực tế, thuật ngữ 

“định giá”này được dùng để phân biệt hoạt động đánh giá với hoạt động 

nghiên cứu và giám sát. 

Trong Từ điển thuật ngữ của Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) thuộc Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế [104, tr. 21], định nghĩa: Đánh giálà quá 

trình xác định giá trị hoặc ý nghĩa của một hoạt động, một chínhsách  hoặc  

một  chương  trình.  Đánh  giá  là  hoạt  động  mang  tính  hệ  thống  và 

khách quan nhất có thể, nhằm thẩm định một hoạt động can thiệp đã được lên 

kế hoạch, đang thực hiện hoặc đã kết thúc. 

Theo giáo trình Kế hoạch hóa phát triển [63]: Đánh giá là việc xác 

định, phản ánh kết quả của những gì đã được thực thi, và xét đoán giá trị của 

chúng. Đánh giá có thể được thực hiện bởi những người có trách nhiệm quản 

lý (tự đánh giá) hay bởi những người bên ngoài có liên quan (đánh giá có sự 

tham gia) hoặc cả hai. 

Đánh giá là một quá trình tổng hợp, phân tích một cách có hệ thống 

một dự án, chương trình hay một kế hoạch đang được thực hiện hoặc đã kết 

thúc, bao gồm đánh giá từ việc lập kế hoạch, thiết kế chương trình, dự án đến 

quá trình thực hiện và các kết quả của quá trình thực hiện. 

Đánh giá sử dụng thông tin từ quá trình giám sát để phân tích các 

chương trình, dự án hoặc kế hoạch để xác định liệu có cần có sự thay đổi hay 

điều chỉnh hay không. Nhiệm vụ của đánh giá là đi xa hơn giám sát một bước, 

nó là quy trình để phản ánh về những gì đã xảy ra và đang xảy ra nhằm mục 

đích học hỏi cho tương lai. Nó bao gồm việc xác định những lý do của cả 
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thành công và thất bại, và việc học hỏi từ đó. Nó không chỉ chỉ ra giá trị thực 

của những gì đã được thực hiện, mà còn đưa ra những lựa chọn tương lai về 

chiến lược và những ưu tiên cho việc tiếp tục quá trình phát triển. 

Theo nghiên cứu của Linda G.Morra và Ray C.Rist [39],đánh giá có thể 

là đánh giá hình thành, đánh giá tổng kết hoặc đánh giá triển vọng: 

Đánh giá hình thành là hoạt động đánh giá được thực hiện nhằm mục 

đích cảithiện quy cách thực hiện, được thực hiện thường xuyên nhất trong 

suốt giai đoạn thực hiện một dự án hoặc chương trình. Đánh giá hình thành 

cũng có thể được thực hiện do nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như thực hiện 

theo quy địnhhoặc yêu cầu về luật pháp, hoặc đánh giá là một phần trong các 

sáng kiến đánhgiá quy mô lớn hơn. 

Ngược lại, đánh giá tổng kết là những nghiên cứu được thựchiện vào 

giai đoạn cuối của một hoạt động can thiệp (hoặc cuối một giai đoạn trong  

chương  trình  can  thiệp)  để  xác  định  mức  độ  đạt  được  kết  quả  dự  

kiến.Đánh giá tổng kết lại hướng đến mục đích cung cấp thông tin về hiệu quả 

của một chương trình [104, tr.21-22]. 

Một đánh giá hình thành xem xét đến các cách thức thực hiện một 

chương trình, chính sách hoặc dự án. Đánh giá hình thành xác định liệu logic 

hoạt động có phù hợp với các hoạt động thực tế hay không, và nhận diện các 

hệ quả (trựctiếp)  có  được  từ  (các  bước)  thực  hiện.  Mô  hình  đánh  giá  

này  được  thực  hiệntrong suốt quá trình triển khai dự án hoặc chương trình. 

Đánh giá hình thành đôi khi được gọi là đánh giá tiến độ, vì nó tập trung vào 

các hoạt động của dự án. 

Một hình thức khác của đánh giá hình thành là đánh giá giữa kỳ. Đúng 

nhưtên gọi, đánh giá giữa kỳ được thực hiện giữa chu trình dự án, được 

thựchiện sau khi đã triển khai được một nửa dự án, chương trình hoặc một cải 

cách về chính sách. Đánh giá giữa kỳ nhằm mục đích xác định những nhân tố 

mang lại hiệu quả và những nhân tố không mang lại hiệu quả. Đánh giá giữa 
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kỳ có thể bắt đầu tập trung vào các bài học thu được, cũng như mức độ phù 

hợp, hiệu suất và hiệu quả. 

Đánh giá tổng kết thường được gọi là đánh giá kết quả hoặc đánh giátác 

động, được thực hiện vào cuối kỳ hoặc sau khi hoàn thành can thiệp để 

xácđịnh mức độ đạt được những kết quả kỳ vọng. Đánh giá tổng kết nhằm 

cungcấp thông tin về hiệu quả và tác động của chương trình. Đánh giá tổng 

kết baogồm đánh giá tác động,  đánh  giá  chi  phí  hiệu  suất,  kiểm  tra  ngẫu  

nhiên,  và nghiên cứu trường hợp điển hình. 

Đánh giá tổng kết phục vụ cho việctrả lời các câu hỏi về mức độ thích 

hợp, tình hình thực thi, các tác động, tínhbền vững, mức độ duy trì các lợi ích 

sau khi kết thúc, và các bài học thu được. 

Sự khác nhau giữa đánh giá hình thành và đánh giá tổng kết có thể được chỉ 

ra như sau: 

•  Đánh giá hình thành tập trung vào việc thực hiện và nâng cấp chương 

trình,dự án hoặc chính sách 

•  Đánh giá tổng kết tập trung vào kết quả. Đánh giá tổng kết phục vụ 

choviệc đưa ra các quyết định duy trì, sao chép, nhân rộng hoặc kết thúc 

mộtdự án, chương trình hoặc chính sách. 

Đặc biệt, cả hai mô hình đánh giá này đều cần thiết và phục vụ cho các 

tổchức, đơn vị ở những thời điểm khác nhau trong một chu trình dự án, 

chươngtrình, hoặc chính sách. 

Đánh giá triển vọng đánh giá những kết quả có thể đạt được của một đề 

xuất dự án, đề xuất chương trình hoặc kiến nghị chính sách. Đánh giá trả 

lờicâu hỏi “Chương trình hoặc dự án này có đáng để đánh giá hay không?” và 

“Liệu những thành quả đạt được có thỏa đáng so với chi phí hoạt động và 

nguồn nhân lực không?” Đánh giá triển vọng tổng hợp những phát hiện từ 

những nghiên cứu trước đó để ước lượng các kết quả có thể đạt được. 
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Hình thức đánh giá triển vọng này đôi khi được gọi là đánh giá ban đầu 

(đánh giá trước dự án) [110]. Đánh giá ban đầu hay còn gọi là đánh giá triển 

vọng thường gồm có tái lập cơ sở lý thuyết của chương trình hoặc đánh giá, 

và nghiên cứu thực tiễn cũng như tổng kết các nghiên cứu và đánh giá hiện có 

để từ đó đi đến quyết định thống nhất về đề xuất. 

Trong quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch ở nước ta hiện nay, 

đánh giá được phân ra 3 loại chính theo mốc thời gian[63] 

Đánh giá giữa kỳ: Là việc đánh giá định kỳ tiến độ thực hiện kế hoạch, 

kiểm tra tính phù hợp và khả năng tạo ra những đầu ra hoặc tác động mong 

đợi của kế hoạch. Đánh giá giữa kỳ còn giúp kiểm tra xem các giả thiết đã 

nêu trong kế hoạch có còn giữ nguyên giá trị hay không, nếu không thì giải 

thích nguyên nhân vì sao và cần có những điều chỉnh gì để đảm bảo đạt được 

mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

Đánh giá cuối kỳ: là đánh giá được tiến hành khi kết thúc kỳ kế hoạch 

nhằm đánh giá các kết quả đạt được, tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện, rút 

ra những bài học kinh nghiệm, xem xét khả năng phải điều chỉnh kế hoạch kỳ 

tiếp theo nhằm đảm bảo các mục tiêu trung hạn và dài hạn. Đánh giá kết thúc 

cần xem xét đồng bộ và đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch từ huy 

động nguồn lực, phân bổ, sử dụng nguồn lực và kết quả hoạt động. 

Đánh giá tác động: là đánh giá được tiến hành tại một thời điểm thuận lợi 

sau khi kết thúc kỳ kế hoạch, xem xét việc thực hiện kế hoạch có tạo ra được tác 

động như mong muốn hay không, tức là đánh giá hiệu lực của kế hoạch.  

1.2.1.2. Mục tiêu của Đánh giá  

Đánh  giá  phục  vụ  cho  nhiều  mục  tiêu. Trong  hoạt  động  đánh  giá,  

có  nhiều quan điểm khác nhau về mục tiêu hay mục đích của đánh giá theo 

từng bối cảnh nhất định.  

Quan điểm phổ biến cho rằng đánh giá có bốn mục tiêu: 
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•  Tuân thủ đạo đức: báo cáo cho những chính trị gia và công chúng về 

tình hình thực hiện và những kết quả thu được của một chính sách hoặc 

chươngtrình. Mục tiêu này kết hợp với các mục tiêu khác để sử dụng tốt hơn 

trách nhiệm giải trình, tiếp cận thông tin và tăng cường dân chủ. 

•  Mục tiêu quản lý: hướng tới hoạt động phân phối nguồn lực tài chính 

và con  người  hợp  lý  hơn  giữa  các  chương  trình “cạnh  tranh  nhau”,  

nâng  cao hoạt động quản lý chương trình, và tăng thêm các lợi ích có được từ 

chương trình.  

•  Mục tiêu ra quyết định: làm cơ sở cho các quyết định về việc tiếp tục, 

chấmdứt hoặc điều chỉnh lại một chính sách hoặc chương trình. 

•  Mục tiêu giáo dục và vận động: góp phần giáo dục và vận động các 

tổ chứccộng đồng và đối tác bằng cách tạo điều kiện để các tổ chức này hiểu 

về các chương trình họ đang tham gia và xác định vị trí mục tiêu của mình.  

Các chuyên gia đánh giá hàng đầu mô tả các mục tiêu của đánh giá như sau:  

•  Vươn tới cải thiện xã hội 

•  Thúc đẩy thảo luận dân chủ. 

•  Cung cấp hoạt động giám sát và tuân thủ. 

•  Đảm bảo tính trách nhiệm và minh bạch. 

•  Xây dựng, chia sẻ và quản lý tri thức. 

•  Góp phần nâng cao tổ chức. 

•  Thẩm  định  mức  độ  phù  hợp,  tình  hình  thực  thi,  hiệu  suất,  hiệu  

quả,  tác động và tính bền vững của dự án, chương trình và chính sách. 

•  Phổ biến các bài học kinh nghiệm. 

Chelimsky và Shadish [90] đã mở rộng bối cảnh đánh giá, đưa ra một 

viễn cảnh đánh giá toàn cầu với những thách thức trên phạm vi toàn thế giới. 

Cácthách thức họ đưa ra gồm có tác động của công nghệ mới, mật độ phân bố 

dâncư không đồng đều giữa các quốc gia, vấn đề bảo vệ môi trường, khủng 
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bố, nhân quyền, và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến một chương trình, 

thậm chí một quốc gia.  

Tóm lại, mục tiêu của bất cứ hoạt động đánh giá nào cũng nhằm cung cấp 

thông tin cho những nhà hoạch định chính sách, tạo điều kiện cho họ đưa ra 

những quyết định sáng suốt hơn về các dự án, chương trình hoặc chính sách.  

Đánh giá có thể giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu về những gì 

có thể,đang và đã xảy ra do một hoạt động can thiệp nào đó, và xác định các 

cách thức để đạt được nhiều kết quả kỳ vọng hơn. 

Đánh giá không chỉ cho nhà quản lý biết được tình hình thực tế thực 

hiện các mục tiêu kế hoạch, mà đánh giá còn phân tích các nguyên nhân của 

những sai lệch (nếu có) được phát hiện trong quá trình giám sát. Việc hiểu rõ 

các nguyên nhân đó mang lại cơ hội cho các cấp chính quyền học hỏi, rút kinh 

nghiệm, qua đó tổ chức thực hiện các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch một 

cách hiệu quả hơn. Đánh giá tốt là một trong những nền tảng cho sự thành 

công của quá trình triển khai một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội[63, 

tr.118] 

1.2.1.3. Lợi ích của đánh giá 

Đánh giá giúp trả lời những câu hỏi về các hoạt động can thiệp như: 

•  Can thiệp mang đến những tác động gì? 

•  Can thiệp có đang được thực hiện theo kế hoạch không? 

•  Có  sự  khác  biệt  trong  việc  triển  khai  can  thiệp  ở  những  vùng  

khác nhau không? 

• Ai được hưởng lợi từ can thiệp này?  

Đối tượng được  thụ  hưởng  từ  những  đánh  giá  này  theo  nhiều  

cách  khác nhau. Có đối tượng hưởng lợi trực tiếp, có đối tượng thụ hưởng 

gián tiếp –có đối tượng không tham gia vào can thiệp nhưng vẫn được hưởng 

lợi từ nó. Nhiều can thiệp đưa ra lợi ích ngắn hạn; những can thiệp khác lại 

mang lại lợi ích dài hạn. 
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1.2.1.4. Đối tượng Đánh giá 

Đánh giá có thể xem xét đến nhiều cấp độ phát triển (xem bảng 1.1). 

Có thể kể ra các cấp độ sau:  

•  Dự án: can thiệp được thực hiện ở một địa phương hoặc một dự án 

được thực hiện ở nhiều địa phương 

•  Chương trình: một can thiệp bao gồm nhiều hoạt động hoặc nhiều dự 

án nhằm hướng tới một mục tiêu chung 

•  Chính sách: các tiêu chuẩn, nguyên tắc chỉ đạo, hoặc quy tắc của một 

tổ chức nhằm đưa ra các quyết định phát triển 

•  Tổ chức: nhiều chương trình can thiệp do một tổ chức thực hiện 

•  Ngành:  các  can  thiệp  trong  một  lĩnh  vực  chính  sách, như  giáo  

dục,  lâm nghiệp, nông nghiệp, hoặc y tế 

•  Chủ đề: các vấn đề cụ thể, được chia nhỏ ra, như bình đẳng giới hoặc 

hàng hóa công cộng toàn cầu 

•  Hỗ trợ quốc gia: chương trình quốc gia liên quan đến một hoạt động, 

hiệu ứng hỗ trợ tổng thể, và bài học kinh nghiệm. 

Bảng 1.1 : Ví dụ về đánh giá dự án, chương trình, chính sách 

Hình thức đánh giá Can thiệp 

Đánh giá dự án So sánh các phương 

pháp tư nhân hóa hệ 

thống cung cấp nước 

So sánh các chiến lược 

tái định cư dân cư đến 

khu vực mới 

Đánh giá chương trình Đánh giá tình hình quản 

lý tài chính của hệ thống 

nhà nước 

Đánh giá mức độ duy trì 

sinh kế trước của những 

dân làng tái định cư 

Đánh giá chính sách So sánh sự thay đổi 

trong mức thu phí 

nướcở hai tỉnh 

Đánh giá hoạt động 

canh tác của cư dântái 

định cư tại một tỉnh 

Nguồn: Đường đến kết quả [39] 
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1.2.1.5. Sử dụng Đánh giá 

Các kết quả đánh giá có thể được sử dụng dưới nhiều hình thức. Đánh 

giá cung cấp phản hồi về một chính sách, chương trình hay một dự án cho 

khách hàng, cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), công 

chúng và những đối tượng khác. Các kết quả đánh giá cung cấp thông tin về 

cách thức sử dụng các quỹ công. Đánh giá cũng mang đến cho các nhà quản 

lý và các nhà hoạchđịnh chính sách thông tin về những gì đang được thực 

hiện tốt, và cả nhữnggì chưa tốt để đạt đến các mục tiêu ban đầu hoặc các 

mục tiêu đã được điềuchỉnh. 

Đánh giá có thể giải thích được sự sử dụng quỹ công của các dự án, 

chương trình và chính sách. Đánh giá có thể thẩm định các dự án, chương 

trình, chínhsách nhằm sao chép mô hình, nhân rộng, điều chỉnh hay chấm dứt 

hoạt động.   

Weiss (2004) [120] nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định trước 

các công dụng dự kiến của đánh giá ngay từ bước lên kế hoạch ban đầu. “Nếu 

bạn không thể xác định và điều phối những người sử dụng đánh giá, không 

thể dự kiến các công dụng ban đầu của đánh giá thì không thể tiến hành hoạt 

động đánh giá”. Tác giả viết. “Những đánh giá không được sử dụng là sự phí 

phạm nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực quý báu” (tr. 1). 

Từ đầu đến cuối quy trình, đánh giá cần phải được thiết kế và tiến hành 

dựa theo nhu cầu của người dự kiến sử dụng. Những người sử dụng sẽ chịu 

trách nhiệm tiến hành hoạt động điều chỉnh tùy theo sự tham gia của họ vào 

can thiệp, hoặc dựa vào các phát hiện thu được từ đánh giá. 

Đánh giá có thể có nhiều mục tiêu và công dụng (xem hộp 1.1). Đánh 

giá có thể: 

•  Giúp phân tích lí do để đạt được hay không đạt được các kết quả dự kiến  

•  Lí giải nguyên nhân có những kết quả hoặc hiệu ứng ngoài dự kiến 
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•  Đánh giá cách thức và nguyên nhân kết quả bị ảnh hưởng từ các hoạt 

động cụ thể 

•  Làm rõ quy trình thực hiện, các thất bại, hoặc thành công ở mọi cấp độ  

•  Giúp đưa ra những bài học, làm nổi bật những thành tựu hoặc tiềm 

lực, và đưa ra các khuyến nghị cụ thể để điều chỉnh và cải cách.  

Tóm lại, đánh giá có thể hữu dụng khi tập trung vào: 

•  Các vấn đề mang tính chiến lược và kế hoạch chính sách (“Những 

việc đang thực hiện có đúng không?”)  

•  Các vấn đề về hoạt động và thực thi (“Chúng ta có đang làm đúng 

không?”) 

•  Còn có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề không (“Chúng ta học 

được những gì?”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tóm lại, như phân tích ở trên, khái niệm về đánh giá, cấp độ đánh giá 

rất đa dạng, tùy theo từng đối tượng và chủ thể đánh giá để sử dụng cập độ 

đánh giá phù hợp. 

Đánh giá có thể được dùng dưới nhiều hình thức: 

•  Phục vụ việc đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực 

•  Phục vụ việc xem xét nguyên nhân của vấn đề 

•  Xác định các vấn đề phát sinh 

•  Hỗ trợ việc ra quyết định để lựa chọn phương pháp tốt nhất 

•  Hỗ trợ cải cách và đổi mới  

•  Đưa ra nhận thức chung về nguyên nhân của khó khăn và cách giải 

quyết. 

Nguồn: Kusek và Rist 2004 [34] 

Hộp 1.1  Sử dụng Đánh giá 
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Kế hoạch phát triển bao gồm nhiều chính sách phát triển và chương 

trình, dự án cụ thể. Vì vậy, nếu phân biệt 3 cấp độ đánh giá: Đánh giá kế 

hoạch phát triển; đánh giá chính sách phát triển và đánh giá chương trình cụ 

thể thì có thể nói đánh giá kế hoạch phát triển bao hàm cả đánh giá chính sách 

phát triển và đánh giá chương trình cụ thể (xem sơ đồ 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Cấp độ đánh giá 

1.2.2. Đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Về mặt nguyên lý, để đánh giá kế hoạch PTKTXH, phổ biến hai hình 

thức đánh giá: (1) Đánh giá triển khai thực hiện (đánh giá truyền thống); (2) 

Đánh giá dựa trên kết quả. 

Hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới, đặc 

biệt là các nước đang phát triển, vẫn đang sử dụng phương pháp đánh giá 

truyền thống (đánh giá triển khai thực hiện) để đánh giá kế hoạch PTKTXH 

của đất nước. Điều này cũng dễ hiểu, khi trình độ phát triển nền kinh tế chưa 

đủ mạnh, nguồn lực còn có hạn thì việc sử dụng phương pháp đánh giá truyền 

thống để đánh giá kế hoạch PTKTXH cũng phù hợp với tình hình thực tế. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập phát triển,việc đánh giá theo truyền 

thống đối với kế hoạch PTKTXH đã bộc lộ nhiều điểm không còn phù hợp, 

tất yếu phải đổi mới theo hướng xây dựng và duy trì hệ thống đánh giá dựa 

trên kết quả. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam đang tập trung 

Đánh giá kế hoạch phát 

triển 

Đánh giá chương 

trình cụ thể 

Đánh giá chính 

sách phát triển  
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tái cơ cấu nền kinh tế, tạo đột phá để tăng trưởng và phát triển, trong đó đổi 

mới thể chế kinh tế là một trong những trọng tâm, thì việc sử dụng phương 

pháp đánh giá dựa trên kết quả nhằm tăng tính giải trình và minh bạch các 

mục tiêu đề ra của kế hoạch PTKTXH là hết sức cần thiết. 

Phân tích dưới đây sẽ làm rõ thêm về hai phương pháp đánh giá, đặc 

biệt luận án sẽ tập trung làm sâu sắc các yếu tố chính trong cơ sở lý thuyết của 

đánh giá dựa trên kết quả, so sánh với đánh giá truyền thống để thấy được sự 

cần thiết phải thay đổi từ đánh giá truyền thống sang đánh giá dựa trên kết 

quả kế hoạch PTKTXH. 

1.2.2.1. Đánh giá triển khai thực hiện 

Đánh giá triển khai thực hiện (cách gọi khác đánh giá truyền thống), tập 

trung vào thực hiện, được thiết kế để giải quyết vấn đề tuân thủ - trả lời các 

câu hỏi: (1) Đã thực hiện điều đó chưa?; (2) Đã huy động các đầu vào cần 

thiết chưa?; (3) Đã thực hiện và hoàn thành các hoạt động đã được thống nhất 

chưa?; (4) Đã cung cấp các đầu ra (hàng hóa, dịch vụ) như đã định chưa? 

Đánh giá triển khai thực hiện Kế hoạch PTKTXH là việc xem xét mức 

độ thực hiện các nhiệm vụ hay mục tiêu cụ thể nào đó trong Kế hoạch theo 

từng giai đoạn thực hiện hoặc khi kết thúc kỳ kế hoạch và từ đó rút ra bài học 

cho việc lập các kế hoạch tiếp theo. 

Chủ thể của đánh giá Kế hoạch PTKTXH là các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành kế hoạch và các bên có liên quan. Đối tượng của đánh giá là quá 

trình triển khai thực hiện kế hoạch với chủ yếu là các hoạt động, đầu vào và 

đầu ra. Cách tiếp cận tập trung vào việc đánh giá xem dự án, chương trình hay 

chính sách được thực hiện tốt tới mức nào và nó thường gắn việc thực thi với 

một đầu mối chức năng cụ thể. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không giúp cho 

các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và các bên hữu quan hiểu một 

cách đầy đủ được sự thành công cũng như thất bại của các chương trình, 
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chính sách hay dự án cụ thể xét trong tổng thể kế hoạch PTKTXH (Luận án sẽ 

tập trung phân tích làm rõ nội dung này ở Chương 2).  

1.2.2.2. Đánh giá dựa trên kết quả 

a) Đặc điểm chung:  

Hầu hết ở mọi quốc gia trên thế giới, các Chính phủ thường nỗ lực 

giải quyết các nhu cầu và sức ép về nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

công dân của nước mình. Các sức ép và nhu cầu cả bên trong lẫn bên 

ngoài  đặt  lên  vai  Chính  phủ  và  các  tổ  chức  phát  triển  buộc  họ  phải 

tìm ra các con đường mới để cải thiện khả năng quản lý công. Việc cải 

thiện môi trường quản lý công có thể bao gồm nâng cao tính minh bạch, 

trách nhiệm, và tính hiệu quả trong việc thực thi các can thiệp phát  triển. 

Đánh  giá  dựa  trên  kết  quả là  một công cụ quản lý giúp theo dõi tiến độ 

và làm rõ tác động của các dự án, chương trình và chính sách phát triển. 

Đánh giá dựa trên kết quả được thiết kế để trả lời câu hỏi: (1) Rồi 

sao nữa?; (2) Các đầu ra đã được tạo ra, rồi sao nữa?; (3) Các hoạt động 

đã hoàn thành, rồi sao nữa? (4) Đầu ra của các hoạt động này đã được 

tính toán xong, rồi sao nữa?Đánh giá dựa trên kết quả cung cấp thông tin 

phản hồi về các kết quả thực tế và mục tiêu hoạt động của Chính phủ. 

Một  cách  để  xem  xét  sự  khác  biệt  giữa  đánh giá truyền  thống  

và  đánh giá dựatrên kết quả là xem xét nguyên lý thay đổi. Theo Kusek và 

Rist (2004),nguyên lý thay đổi là sự đại diện cho cách thức hoạt động can 

thiệpđược kỳ vọng dẫn đến các kết quả mong muốn. Các mô hình nguyên 

lý thay đổi thường có 5 thành phần chính: đầu vào, hoạt động, đầu ra, kết 

quả và tác động (xem bảng 1.2).  
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Bảng 1.2. Các thành phần chính của một nguyên lý thay đổi 

Thành phần Mô tả 

Đầu vào Các nguồn lực tham gia vào một dự án, chương trình hoặc 

chính sách (nguồn ngân sách, lực lượng lao động, thiết bị, 

nguyên liệu,...). 

Hoạt động Các hành động mà chúng ta thực hiện. Các hoạt động cóđược 

đề cập tới với 1 động từ (“tạo thị trường,” “cung cấp, ““tạo 

điều kiện,” “chuyển giao”, “đầu tư”,...) 

Đầu ra Thứ chúng ta sản xuất ra. Đầu ra là các sản phẩm hữu hình 

hoặc các dịch vụ được sản xuất dựa trên các hoạt động. Chúng 

thường được diễn tả  bởi các danh từ. Chúng là các thứ hữu 

hình và có thể đếm được. 

Kết quả Tại sao chúng ta lại thực hiện nó. Các kết quả là những sự thay 

đổi hành vi nhờ vào các đầu ra của dự án. Kết quả có thể được 

gia tăng,giảm đi, tăng cường, nâng cao hoặc duy trì. 

Tác động Sự thay đổi mang tính dài hạn gây nên bởi sự tích luỹ các kết 

quả. Chúng tương đồng với các mục tiêu chiến lược. 

Nguồn: Kusek và Rist 2004 [34]. 

Một nguyên lý thay đổi có thể được mô tả qua mô hình logic để đạt được kết 

quả và tác động (xem hình1.1). 
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Nguồn: Binnendijk, Annette [86] 

Hình 1.1: Mô hình logic để đạt được kết quả và tác động 

Mô hình này có thể được sử dụng để xây dựng khung tiếp cận dựa 

trên kết quả hoạt độngđối với một vấn đề cụ thể ví dụ như giảm tỷ lệ suy 

dinh dưỡng ở trẻ em thông qua liệu pháp bổ sung muối và đường qua 

đường uống (xem hình 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Ví dụ Mô hình logic để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em 

K
ết

 q
u

ả 

Tác động  Sự cải thiện mang tính lâu dài và trên diện rộng của 

xã hội 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
  

h
iệ

n
h

iệ
n

 

Kết quả 

Đầu ra 

Hoạt động 

Đầu vào 

 Những sự thay đổi về hành vi, cả chủ ý lẫn vô ý, tích 

cực và tiêu cực 

 Sản phẩm và dịch vụ được sản xuất, chuyển giao 

 

 Các nhiệm vụ được thực hiện để chuyển đổi từ đầu 

vào thành đầu ra 

 Các nguồn lực tài chính, con người và nguyên vật liệu 

 

Nguồn: Binnendijk, Annette [86] 

 Nguồn quỹ, trang thiết bị, giáo viên… 
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Tác động 

Kết quả 

Đầu ra 

Hoạt động 

Đầu vào 

 Các chiến dịch truyền thông để giáo dục các bà 

mẹ, đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo về liệu pháp 

truyền muối và đường qua miệng… 

 Nâng cao việc sử dụng liệu pháp truyền muối và 

đường trong quản lý bệnh ở trẻ nhỏ (sự thay đổi 

hành vi) 

 Nâng cao sự hiểu biết và khả năng tiếp cận liệu 

pháp truyển muối và đường của các bậc phụ huynh 

 Suy dinhdưỡng ở trẻ được giảm 
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b) Vai trò của Đánh giá dựa trên kết quả 

Đánh giá dựa trên kết quả sẽ cung cấp các thông tin quantrọng về hiệu 

quả hoạt động của khu vực công và các tổ chức; có thểhỗ trợ các nhà hoạch 

định chính sách, những người ra quyết định và các bên tham gia trả lời các 

câu hỏi quan trọng về việc các lời hứa có được thực thi và kết quả cần thiết có 

đạt được hay không (xem hộp 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một hệ thống đánh giá dựa trên kết quả tốt có thể là một công cụquản 

lý và thúc đẩy vô cùng hữu dụng. Nó giúp tập trung sự chú ý vào việc 

đạtđược kết  quả,  là  điều  quan  trọng  đối  với  tổ  chức  hoặc  các  bên  liên  

quan. Nó cũng thúc đẩy việc thiết lập đích đến và các mục tiêu chủ yếu để đạt 

được các kết quả. 

Xác định kết quả là tối quan trọng vì những lý do sau: 

•  Nếu chúng ta không đo được kết quả, chúng ta không thể 

nói đâu là thành công đâu là thất bại 

•  Nếu chúng ta không thấy được thành công chúng ta không 

thể tôn vinh nó. 

•  Nếu chúng ta không thể tôn vinh thành công chúng ta lại có 

thể đang tôn vinhthất bại. 

•  Nếu chúng ta không thể nhìn thấy được thành công chúng 

ta không thể học hỏi được từ nó. 

•  Nếu chúng ta không nhận thấy được thất bại chúng ta 

không thể sửa chữa sai lầm. 

•  Nếu chúng ta không thể chỉ rõ kết quả chúng ta không nhận 

được sự hỗ trợ từ công chúng. 

Nguồn: Osborne và Gaebler 1992 [107] 

Hộp 1.2 Sức mạnh của việc xác định kết quả 
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Một khi các kết quả đã được xác định, các chỉ tiêu đã được lựa chọn, và 

các mục tiêu đã được thiết lập, tổ chức có thể phấn đấu để đạt chúng. Một hệ 

thốngđánh giá tốt có thể cung cấp thông tin một cách kịp thời cho đội ngũ 

thực hiện về tiếntrình và giúp xác định kịp thời các điểm yếu cần phải được 

sửa chữa. 

c).Mục tiêu của đánh giá dựa trên kết quả 

Đánh giá dựa trên kết quả là sự đánh giá một hoạt động can thiệptheo 

kế hoạch, đang được tiến hành hoặc đã hoàn thành để xác định tính phùhợp, 

mức độ hiệu quả, và tính bền vững. Mục tiêu của nó là cung cấp thông tin 

đáng tin cậy và hữu ích, giúp rút ra các bài học kinh nghiệm để đưa vào 

cácquá trình ra quyết định của những bên thụ hưởng hoạt động can thiệp. Nếu 

so sánh với với giám sát, đánh giáxem xét hoạt động can thiệp trên phạm vi 

rộng hơn, nhằm xem xét liệu rằng tiếntrình đạt được mục tiêu xác định có 

phải nhờ vào hoạt động can thiệp hay sự thayđổi là do các cách giải thích 

khác được chỉ ra bởi hệ thống giám sát. Các câu hỏi đánh giá có thể bao gồm 

các câu hỏi sau: 

•  Mục tiêu và kết quả hướng đến có phù hợp hay không? 

•  Các mục tiêu và kết quả này đang được thực hiện hữu hiệu và hiệu quả như 

thế nào? 

•  Các tác động nào chưa được lường trước bởi hoạt động can thiệp? 

•  Có thể đảm bảo rằng chiến lược thực hiện chương trình can thiệp là tối ưu 

vềmặt chi phí và có khả năng duy trì bền vững để giải quyết các vấn đề thiết 

yếunhất định hay không? 

d) Đặc trưng của đánh giá dựa trên kết quả 

Đánh giá dựa trên kết quả là một quá trình liên tục thu thập và phân tích 

số liệu về các chỉ số để so sánh với các kết quả dự định, xem xét mức độ thực 

hiện của các mục tiêu kế hoạch. Đối tượng của đánh giá theo kết quả không 

chỉ là các hoạt động, đầu vào như nguồn lực tài chính, nguồn lực kỹ thuật, 
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nguồn nhân lực để thực hiện các kế hoạch và các đầu ra của kế hoạch mà còn 

xem xét kết quả và tác động của thực hiện kế hoạch dựa trên mối liên hệ logic 

giữa các chỉ số để đánh giá. 

 

 

Cơ sở của đánh giá dựa trên kết quả là lý thuyết về quản lý dựa trên kết 

quả phát triển. Quản lý dựa trên kết quả phát triển là một chiến lược hay 

phương pháp quản lý mà các tổ chức sử dụng để đảm bảo rằng các hoạt động, 

sản phẩm và dịch vụ của mình góp phần vào việc đạt được các kết quả mong 

muốn [63, tr.119] 

Những khái niệm cốt lõi của quản lý dựa trên kết quả phát triển là: 

• Định hướng theo mục đích: việc đặt ra các mục đích và kết quả rõ 

ràng sẽ đưa ra mục tiêu cho thay đổi cũng như cơ hội để đánh giá xem liệu sự 

thay đổi có diễn ra hay không. 

• Quan hệ nhân quả: nhiều đầu vào và hoạt động sẽ cho đầu ra, kết quả 

và tác động một cách lôgic, hay còn gọi là ‘chuỗi kết quả’ 

• Liên tục cải tiến: việc đánh giá kết quả thường kỳ sẽ giúp ta có cơ sở 

để điều chỉnh (điều chỉnh chiến lược và chiến thuật) nhằm đảm bảo chương 

trình đi đúng hướng cũng như có thể tối đa hoá kết quả của các chương trình 

được thực hiện. 

Trong quản lý theo kết quả phát triển, có sử dụng chuỗi kết quả. Chuỗi 

kết quả cho thấy các hoạt động, thông qua chuỗi quan hệ nhân quả trung gian, 

sẽ giúp thực hiện các mục tiêu của dự án, chương trình và chính sách đó như 

thế nào (xem hộp 1.3).  

Ví dụ, tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật sản xuất có thể dẫn 

đến thay đổi trong tập quán canh tác, nhờ đó năng suất được cải thiện, thu 

nhập và đời sống hộ gia đình được nâng lên. 
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  Tại Diễn đàn cấp cao lần thứ hai về Hiệu quả viện trợ, các quốc gia 

đối tác và các tổ chức tài trợ đã thông qua Tuyên bố Pari về Hiệu quả viện trợ 

trong đó có mục tiêu “quản lý và thực hiện viện trợ theo cách thức tập trung 

vào các kết quả mong muốn và sử dụng thông tin để cải tiến việc ra quyết 

định”. 

 

 

Quy trình quản lý dựa trên kết quả gồm các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị đề xuất về hoạt động can thiệp phát triển, bao gồm: 

đánh giá nhiệm vụ và mục tiêu; phân tích đối tượng có liên quan; xác định cơ 

cấu, vai trò và nhiệm vụ điều hành. 

Bước 2: Xây dựng mô hình lôgic dựa trên kết quả  

Bước 3: Xây dựng kế hoạch kiểm soát rủi ro, bao gồm: Xác định các 

giả thiết cơ bản trong khung lôgic; thực hiện phân tích mức độ rủi ro của các 

giả thiết; đưa ra các chiến lược giảm thiểu rủi ro (nếu cần). 

Quản lý dựa trên kết quả phát triển lần đầu tiên được đưa ra bàn 

thảo tại Hội nghị bàn tròn lần thứ nhấtđầu tổ chức tại Monterrey vào năm 

2002. Sau Hội nghị này, các nhà tài trợ và các quốc gia đối tác đã có 

những nỗ lực trong việc cải tiến phương thức quản lý nhằm tối đa hóa 

các kết quả phát triển, xây dựng và chia sẻ phương pháp luận, những 

kinh nghiệm hay về quản lý theo kết quả phát triển.  

Với những thành tựu ban đầu đạt được, Hội nghị bàn tròn quốc tế 

lần thứ hai đã được tổ chức tại Marrakech năm 2004. Tại Hội nghị này, 

các tổ chức tài trợ và các quốc gia đối tác đã nhất trí 5 nguyên tắc về 

quản lý kết quả, đó là: tập trung đối thoại về kết quả; gắn kết lập kế 

hoạch, theo dõi, đánh giá với kết quả;… đơn giản hóa các chỉ số đo 

lường; quản lý theo kết quả; sử dụng thông tin kết quả. Hội nghị cũng 

thông qua Kế hoạch hành động về Quản lý theo kết quả phát triển. 
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Bước 4: Xây dựng Chiến lược đánh giá hoạt động, bao gồm: Xác định 

các yêu cầu đo lường và đánh giá hoạt động; lựa chọn các chỉ số đo lường và 

đánh giá hoạt động; dự tính chi phí đánh giá hoạt động. 

Bước 5: Đo lường hoạt động và báo cáo, bao gồm: Đưa ra các công cụ 

và hệ thống thu thập dữ liệu; Xác định dữ liệu gốc và xây dựng chỉ tiêu hoạt 

động; Thu thập và phân tích dữ liệu; Chuẩn bị báo cáo. 

Bước 6: Thẩm tra các thông tin về kết quả hoạt động, bao gồm: Dự báo 

những thiếu sót trong hoạt động; Thiết kế và đưa ra các giải pháp; Sử dụng 

thông tin về kết quả hoạt động để cải tiến tổ chức. 

 

 

Tác động: là những thay đổi mang tính dài hạn trong cuộc sống người dân 

hoặc trong các tổ chức đoàn thể nhờ vào việc sử dụng các đầu ra. Tác động 

thường là những thay đổi có ảnh hưởng đến một bộ phận đông đảo người dân 

hoặc nhiều lĩnh vực xã hội. Chúng ta thường chỉ nhận thấy các tác động vào 

cuối thời kỳ kế hoạch. 

Kết quả: là thay đổi ngắn hạn và trung hạn đạt được hoặc có khả năng đạt 

được do sử dụng các đầu ra. Kết quả không hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiểm 

soát của các cơ quan cung cấp hàng hoá và dịch vụ. 

Đầu ra: là các hàng hóa và dịch vụ do một hoạt động tạo ra. Đầu ra hoàn toàn 

thuộc quyền kiểm soát của cơ quan cung cấp hàng hoá và dịch vụ đó. 

Hoạt động: là công việc thực hiện mà thông qua đó các đầu vào như vốn, hỗ 

trợ kỹ thuật và các loại nguồn lực khác được huy động để tạo ra các đầu ra cụ 

thể. 

Đầu vào: Nguồn lực tài chính, nhân lực và nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra 

những đầu ra dự kiến thông qua việc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. 

 Nguồn: OECD [101104] 

Hộp 1.4Hộp 1.33: Chuỗi kết quả trong Quản lý theo kết quả 
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Nguồn: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based 

Management[999898] 

 

Chu trình quản lý dựa trên kết quả kết thúc khi tiến hành điều chỉnh các 

kế hoạch thực hiện hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả dựa trên các thông tin 

về kết quả hoạt động. 

Quản lý dựa trên kết quả có thể được áp dụng để quản lý ở cấp độ cá 

nhân nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu suất làm việc của các cá nhân, ở cấp độ 

tổ chức như các doanh nghiệp, các ban quản lý dự án/chương trình, các 

trường học, các viện hoặc các tổ chức dân sự để nâng cao hiệu quả và hiệu 

suất hoạt động của các tổ chức, và ở cấp độ chính sách như trong Chính phủ 

nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực hiện chính sách. 

Theo Jody Zali Kusek và Ray C.Rist [34][29292727], quá trình thiết 

kế, xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá dựa trên kết quả được chia thành 

10 bước, bao gồm: đánh giá mức độ sẵn sàng của một quốc gia/tổ chức thực 

hiện quản lý theo kết quả; thống nhất về các kết quả cần đánh giá; lựa chọn 

các chỉ số then chốt để theo dõi kết quả; thu thập các dữ liệu tình trạng ban 

đầu; thiết lập các chỉ tiêu phản ánh kết quả; theo dõi kết quả, tiến hành đánh 

giá; báo cáo các phát hiện; sử dụng các phát hiện; và duy trì hệ thống đánh giá 

trong tổ chức (xem sơ đồ 1.5).  

Sơ đồ 1. 1Sơ đồ .1:: Mười bước tiến tới hệ thống đánh giá dựa trên kết 

quả của Chính phủ 

 

 

 

 

 

Lựa chọn các chỉ 

số then chốt để 

theo dõi 

Lựa chọn các 

chỉ tiêu phản 

ánh kết quả 

Vai trò 

củađánh giá 

Sử dụng các 

phát hiện 

Thống nhất về 

các kết quả cần 

theo dõi và đánh 

giá 

Dữ liệu tình trạng 

ban đầu về các chỉ 

số 

Theo dõi kết 

quả 

Báo cáo về 

những phát hiện 

Duy trì hệ 

thống đánh giá 

Đánh giá mức 

độ sẵn sàng 

0 2 1 7 5 8 6 
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Sơđồ 1.5: Mười bước tiến tới hệ thống đánh giá dựa trên kết quả 

 

Sơ đồ 1.1: Mười bước tiến tới hệ thống đánh giá dựa trên kết quả 

của Chính phủ 

 

Theo Keith Mackay [96969393], trước hết cần phân tích thực trạng 

điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống đánh giá, phân tích nhu cầu về sử 

dụng thông tin đánh giá, phân tích chất lượng thông tin và báo cáo đánh 

giá. Những phân tích này sẽ góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng 

thuận ưu tiên xây dựng hệ thống đánh giá. Đồng thời, cần xây dựng kế 

hoạch hành động xác định rõ mục đích của hệ thống đánh giá với sự tham 

gia của các bộ, ngành Trung ương, các nhà tài trợ quốc tế, các viện nghiên 

cứu... Nhân tố chính của kế hoạch hành động là tạo ra được động lực 

mạnh mẽ về vận hành hệ thống đánh giá và sử dụng các thông tin đánh 

giá; đào tạo về thiết kế và vận hành hệ thống đánh giá; sắp đặt cơ cấu để 

đảm bảo mục đích và chất lượng hệ thống đánh giá; cam kết lâu dài về thể 

chế đánh giá. 
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1.2.2.3. So sánh Đánh giá truyền thống và Đánh giá dựa trên kết 

quả[39, tr 108-109] 

Các Chính phủ từ lâu vẫn dựa trên đánh giá truyền thống (triển khai 

thực hiện). Tuy nhiên, điều cần thiết là phải phân biệt giữa đánh giá truyền 

thống và đánh giá dựa trên kết quả để thấy được bản chất của hai phương 

pháp đánh giá này: 

•  Đánh giá Truyền thống: tập trung vào đánh giá đầu vào, hoạt độngvà 

đầu ra (nghĩa là việc thực hiện dự án hoặc chương trình). 

•  Đánh giá dựa trên kết quả kết hợp cách tiếp cận truyền thốngvới sự 

đánh giá các đầu ra và tác động, hoặc cáckết quả nói chung. 

Sự liên kết giữa quá trình thực hiện với tiến độ đạt được mục tiêu đề ra 

hoặc kết quả của các chính sách và chương trình của Chính phủ tạo nên sự 

hữu dụng của hệ thống đánh giá dựa trên kết quả với tư cách là một công cụ 

quản lý công. Thực hiện hệ thống đánh giá này cho phép tổ chức sửa đổi và 

điều chỉnh đối với các nguyên lý thay đổi và các quá trình thực hiện để có thể 

hỗ trợ trựctiếp hơn cho việc đạt được các mục tiêu và kết quả mong muốn. 

Một  cách  để  xem  xét  sự  khác  biệt  giữa đánh giá truyền  thống  và  

đánh giá  dựa  trên kết quả hoạt động là xem xét nguyên lý thay đổi. Theo 

Kusek và Rist (2004),nguyên lý thay đổi là sự đại diện cho cách thức hoạt 

động can thiệp được kỳvọng dẫn đến các kết quả mong muốn. Các mô hình 

nguyên lý thay đổi thường có 5 thành phần chính: đầu vào, hoạt động, đầu ra, 

kết quả và tác động như đã phân tích ở bảng 1.2. 

Một hệ thống đánh giá dựa trên kết quả có thể là công cụ hữu ích để 

hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các nhà ra quyết định trong việc 

theo dõi các kết quả và tác động của các dự án, chương trình và chính 

sách. Không giống như đánh giá truyền thống, đánh giá dựa trên kết quả 

hoạt động đi xa hơn việc nhấn mạnh vào đầu vào và đầu ra để chú trọng 
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vào kết quả và tác động. Đây là kiến trúc chủ đạo cho bất cứ hệ thống 

quản trị hoạt động nào. 

Nếu so sánh về mục tiêu,1.12.2.3. So sánh đánh giá triển 

khai thực hiện với đánh giá theo kết quả 

mụtheo kết quảhực hiện với trên kết quả có thể là công cụ hữu ích 

để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các nhà ra quyết định trong 

việc theo dõi các kết quả và tác ng tin về việc thực hiện các hoạt động đưa 

ra trong kế hoạch, về sử dụng đầu vào cũng như việc cung cấp các đầu ra 

(hàng hóa dịch vụ) có diễn ra đúng kế hoạch hay không. 

Htheo kết quảhực hiện với trên kết quả có thể là công cụ hữu ích để 

hỗ trợ các nhà định chính sách và các bên hữu quan thấy rõ được các dự 

án hay chương trình tác động tới quá trình phát triển hoặc tới đời sống 

vật chất tinh thần của người dân như thế nào. Đánh giá triển khai thực 

hiện có thể cho thấy các hoạt động trong kế hoạch có thể đã được hoàn 

thành, các đầu ra đã được tạo ra nhưng chúng ta vẫn không có những 

thông tin để biết liệu người dân có thực sự hưởng lợi từ việc tạo ra những 

hoạt động hay những đầu ra đó hay không. Chẳng hạn, nếu chúng ta chỉ 

tập trung vào việc đo đếm bao nhiêu trường học được xây dựng mà 

không biết được liệu trình độ học vấn chung có tăng lên hay không thì 

chúng ta vẫn không biết rõ là liệu việc xây trường học của chúng ta, dù 

diễn ra đúng tiến độ và kế hoạch, có thực sự góp phần cải thiện trình độ, 

cuộc sống của người dân hay không? 

Đánh giá dựa trên kết quả nhằm mục đích khắc phục nhược điểm 

nói trên của đánh giá truyền thống và sẽ trả lời được những câu hỏi mà 

trước đây đánh giá truyền thống chưa trả lời được, đó là: (1)Mục tiêu đề 

ra là gì? (2)Mục tiêu có đạt được hay không? (3)Kết quả đạt được được 

minh chứng như thế nào? 
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Bên cạnh đó, đối tượng trọng tâm của việc đánh giá triển khai thực 

hiện là quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, với các đầu vào và đầu ra. 

Trong khi đó, đối tượng trọng tâm của đánh giá dựa trên kết quả không 

chỉ là các đầu vào và đầu ra mà còn là kết quả và tác động của việc thực 

hiện kế hoạch (xem bảng 1.3 và 1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1.35: Bảng 1. 22: So sánh giữa đánh giá theo phương pháp triển 

khai thực hiện vàphương pháp theo kết quả 

Đánh giá triển khai thực hiện Đánh giá kết quả 

- Quan tâm nhiều đến các chỉ tiêu 

đầu vào, đầu ra, các chỉ tiêu kết quả 

ít được đề cập. 

- Tập trung nhiều đến chỉ tiêu kết quả 

và tác động. 

- Hệ thống thông tin nghèo nàn, 

không được quan tâm đầy đủ. 
- Hệ thống thông tin được cải thiện. 

- Trách nhiệm đánh giá chỉ trong nội 

bộ, không gắn kết với các đơn vị 

bên ngoài. 

- Trách nhiệm đánh giá được phân 

công cụ thể, rõ ràng hơn. 
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- Người dân không biết rõ các hoạt 

động của chính quyền địa phương 

đạt được kết quả gì, có tác động gì 

đến họ.  

- Người dân biết được kết quả rõ ràng 

của chính quyền địa phương đạt được 

kết quả gì, có tác động gì đến họ. 

- Thiếu minh bạch rõ ràng. - Tăng tính minh bạch rõ ràng. 

- Các nhà hoạch định chính sách 

không thể theo dõi sát tiến trình thực 

hiện và các tác động của một kế 

hoạch, một chương trình 

- Các nhà hoạch định chính sách có 

thể theo dõi sát quá trình thực hiện và 

tác động của kế hoạch => kịp thời 

điều chỉnh chương trình, chính sách 

nếu thấy cần thiết 

Nguồn: Nghiên cứu tổng hợp của tác giả 
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Bảng 1. 33: Ví dụ Bảng 1.46: Ví dụ Dminh họa so sánh đánh giá triển 

khai thực hiện và theo kết quả 
 

Đánh giá triển khai thực hiện Đánh giá kết quả 

Đầu vào Đầu ra Kết quả Tác động 

- Nguồn lực đầu 

tư hệ thống bệnh 

viện tuyến tỉnh 

- Số bệnh viện 

tuyến tỉnh được 

xây dựng 

- Tỷ lệ người dân 

được khám chữa 

bệnh tại các bệnh 

viện tuyến tỉnh 

tăng 

- Sức khoẻ nhân dân 

được cải thiện: 

+ Tỷ lệ người dân mắc 

bệnh nguy hiểm giảm 

+ Tuổi thọ tăng lên 

- Nguồn lực đầu 

tư xây dựng 

trường học 

- Số trường học 

được xây dựng 

- Số giáo viên 

được đào tạo 

- Tỷ lệ học sinh đi 

học tăng 

- Trình độ giáo 

viên được nâng 

lên 

- Chất lượng giáo dục 

được cải thiện: 

+ Tỷ lệ% học sinh tốt 

nghiệp các cấp tăng lên 

+ Tỷ lệ %học sinh HS 

tốt nghiệp đạt loại khá 

tăng 

Nguồn: Nghiên cứu và tổng hợp của tác giả 

Nếu so sánh về thông tin sử dụng: hệ thống thông tin trong phương 

pháp đánh giá triển khai thực hiện thường chung chung và không được thể 

hiện một cách đầy đủ, rõ ràng. Chính phủ không thể theo dõi sát tiến trình 

thực hiện và các tác động của việc thực hiện kế hoạch. Trong khi đó, đánh giá 

dựa trên kết quả, các thông tin được phản hồi liên tục. Chính phủ có thể theo 

dõi sát tiến trình thực hiện và xem xét tác động của kế hoạch và có thể đưa ra 

những điều chỉnh kịp thời nếu thấy cần thiết. 
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Trong quá trình đánh giá triển khai thực hiện, người dân không biết rõ 

các hoạt động của Chính phủ đạt được kết quả gì và có tác động như thế nào 

đến họ vì không có sự gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động, đầu vào, đầu ra 

với kết quả và tác động. Ngược lại, đánh giá dựa trên kết quả cho người dân 

thấy rõ hoạt động của Chính phủ đạt được kết quả gì và có tác động như thế 

nào đến họ. Do đó, tính minh bạch và dân chủ của phương pháp đánh giá dựa 

trên kết quả cao hơn. 

Tính trách nhiệm của đánh giá triển khai thực hiện thường không rõ 

ràng và chỉ trong nội bộ cơ quan, không gắn kết với các đơn vị bên ngoài. 

Còn tính trách nhiệm trong đánh giá dựa trên kết quả được phân công cụ thể 

và rõ ràng hơn. 

Tóm lại, Đánh giá dựa trên kết quả là một công cụ quản lý công 

mạnh mẽ, được sử dụng để trợ giúp cho các nhà hoạch định chính sách và 

các nhà lãnh đạo đánh giá hiệu quả kế hoạch phát triển nói chung cũng 

như dự án, chương trình hay chính sách cụ thể nói riêng. Xây dựng và duy 

trì bền vững hệ thống đánh giá dựa trên kết quả là không dễ dàng. Nó đòi 

hỏi sự quyết tâm của các nhà lãnh đạo, thời gian, nỗ lực, và nguồn lực. Có 

thể có nhiều thách thức về mặt tổ chức, kỹ thuật và chính trị,.... Tuy nhiên, 

thực hiện hệ thống này là đòi hỏi tất yếu và thực sự cần thiết. 

1.43. Kinh nghiệm về đánh giákế hoạch của một số nước và bài học cho 

Vviệt Nnam 

1.43.1. Kinh nghiệm từ các nước trong khu vực 

Trung Quốc 

1.43.1.1. Trung Quốc 

Quá trình dịch chuyển từ hệ thống kế hoạch hoá tập trung theo kiểu 

mệnh lệnh sang một hệ thống kế hoạch hoá phân cấp và tự do hơn:  
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Trước khi chuyển sang nền kinh tế định hướng thị trường, nền kinh 

tế Trung Quốc được quản lý theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung (Kể từ 

năm 1953, Trung Quốc đã xây dựng và thực hiện 12 kế hoạch 5 năm. Kế 

hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015) đã được Quốc hội Trung Quốc thông 

qua và hiện đang được thực hiện). Trong cơ chế mệnh lệnh tập trung đó, 

hầu hết các nguồn lực kinh tế và xã hội được phân bổ cho các mục tiêu ưu 

tiên và các công ty nhà nước hoạt động theo kế hoạch của Nhà nước (giá 

của tất cả các loại hàng hoá do các cơ quan kế hoạch của Nhà nước đặt ra 

và bị bóp méo nghiêm trọng). Điều này đã dẫn đến một số vấn đề như sự 

phân bổ các nguồn lực không hiệu quả và sản xuất không đáp ứng được 

các nhu cầu về tiêu dùng hàng hoá và sản phẩm nông nghiệp. 

Từ cuối những năm 1970, hệ thống kế hoạch hoá đã bắt đầu được 

đổi mới theo hướng phi tập trung, với sự phân cấp mạnh mẽ cho các địa 

phương và doanh nghiệp. Trong quá trình đổi mới này đã xuất hiện 

những tranh luận gay gắt về vai trò của kế hoạch trong quản lý nhà nước 

về kinh tế. Cuối cùng đạt được sự đồng thuận rằng nếu các nguyên tắc cơ 

bản của thị trường được tôn trọng thì hệ thống kế hoạch vẫn đóng vai trò 

quan trọng và là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu. Dựa trên sự đồng 

thuận đó, kế hoạch chỉ nên mang tính chiến lược với những định hướng 

chính sách và hướng dẫn phát triển. Trong kế hoạch phát triển, cơ chế thị 

trường có vai trò quan trọng trong việc phân bổ nguồn lực và khuyến 

khích các thành phần kinh tế phát triển.  

 

1.4.1.2. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích sự tham gia của công 

chúng trong quá trình đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Kể từ khi hệ thống kế hoạch chuyển sang định hướng thị trường, 

mức độ đồng thuận của công chúng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
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đã nổi lên như một nhân tố đánh giá sự hiệu quả của kế hoạch. Sau 

hơnhơn2530 năm đổi mới và mở cửa, đời sống của nhân dân Trung Quốc 

đã được cải thiện nhiều, họ có nhiều thông tin hơn và năng động hơn. 

Người dân Trung Quốc đã có nhận thức tốt hơn rằng họ có quyền 

bảo vệ những lợi ích của họ, và có yêu cầu cao hơn trong việc tham gia 

thảo luận về những chính sách công và ảnh hưởng của việc xây dựng 

những chính sách công. Các đại biểu Quốc hội trở nên độc lập và chủ động 

hơn. Nhiều người đã không tán thành những báo cáo và sự thực hiện 

không hài hoà của Chính phủ. Nói một cách khác, nhận thức chính trị của 

nhân dân và đại biểu Quốc hội đòi hỏi Chính phủ phải thực hiện tốt hơn 

việc xây dựng chính sách và đánh giá kết quả của những chính sách đó. 

Các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà hoạch định kế hoạch đã 

gắngphải trả lời chất vấnnhững thay đổi đó khi xây dựng những chính 

sách quan trọng. Nhà nước Trung Quốc nhận thấy tầm quan trọng của sự 

minh bạch và trách nhiệm trong việc đảm bảo sự thành bại của các chính 

sách công. Nhà nước Trung Quốc nhận thấy sự cần thiết áp dụng hệ thống 

đánh giá để nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch. Đối với thực hiện đánh 

giá giữa kỳ, Trung Quốc đã cố gắng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 

với hai mục đích chính: Thứ nhất, thông qua đánh giá giữa kỳ có thể nhận 

thấy sự phù hợp của kế hoạch với sự thay đổi môi trường. Thứ hai, đánh 

giá giữa kỳ cho thấy được tiến độ hoàn thành các mục tiêu phát triển. 

Đánh giá giữa kỳ nhận được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo chính trị 

Trung Quốc. 

1.4.1.3. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tham gia vào thực hiện đánh 

giá theo kết quả:  

Đánh giá theo kết quả thu hút được sự quan tâm của các nhà lãnh 

đạo Trung Quốc. Qua đánh giá giữa kỳ kế hoạch, các nhà lãnh đạo nhận 
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thấy mô hình phát triển mất cân bằng bởi những vấn đề xã hội và môi 

trường nghiêm trọng. Thậm chí chúng có thể dẫn đến những xung đột xã 

hội nghiêm trọng. Thứ hai, sự khai thác tài nguyên và môi trường sinh 

thái quá mức cho phép, thiếu sự phát triển bền vững, sẽ dẫn đến việc các 

thế hệ tương lai của Trung Quốc phải trả giá cho sự phát triển hiện tại. 

Thứ ba, công chúng có nhận thức nhiều hơn về chất lượng cuộc sống với 

những nhu cầu ngày càng đa dạng. Thứ tư, các đại biểu Quốc hội và các 

đảng viên đặt ra nhiều câu hỏi hơn với Chính phủ về sự điều hành và thực 

hiện kế hoạch TPTKTXH. Những điều này đã đưa các nhà lãnh đạo Nhà 

nước và Chính phủ đến một quyết định rằng Trung Quốc nên tiếp cận 

phát triển một cách khoa học và xây dựng xã hội hài hoà dựa trên trách 

nhiệm và hiệu quả của những chính sách công hợp lý. Nhà nước Trung 

Quốc đã cam kết tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của Chính 

phủ và thành lập hệ thống đánh giá hoạt động của Chính phủ một cách 

khoa học và một hệ thống đánh giá toàn diện sự phát triển kinh tế - xã 

hội. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, Trung Quốc cũng đã tham vấn, 

lấy ý kiến rộng rãi quần chúng nhân dân, các tổ chức quốc tế nhằm hình 

thành một hệ thống đánh giá hiệu quả, một hệ thống chỉ số đánh giá toàn 

diện phản ánh sự phát triển kinh tế - xã hội hài hoà. 

1.4.1.4. Những bài học từ kinh nghiệm củatừ Trung Quốc 

Một là, sự tham gia của công chúng là cần thiết để đạt được sự đồng 

thuận chung về những nội dung trong kế hoạch TPTKTXH. 

Hai là, một hệ thống đánh giá phù hợp, với những chỉ số có thể đo 

lường được và xác định rõ ràng trách nhiệm của chính phủ và trách nhiệm 

của thị trường là rất cần thiết để cải thiện hiệu quả thực hiện kế hoạch 

TPTKTXH. 

Ba là, Kinh nghiệm quốc tế là rất quan trọng đối với một quốc gia 
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trong việc xây dựng hệ thống đánh giá theo kết quả. Tuy nhiên, những 

kinh nghiệm quốc tế cần được áp dụng phù hợp với thực tiễn và hoàn 

cảnh của đất nước. 

Bốn là, thái độ của các nhà lãnh đạo là yếu tố đặc biệt quan trọng để 

xây dựng hệ thống đánh giá theo kết quả, một hệ thống có vai trò tích cực 

trong việc nâng cao tính dân chủ của việc hoạch định chính sách công, 

hiệu quả của quản lý hành chính và thúc đẩy xã hội phát triển hài hoà. 

1.4.2. Kinh nghiệm từ Mỹ 

Những năm 1930 kinh tế Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc 

khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1929-1933, đã tạo ra đòi hỏi phải kế hoạch 

hóa sự phát triển kinh tế đất nước. Giai đoạn đầu (năm 1936) mỗi Bang ở 

Mỹ đều hình thành Hội đồng Kế hoạch nhà nước bang (State Planning 

Board) và tiếp theo đó là Hội đồng tài nguyên quốc gia (National Resoures 

Planning Board) được hình thành, đây chính là cơ quan kế hoạch cấp trung 

ương có chức năng hỗ trợ, chỉ đạo cơ quan kế hoạch nhà nước cấp Bang. 

Đến năm 1943, Hội đồng tài nguyên quốc gia giải thể do những mâu thuẫn 

nội bộ. Từ đó toàn bộ các chủ trương lớn về xây dựng đất nước, các công 

trình xây dựng và các khoản chi lớn tầm quốc gia đều được đưa ra quốc 

hội thảo luận, quyết định và ban hành dưới dạng luật. Các luật này trên 

thực tế chính là các kế hoạch nhà nước [55]. 

Về nội dung: Người Mỹ không chủ trương kế hoạch hóa toàn diện các 

lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước mà chỉ tập trung kế hoạch hóa ở 

những khâu mang tính chất trọng tâm, bức xúc nhất của thời kỳ kế hoạch. 

Các nội dung bức xúc này cũng không giống nhau ở mỗi Bang. Có những 

nơi tập trung vào kế hoạch hóa phát triển nông nghiệp, có nơi thực hiện kế 

hoạch hóa công tác phát triển đô thị, một số Bang đi sâu vào lập kế hoạch 

phát triển hệ thống giao thông, đường cao tốc. Nội dung kế hoạch hóa ở Mỹ 
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ngày càng phong phú hơn theo trình độ phát triển kinh tế và đời sống xã 

hội của dân cư. Kế hoạch hóa càng ngày càng đi sâu nhiều hơn vào các vấn 

đề xã hội như: kế hoạch di chuyển dân cư; kế hoạch chống ô nhiễm môi 

trường; kế hoạch phát triển nhà ở và các công trình công cộng; kế hoạch 

phát triển cộng đồng; kế hoạch dân số và giáo dục. 

Về phương thức tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, phương châm 

của người Mỹ là “dùng củ cà rốt nhiều hơn cái gậy”. “Củ cà rốt” đó là quỹ và 

nguồn đất của liên bang. Trung ương nêu đường lối chung bằng các chính 

sách và hệ thống đòn bẩy, còn kế hoạch chi tiết thì do cấp Bang hoặc dưới 

Bang đảm nhận việc tổ chức thực hiện. 

Vấn đề cán bộ kế hoạch của cơ quan kế hoạch cấp dưới: các địa 

phương dưới Bang ở Mỹ có ít nhất một cán bộ chuyên trách về kế hoạch 

nhưng phần lớn đó là các chuyên gia ngoài biên chế nhà nước, họ là những 

người thuộc các công ty tư nhân làm theo hợp đồng. Với cơ chế này người 

Mỹ đặt những yêu cầu khá cao cho các nhà kế hoạch với năm tiêu chuẩn 

chủ yếu: có trình độ chuyên môn cao; có quan điểm chính trị rõ ràng; có 

đầu óc kinh doanh; biết ủng hộ nhiệt tình lợi ích chung và là người đại diện 

cho đổi mới triệt để. Với năm tiêu chuẩn rõ ràng như vậy nên rất thuận lợi 

cho việc đánh giá kế hoạch đề ra. 

1.43.1.32. Kinh nghiệm từHàn Quốc 

Cũng giống như nhiều quốc gia khác, sự phát triển diệu kỳ của Hàn 

Quốc dựa trên một loạt các kế hoạch phát triển trung hạn trong những 

thập kỷ 60, 70 và 80 của thế kỷ trước. Mặc dù hiện nay Hàn Quốc không 

còn duy trì các kế hoạch phát triển trung hạn nữa, song Chính phủ Hàn 

Quốc vẫn cần một cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong việc đưa ra 

những chính sách kinh tế và tài chính để đưa đất nước phát triển theo 

hướng phù hợp.  
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Trong hơn bốn thập kỷ đầu tiên của Hàn Quốc, cơ quan kế hoạch 

cũng như kế hoạch phát triển trung hạn (hầu hết là kế hoạch 5 năm) đã 

đóng góp một phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Hàn 

Quốc, tập trung toàn bộ nguồn lực của quốc gia để giải quyết những vấn 

đề trọng tâm của từng giai đoạn (mỗi kế hoạch trung hạn đều chỉ có một 

vài mục tiêu trọng tâm). Thông qua đó, nhiều ngành công nghiệp của Hàn 

Quốc đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành một trong những quốc 

gia đứng đầu thế giới trong ngành công nghiệp. Trong suốt thời gian đó, 

Hội đồng kế hoạch đã có vai trò là Tổng tham mưu trưởng cho Tổng 

thống trong việc hoạch định chiến lược phát triển của đất nước. 

Nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ máy 

của Chính phủ Hàn Quốc hiện nay đã được cải tổ theo hướng trao một số 

chức năng quan trọng cho các bộ, cơ quan khác nhằm giảm mức độ tập 

trung quyền lực một cách quá đáng vào một tổ chức, tạo điều kiện đánh 

giá một cách khách quan và hiệu quả hơn và thông qua đó sẽ ngăn ngừa 

được những rủi ro, những tác động tiêu cực từ bộ máy của Chính phủ. 

Nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc cũng là bài học quý báu cho 

việc lập và đánh giá kế hoạch của nước ta. 

1.45.1.63. Kinh nghiệm từẤn Độ 

Trong lịch sử phát triển, Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng từ 2 

nước láng giềng khổng lồ: Đông Á là Trung Quốc như đã phân tích ở trên; 

Nam Á là Ấn Độ, vì vậy vấn đề phát triển quốc gia, quản trị công của nước 

ta phần nào cũng có ảnh hưởng từ Ấn Độ.    

Cùng xuất phát điểm là nền kinh tế nông nghiệp làm căn bản, nhưng 

điều gì đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của Ấn Độ thời gian qua. Có 

nhiều bài học thành công từ Ấn Độ mà Việt Nam cần nghiên cứu, học hỏi. 

Tuy nhiên, trong khuôn khổ luận án này, bài học cho Việt Nam chính từ 
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việc thay đổi một cách mạnh mẽ mô hình quản trị nhà nước của Ấn Độ, 

được xem như một hiệu ứng domino của phong trào minh bạch đã được 

thực hiện trong nhiều năm, trong đó cải cách trong vấn đề minh bạch 

thông tin; đề cao hoạt động đánh giá dựa trên kết quả các mục tiêu đề ra 

được Ấn Độ coi là công cụ quan trọng hàng đầu.Việc Ấn Độ đã thông qua 

Đạo luật về Quyền Thông tin vào năm 2005 được ca ngợi là "một luật 

tuyệt vời mang đầy tính cách mạng", làm thay đổi cán cân quyền lực giữa 

Chính phủ và công dân. Nhà nước Ấn Độ coi sự hữu ích của thông tin trở 

thành một công cụ để huy động quần chúng và tạo ra các không gian cũng 

như khả năng để cải cách quản trị một cách sâu sắc hơn.  

 

1.4.4. Kinh nghiệm từ Nhật Bản  

 Nhật bản có chính sách xây dựng một nền kinh tế thị trường tư bản 

từ thời Minh Trị (Meiji, 1868) và cho tới nay, họ đã có những tiến bộ 

nổi bật về phát triển kinh tế, nhưng điều đó không có nghĩa là Chính 

phủ Nhật Bản đã không sử dụng công cụ Kế hoạch hóa trong quản lý 

phát triển kinh tế. Quá trình xây dựng nền kinh tế bị tàn phá nặng nề 

sau chiến tranh (từ năm 1945) thành một nền kinh tế phát triển 

trong thời kỳ 50 năm gắn liền với sự tồn tại và phát triển của công 

tác Kế hoạch hóa ở Nhật bản. 

Về khía cạnh nội dung, thời kỳ 1945-1955, Chính phủ Nhật Bản đã 

chủ trương áp dụng cơ chế kế hoạch hóa tập trung gần giống như ở 

các nước xã hội chủ nghĩa trong đó bao gồm cả các tính toán cân đối 

cung cầu cho từng quý và giao kế hoạch phân bổ nguyên vật liệu, 

hàng hoá cho từng khu vực. Với cơ chế này người Nhật đã thực hiện 

thành công nhiệm vụ ổn định và khôi phục kinh tế sau chiến tranh. 

Từ năm 1955 đến nay, Chính phủ Nhật đã bãi bỏ dần chế độ kiểm 
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soát trực tiếp đối với nền kinh tế và thay vào đó bằng yếu tố thị 

trường. Kế hoạch hóa vẫn tiếp tục được duy trì với các nội dung 

mới: cung cấp các thông tin thống nhất, đầy đủ cho các doanh nghiệp 

nhà nước, công ty tư nhân và quảng đại quần chúng nhân dân, tạo ra 

các môi trường lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; 

Kế hoạch hóa là những tuyên bố, cam kết của Chính phủ về các mục 

tiêu dài hạn, các chính sách vĩ mô và các chương trình chi tiêu do 

Chính phủ thực hiện. 

Về phương pháp, Nhật Bản sử dụng thành công phương pháp Kế 

hoạch hóa theo kiểu “cuốn chiếu”. Trong các kế hoạch Nhật Bản 

thường nhấn mạnh đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 

hoặc 3 năm. Các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng theo mô hình cuốn 

chiếu. Các chỉ tiêu được xây dựng chính thức cho một năm đầu, kế 

hoạch thực hiện dự tính cho năm thứ 2 và dự báo một số chỉ tiêu cho 

các năm tiếp theo. Kết thúc một năm kế hoạch, Uỷ ban kế hoạch bổ 

sung những dự trù, những mục tiêu, những dự án để hoàn chỉnh kế 

hoạch chính thức cho năm kế hoạch mới và dự tính một số chỉ tiêu 

cho một năm cuối của kỳ kế hoạch mới. Kế hoạch 5 năm xây dựng 

theo kiểu cuốn chiêu đã khắc phục được tính nhất thời, tuỳ tiện và 

thậm chí trái ngược nhau trong các mục tiêu cũng như trong các 

chính sách kinh tế, bảo bảm tính cập nhật chính xác phù hợp kịp 

thời với những biến động của thị trường, đồng thời giúp cho việc 

đánh giá những mục tiêu, kết quả đề ra được chính xác hơn. 

1.3.2. Kinh nghiệm từ một số nước phát triển 

1.3.2.1. Mỹ 

Những năm 1930 kinh tế Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc 

khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1929-1933, đã tạo rađòi hỏi phải kế hoạch 
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hóa sự phát triển kinh tế đất nước. Giai đoạn đầu (năm 1936) mỗi Bang ở 

Mỹ đều hình thành Hội đồng Kế hoạch nhà nước bang (State Planning 

Board) và tiếp theo đó là Hội đồng tài nguyên quốc gia (National Resoures 

Planning Board) được hình thành, đây chính là cơ quan kế hoạch cấp trung 

ương có chức năng hỗ trợ, chỉ đạo cơ quan kế hoạch nhà nước cấp Bang. 

Đến năm 1943, Hội đồng tài nguyên quốc gia giải thể do những mâu thuẫn 

nội bộ. Từ đó toàn bộ các chủ trương lớn về xây dựng đất nước, các công 

trình xây dựng và các khoản chi lớn tầm quốc gia đều được đưa ra quốc hội 

thảo luận, quyết định và ban hành dưới dạng luật. Các luật này trên thực tế 

chính là các kế hoạch nhà nước [6]. 

Về nội dung: Người Mỹ không chủ trương kế hoạch hóa toàn diện 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước mà chỉ tập trung kế hoạch hóa ở 

những khâu mang tính chất trọng tâm, bức xúc nhất của thời kỳ kế hoạch. 

Các nội dung bức xúc này cũng không giống nhau ở mỗi Bang. Có những 

nơi tập trung vào kế hoạch hóa phát triển nông nghiệp, có nơi thực hiện 

kế hoạch hóa công tác phát triển đô thị, một số Bang đi sâu vào lập kế 

hoạch phát triển hệ thống giao thông, đường cao tốc. Nội dung kế hoạch 

hóa ở Mỹ ngày càng phong phú hơn theo trình độ phát triển kinh tế và 

đời sống xã hội của dân cư. Kế hoạch hóa càng ngày càng đi sâu nhiều hơn 

vào các vấn đề xã hội như: kế hoạch di chuyển dân cư; kế hoạch chống ô 

nhiễm môi trường; kế hoạch phát triển nhà ở và các công trình công cộng; 

kế hoạch phát triển cộng đồng; kế hoạch dân số và giáo dục. 

Về phương thức tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, phương 

châm của người Mỹ là “dùng củ cà rốt nhiều hơn cái gậy”. “Củ cà rốt” đó là 

quỹ và nguồn đất của liên bang. Trung ương nêu đường lối chung bằng 

các chính sách và hệ thống đòn bẩy, còn kế hoạch chi tiết thì do cấp Bang 

hoặc dưới Bang đảm nhận việc tổ chức thực hiện. 
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Vấn đề cán bộ kế hoạch của cơ quan kế hoạch cấp dưới: các địa 

phương dưới Bang ở Mỹ có ít nhất một cán bộ chuyên trách về kế hoạch 

nhưng phần lớn đó là các chuyên gia ngoài biên chế nhà nước, họ là 

những người thuộc các công ty tư nhân làm theo hợp đồng. Với cơ chế 

này người Mỹ đặt những yêu cầu khá cao cho các nhà kế hoạch với năm 

tiêu chuẩn chủ yếu: có trình độ chuyên môn cao; có quan điểm chính trị 

rõ ràng; có đầu óc kinh doanh; biết ủng hộ nhiệt tình lợi ích chung và là 

người đại diện cho đổi mới triệt để. Với năm tiêu chuẩn rõ ràng như vậy 

nên rất thuận lợi cho việc đánh giá kế hoạch đề ra. 

 

1.3.2.2. Nhật Bản  

 Nhật bản có chính sách xây dựng một nền kinh tế thị trường tư bản 

từ thời Minh Trị (Meiji, 1868) và cho tới nay, họ đã có những tiến bộ nổi 

bật về phát triển kinh tế, nhưng điều đó không có nghĩa là Chính phủ Nhật 

Bản đã không sử dụng công cụ Kế hoạch hóa trong quản lý phát triển kinh 

tế. Quá trình xây dựng nền kinh tế bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh (từ 

năm 1945) thành một nền kinh tế phát triển trong thời kỳ 50 năm gắn 

liền với sự tồn tại và phát triển của công tác Kế hoạch hóa ở Nhật bản. 

Thời kỳ 1945-1955, Chính phủ Nhật Bản đã chủ trương áp dụng cơ 

chế kế hoạch hóa tập trung gần giống như ở các nước xã hội chủ nghĩa 

trong đó bao gồm cả các tính toán cân đối cung cầu cho từng quý và giao 

kế hoạch phân bổ nguyên vật liệu, hàng hoá cho từng khu vực. Với cơ chế 

này người Nhật đã thực hiện thành công nhiệm vụ ổn định và khôi phục 

kinh tế sau chiến tranh. Từ năm 1955 đến nay, Chính phủ Nhật đã bãi bỏ 

dần chế độ kiểm soát trực tiếp đối với nền kinh tế và thay vào đó bằng 

yếu tố thị trường. Kế hoạch hóa vẫn tiếp tục được duy trì với các nội dung 

mới: cung cấp các thông tin thống nhất, đầy đủ cho các doanh nghiệp nhà 
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nước, công ty tư nhân và người dân, tạo ra các môi trường lành mạnh 

trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; Kế hoạch hóa là những tuyên bố, 

cam kết của Chính phủ về các mục tiêu dài hạn, các chính sách vĩ mô và 

các chương trình chi tiêu do Chính phủ thực hiện. 

Về phương pháp, Nhật Bản sử dụng thành công phương pháp Kế 

hoạch hóa theo kiểu “cuốn chiếu”. Trong các kế hoạch Nhật Bản thường 

nhấn mạnh đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm hoặc 3 năm. 

Các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng theo mô hình cuốn chiếu. Các chỉ 

tiêu được xây dựng chính thức cho một năm đầu, kế hoạch thực hiện 

dự tính cho năm thứ 2 và dự báo một số chỉ tiêu cho các năm tiếp theo. 

Kết thúc một năm kế hoạch, Uỷ ban kế hoạch đánh giá lại để hoàn chỉnh 

kế hoạch chính thức và dự tính một số chỉ tiêu cho năm kế hoạch mới. 

Kế hoạch 5 năm xây dựng theo kiểu cuốn chiêu đã khắc phục được tính 

nhất thời, tuỳ tiện và thậm chí trái ngược nhau trong các mục tiêu cũng 

như trong các chính sách kinh tế, bảo bảm tính cập nhật chính xác phù 

hợp kịp thời với những biến động của thị trường, đồng thời giúp cho 

việc đánh giá những mục tiêu, kết quả đề ra được chính xác hơn. 

1.3.2.3. Pháp  

Cộng hoà Pháp là một nước có nền kinh tế thị trường phát triển 

mạnh nhưng đồng thời lại có một lịch sử phát triển kế hoạch hóa khá lâu 

đời. Từ sau thế chiến thứ hai nước Pháp đã có kế hoạch kinh tế quốc dân. 

Cơ quan kế hoạch Pháp ra đời vào năm 1946. Cho đến nay, nước Pháp đã 

trải qua 12 kế hoạch 5 năm. 

Nói đến Kế hoạch hóa của Pháp, người ta thường nhận thấy những 

khía cạnh đặc trưng, mà chính nó đã tạo nên sự thành công trong việc sử 

dụng công cụ kế hoạch vào điều tiết kinh tế vĩ mô của đất nước. 
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 Nội dung của kế hoạch hóa thường xuyên được đổi mới. Các nhà 

nghiên cứu của Pháp đã chia ra hai thời kỳ lớn của kế hoạch hóa ở Pháp, 

đó là: thời kỳ từ 1945 đến 1975, đây là thời kỳ “vàng son” của kế hoạch 

hóa ở Pháp với một hệ thống chỉ tiêu kế hoạch chi tiết, toàn diện theo 

kiểu Xô-Viết. Đến thập niên 80 của thế kỷ 20, nước Pháp bước vào thời kỳ 

khủng hoảng trong kế hoạch hóa do nhiều nhân tố khách quan tạo nên, đó 

là sự ảnh hưởng tràn lan của thuyết tân tự do hoá kinh tế, xu thế hội 

nhập, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, cũng như các nhân tố chủ quan đó 

là tính chất ngày càng đa dạng, phức tạp trong đời sống kinh tế, xã hội, 

khoa học kỹ thuật của đất nước. Trong sự khủng hoảng đó các nhà cải 

cách đã đưa ra những vấn đề đổi mới về nội dung, phương pháp kế hoạch 

hóa với các điểm nổi bật là: Kế hoạch hóa phát triển ngày càng trở nên 

mềm dẻo, cơ động hơn, kế hoạch tạo cơ hội nhiều hơn cho sự vận hành 

của thị trường; kế hoạch 5 năm (đây là hình thức kế hoạch duy nhất ở 

Pháp) có xu hướng giảm phần định lượng, tăng phần định tính, giảm đến 

mức gần như xoá bỏ các tính toán và chỉ tiêu hướng dẫn về sản lượng, 

nâng cao chất lượng các tính toán và hướng dẫn vĩ mô về kinh tế, xã hội; 

giảm các tính toán về chiều dọc theo ngành, tăng các tính toán theo chiều 

ngang có tính liên quan và tổng hợp. 

Cơ chế Kế hoạch hóa phi tập trung là một mô hình khá nổi bật ở 

Pháp. Theo quan điểm Kế hoạch hóa phải làm cho mọi người cùng làm chứ 

không phải Chính quyền Trung ương làm tất cả, nên nước Pháp đã thực 

hiện khá thành công mô hình kế hoạch hóa theo hình thức phân tán, phi 

tập trung trên cơ sở mở rộng quyền cho các địa phương, các vùng; tạo ra 

các hình thức mềm dẻo trong quan hệ kế hoạch giữa cấp trên và cấp dưới 

như hình thức “thương thảo”, hình thức “hợp đồng nhà nước - vùng” trong 

việc xây dựng và triển khai kế hoạch; cơ quan kế hoạch cấp trên chỉ làm 

Formatted: Font: (Default) +Headings, 14 pt,
Not Bold, No underline, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) +Headings, 14 pt,
Not Bold, No underline, Font color: Auto,
Condensed by  0.1 pt



 
 

 78

những việc mà cấp dưới không làm được, tuy nhiên, đề cao vai trò đánh giá 

kết quả đầu ra của cơ quan cấp dưới. 

 

1.43.53. Kinh nghiệm từ một số Colombianền kinh tế mới nổi 

1.3.3.1. Colombia 

Năm 1991, Nhà nước Colombia đã xây dựng hệ thống đánh giá theo 

kết quả theodưới sự hướng dẫn của Ngân hàng thế giới (WB). Colombia 

cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để củng cố hệ thống 

đánh giá. Tuy nhiên, trong những năm đầu tiên thực hiện, hệ thống đánh 

giá quá nhấn mạnh vào việc giám sát thông tin hơn là việc đánh giá. Do 

đó, vai trò của hệ thống này suy giảm dần, thậm chí vào năm 2000, 

Colombia còn xem xét việc loại bỏ hệ thống này do nhận thấy những khó 

khăn trong việc quản lý hệ thống và nghi ngờ về sự phù hợp của nó đối 

với chương trình cải cách quản lý công. 

Năm 2002, một sự thay đổi quan trọng đã diễn ra, Tổng thống 

mới đắc cử của Colombia nhận thấy rằng việc tăng một lượng lớn 

ngân sách cho lĩnh vực giáo dục và y tế đã không mang lại những đầu 

ra và kết quả tương ứng. Cùng thời gian này, Tổng thống đã cam kết 

mạnh mẽ về văn hoá quản lý hành chính công mới dựa trên trách 

nhiệm cộng đồng hoặc giám sát cộng đồng. Tổng thống Colombia cũng 

cam kết kiện toàn lại hệ thống đánh giá và việc này đã nhận được 

đánh giáđồng thuận cao của cộng đồng các nhà tài trợ. Những cam kết 

này đã giúp tăng cường năng lực của hệ thống đánh giá. 

Đối tượng chính hệ thống đánh giá của Colombia bao gồm khoảng 

500 chỉ số thực hiện có liên quan đến 320 mục tiêu. Mỗi chỉ số đều được 

xây dựng thành các chỉ tiêu và có giải pháp để đạt được cũng như được 

phân bổ nguồn lực để thực hiện hàng năm. Chính phủ phải giải trình 
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những chỉ tiêu không đạt được (xem bảng 1.56 để thấy rõ những điểm 

mạnh, yếu của hệ thống này). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1. 46: NhữngBảng 1.57: Những điểmđiểm mạnh và điểm yếu 

của Về hệ thống đánh giá của Colombia 

 

Điểm mạnh Điểm yếu 

-Hệ thống nhận được sự quan tâm lớn của 

Tổng thống và Văn phòng Tổng thống.  

- Các Bộ trưởng phải báo cáo công khai về 

mức độ đạt được của các chỉ tiêu do họ 

quản lý và chịu trách nhiệm giải trình với 

công khai về những chỉ tiêu không đạt 

được. 

- Các đánh giá được thực hiện một cách 

minh bạch và đáng tin cậy bởi các bộ khác 

và Quốc hội. 

- Các đánh giá được lên kế hoạch và thực 

hiện với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ 

- Mức độ sử dụng thông tin đánh 

giá trong hoạch định kế hoạch 

ngân sách bởi cơ quan liên quan 

chưa cao. 

- Phụ thuộc vào các dữ liệu thông 

tin cung cấp bởi các bộ và cơ quan 

ngang bộ, dễ bị bóp méo. 

- Phụ thuộc quá nhiều chương 

trình đánh giá của các nhà tài trợ. 
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và cơ quan ngang bộ. 

- Tất cả các thông tin về đánh giá được báo 

cáo công khai và được trình ra Quốc hội. 

Nguồn: Keith Mackay [9595929297] 

Với sự hỗ trợ của WB, chính phủ Colombia đang xem xét việc áp 

dụng rộng rãi hệ thống đánh giá kết quả trong tất cả các bộ, ngành và địa 

phương 

 

1.43.63.2. Kinh nghiệm từ Braxin 

Braxin có một kế hoạch quốc gia tách biệt với quy trình ngân sách. 

Bộ Kế hoạch, Ngân sách và Quản lý chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch 5 

năm. Quy trình lập kế hoạch được sử dụng để xác lập các chương trình ưu 

tiên, các mục tiêu và chỉ tiêu về kết quả hoạt động. 

Ở Braxin, thông tin về kết quả hoạt động không được đưa vào các 

tài liệu ngân sách chính thức, nhưng cơ sở dữ liệu trực tuyến có cho phép 

so sánh một phần mục tiêu, kết quả và nguồn lực.  

Bộ phận lập kế hoạch của Bộ Kế hoạch, Ngân sách và Quản lý sử 

dụng hệ thống thông tin để cập nhật thông tin hàng quý về kết quả hoạt 

động. Bộ phận lập kế hoạch này sử dụng thông tin về kết quả hoạt động 

để đánh giá từng chương trình ưu tiên theo các chỉ tiêu kế hoạch quốc gia 

và gắn kết quả tài chính của chúng so với ngân sách cụ thể của năm. Các 

chương trình có kết quả kém hay không sử dụng hết nguồn lực của năm 

sẽ bị cắt giảm nguồn lực - nguồn lực này sẽ được chuyển cho các chương 

trình ưu tiên khác được coi là có kết quả tốt hơn. Đây là một thử nghiệm 

nhằm sử dụng thông tin về kết quả hoạt động vào công tác quản lý và 

phân bổ nguồn lực, đồng thời tạo ra thêm động lực để nâng cao kết quả 

hoạt động. 

1.43.64. Kinh nghiệm từKinh nghiệm từ các nước Bắc Âu 
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Mô hình phát triển của các nước Bắc Âu – những nước có định 

hướng xã hội tương tự như nước ta là bài học tốt cho Việt Nam tham 

khảo. Tùy từng điều kiện, văn hóa lịch sử từng nước, để xây dựng mô 

hình phát triển của riêng mình, nhưng các nước Bắc Âu đều có chung 

những nguyên tắc, mục tiêu, trụ cột chính sách trong thực hiện mô hình 

chính sách phát triển của mình. Sự phát triển của các nước Bắc Âu cho 

thấy đặc điểm nổi bật là vai trò quan trọng của Nhà nước và khu vực công 

cộng. Đặc biệt nổi lên tính hiệu quả trong vai trò quản trị Nhà nước, mà 

hệ thống đánh giá rất được đề cao, tạo nên một Nhà nước, xã hội Bắc Âu 

giàu có, thịnh vượng, minh bạch, công bằng và dân chủ.Các nước Bắc Âu 

hãnh diện về tính trung thực và minh bạch của Chính phủ nước họ.Những 

bài học thực tế về điều hành quản lý xã hội, quản lý các mục tiêu phát 

triển; đường lối chính trị và kiến tạo Nhà nước giải quyết tốt vấn đề phúc 

lợi nhằm thực hiện mục tiêu “bình đẳng hóa” cơ hội của người dân, đảm 

bảo công bằng xã hội, gắn kết xã hội, ổn định xã hội. Việc kiên định thực 

hiện bằng được các mục tiêu đề ra như vậy qua việc hình thành một Nhà 

nước có các công cụ quản lý tốt là những bài học rất đáng để học, không 

chỉ cho Việt Nam mà còn cho nhiều nước phát triển khác, trong đó việc 

đánh giá dựa trên kết quả các mục tiêu đề ra đã thực hiện thành công ở 

Bắc Âu. Cũng có định hướng tương đồng như Việt Nam, những mục tiêu 

quan trọng nhất mà các nước Bắc Âu thường tính đến là cân nhắc về hài 

hòa xã hội và hỗ trợ chế độ lợi ích (thực hiện các nhiệm vụ về xóa đói 

giảm nghèo và các vấn đề về an sinh xã hội,…). Việc kết hợp giữa cấu trúc 

quản trị dân chủ, phát triển nền kinh tế thị trường có điều tiết và xây 

dựng các thiết chế phúc lợi là mô hình khá thành công ở Bắc Âu. Các cơ 

chế giám sát, đánh giá ở Bắc Âu tương đối gắn kết và bình đẳng, khía cạnh 
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logic đạo đức của nhà nước phúc lợi hiện đại được coi trọng là những bài 

học quý báu Việt Nam cần tham khảo, học hỏi.  

1.4.7. Kinh nghiệm từ Pháp  

Cộng hoà Pháp là một nước có nền kinh tế thị trường phát triển 

mạnh nhưng đồng thời lại có một lịch sử phát triển kế hoạch hóa 

khá lâu đời. Từ sau thế chiến thứ hai nước Pháp đã có kế hoạch kinh 

tế quốc dân. Cơ quan kế hoạch Pháp ra đời vào năm 1946. Cho đến 

nay, nước Pháp đã trải qua 12 kế hoạch 5 năm. 

Nói đến Kế hoạch hóa của Pháp, người ta thường nhận thấy những 

khía cạnh đặc trưng, mà chính nó đã tạo nên sự thành công trong 

việc sử dụng công cụ kế hoạch vào điều tiết kinh tế vĩ mô của đất 

nước sau đây: 

 Nội dung của kế hoạch hóa thường xuyên được đổi mới. Các nhà 

nghiên cứu của Pháp đã chia ra hai thời kỳ lớn của kế hoạch hóa ở 

Pháp, đó là: thời kỳ từ 1945 đến 1975, đây là thời kỳ “vàng son” của 

kế hoạch hóa ở Pháp với một hệ thống chỉ tiêu kế hoạch chi tiết, toàn 

diện theo kiểu Xô-Viết. Đến thập niên 80 của thế kỷ 20, nước Pháp 

bước vào thời kỳ khủng hoảng trong kế hoạch hóa do nhiều nhân tố 

khách quan tạo nên, đó là sự ảnh hưởng tràn lan của thuyết tân tự 

do hoá kinh tế, xu thế hội nhập, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, 

cũng như các nhân tố chủ quan đó là tính chất ngày càng đa dạng, 

phức tạp trong đời sống kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật của đất 

nước. Trong sự khủng hoảng đó các nhà cải cách đã đưa ra những 

vấn đề đổi mới về nội dung, phương pháp kế hoạch hóa với các điểm 

nổi bật là: Kế hoạch hóa phát triển ngày càng trở nên mềm dẻo, cơ 

động hơn, kế hoạch tạo cơ hội nhiều hơn cho sự vận hành của thị 

trường; kế hoạch 5 năm (đây là hình thức kế hoạch duy nhất ở 
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Pháp) có xu hướng giảm phần định lượng, tăng phần định tính, giảm 

đến mức gần như xoá bỏ các tính toán và chỉ tiêu hướng dẫn về sản 

lượng, nâng cao chất lượng các tính toán và hướng dẫn vĩ mô về 

kinh tế, xã hội; giảm các tính toán về chiều dọc theo ngành, tăng các 

tính toán theo chiều ngang có tính liên quan và tổng hợp. 

Cơ chế Kế hoạch hóa phi tập trung là một mô hình khá nổi bật ở 

Pháp. Theo quan điểm Kế hoạch hóa phải làm cho mọi người cùng 

làm chứ không phải Chính quyền Trung ương làm tất cả, nên nước 

Pháp đã thực hiện khá thành công mô hình kế hoạch hóa theo hình 

thức phân tán, phi tập trung trên cơ sở mở rộng quyền cho các địa 

phương, các vùng; tạo ra các hình thức mềm dẻo trong quan hệ kế 

hoạch giữa cấp trên và cấp dưới như hình thức “thương thảo”, hình 

thức “hợp đồng nhà nước - vùng” trong việc xây dựng và triển khai 

kế hoạch; cơ quan kế hoạch cấp trên chỉ làm những việc mà cấp 

dưới không làm được, tuy nhiên, đề cao vai trò đánh giá kết quả đầu 

ra của cơ quan cấp dưới. 

1.43.85. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Trên đây là kinh nghiệm của một số nước về đánh giá kế hoạch, 

luận án nghiên cứu kinh nghiệm cả những nước phát triển, những nước 

đang phát triển, những nước có nền kinh tế mới nổi và những nước có 

định hướng xã hội gần giống như Việt Nam như các nước Bắc Âu. Trên cơ 

sở nghiên cứu kinh nghiệm của những quốc gia này cho thấy việc áp 

dụng, đổi mới phương pháp đánh giá nhằm phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển là rất cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay, hầu hết các nước đều 

sử dụng phương pháp đánh giá dựa trên kết quả thay vì sử dụng phương 

pháp đánh giá triển khai thực hiện như trước đây. 
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 Trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, 

nền kinh tế nước ta cũng tuân thủ theo các quy luật của thị trường, có 

định hướng của Nhà nước. Những kinh nghiệm của các nước là những bài 

học quan trọng cho Việt Nam trong việc hình thành được một bản kế 

hoạch tốt, phương pháp đánh giá kế hoạch tốt. Có thể rút ra một số bài 

học kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, cần có sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng và Nhà 

nước về việc cần phải xây dựng phương pháp đánh giá Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội một cách phù hợp. 

Thứ hai, việc đánh giá cần được chú ý ngay từ khi bắt đầu xây dựng 

kế hoạch, bởi vì cần đảm bảo rằng kết cấu và nội dung kế hoạch phù hợp 

cho việc đánh giá theo kết quả.  

Thứ ba, kêu gọi sự trợ giúp quốc tế trong việc cung cấp những hỗ 

trợ về tài chính, kỹ thuật, chuyên gia đối với việc tăng cường năng lực 

trong việc thực hiện đánh giá. 

Thứ tư, các thông tin đánh giá phải được công khai và sử dụng tích 

cực, xác định rõ trách nhiệm giải trình đối với những chỉ tiêu không đạt. 

Đồng thời, phải có một hệ thống kiểm toán dữ liệu đảm bảo việc các dữ 

liệu được cung cấp là đáng tin cậy và không bị bóp méo.  

Thứ năm, cần đáp ứng đủ nguồn lực để duy trì hệ thống đánh giá. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG I1 

Nghiên cứu trong Chương I1 đã cho thấy bức tranh tổng quan về 

đánh giá, đánh giá kế hoạch, một số kinh nghiệm vàề đánh giá kế 

hoạchdựa trên kết quả của các nước. Đặc biệt, trên cơ sở tham khảo các 

tài liệu trong và ngoài nước, Chương 1 đã tập trung làm rõ các yếu tố 

chính trong cơ sở lý thuyết của đánh giá kế hoạch PTKTXH dựa trên kết 

quả, những điểm mạnh, yếu của công cụ này và những điều kiện cần thiết 

cho việc triển khai trong thực tế so với đánh giá truyền thống đang áp 

dụng hiện nay. Qua nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho thấy cho dù bất 

kỳ một thể chế chính trị nào, một quốc gia đã phát triển hay đang phát 

triển muốn thành công thì đều không thể thiếu một nhà nước quản trị tốt 

với công cụ đánh giá các mục tiêu đề ra một cách minh bạch, hiệu quả - 

công cụ đó chính là đánh giá kế hoạch PTKTXH dựa trên kết quả. Tuy 

nhiên, tùy vào điều kiện, đặc điểm phát triển của mỗi nước để lựa chọn 

thời điểm áp dụng công cụ này một cách thích hợp.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

 

Ở nước ta hiện nay, hệ thống đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội vẫn là điểm yếu nhất trong quy trình kế hoạch hóa. Đến nay, tuy đã 

10 lần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, nhưng vẫn 

chưa có hệ thống đánh giá mang tính logic, với đầy đủ các tiêu chí theo 

các nguyên tắc đánh giá dựa trên kết quả.  

Việc đánh giá kế hoạch PTKTXH cơ bản vẫn được thực hiện theo 

cách truyền thống, cổ điển.Chủ yếu dựa vào phương pháp mô tả, dựa vào 

số liệu báo cáo của Ngành thống kê để đánh giá, tính toán, xác định mức 

độ đạt được về khối lượng (hoặc số lượng) một chỉ tiêu hay chỉ số nào đó 

theo phương pháp "thống kê học", rồi dựa vào đó mà các Bộ, ngành, các 

tỉnh thành phố tiến hành phân tích, bình luận, đánh giá...Với cách đánh giá 

như vậy, kết quả đánh giá phụ thuộc rất lớn vào cảm nhận chủ quan của 

tổ chức hay người trực tiếp thực hiện chứ chưa theo những phân tích 

logic, mổ xẻ một cách có căn cứ khoa học từ những tác động hữu cơ của 

các mối quan hệ tạo ra mức độ thực hiện các chỉ tiêu, chỉ số và sự lan tỏa 

các chỉ tiêu chỉ số đó. 

  Nguyên do một mặt là vì thói quen bao cấp còn ám ảnh, bệnh 

"thành tích" còn che đậy, nên các phân tích, đánh giá khá hời hợt, các bình 

giải khá xuôi chiều; ít chú trọng các phân tích của các mối tác động đầu ra 

- đầu vào tạo ra tính thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chỉ số 

của kế hoạch....   

Chính vì vậy, kết quả đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội thường ít mang ý nghĩa phục vụ cho công tác quản lý, thúc 
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đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chưa mang nhiều lợi ích cho việc hoạch 

định các chính sách, các giải pháp kinh tế, và thiết lập tiến trình điều hành 

thực hiện kế hoạch trong các năm kế hoạch hay thời kỳ kế hoạch tiếp theo 

một cách hữu ích nhất. 

Có rất nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan trong việc 

chưa xây dựng được hệ thống đánh giá kế hoạch PTKTXH dựa trên kết 

quả.  

Như đề cập ở trên, vì đánh giá kế hoạch hiện nayvẫn chủ yếu dựa 

theo phương pháp truyền thống, chưa rõ ràng về phương pháp luận, nên 

rất khó để đánh giá phương pháp đánh giá hiện nay theo các tiêu chí cơ 

bản như: cơ sở, mục tiêu và mục đích đánh giá; phạm vi đánh giá; tính độc 

lập; đạo đức đánh giá; đảm bảo chất lượng; mức độ phù hợp của kết quả 

đánh giá; tính toàn diện,..., mà sẽ lồng ghép phân tích thực trạng của 

phương pháp đánh giá đang sử dụng căn cứ trên quá trình đánh giá; chất 

lượng của báo cáo đánh giá,… 

Chương 2 của luận án sẽ tập trung phân tích, làm rõ thực trạng của 

công tác đánh giá kế hoạch PTKTXH đang áp dụng hiện nay ở cấp Trung 

ương, đặc biệt chỉ ra những điểm yếu, những rào cảnđể từ đó đề ra những 

giải pháp, kiến nghị đổi mới hệ thống đánh giá kế hoạch PTKTXH theo 

hướng dựa trên kết quả.  

2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và những cản trở đối 

với việc áp dụng hệ thống đánh giá dựa trên kết quả 

Mặc dù đã có nhiều đổi mới về phương pháp kế hoạch hoá nhưng kết 

cấu của bản Kế hoạch PTKTXH còn nhiềunội dungchưa hợp lý, gây trở ngại 

cho việc đánh giá dựa trên kết quả. Cụ thể như sau: 

2.1.1. Thiếu tính lựa chọn 

Bản Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện nay gồm hai phần chính. 
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Phần Đánh giá tổng kết các thành tựu kinh tế, xã hội đạt được trong thời kỳ 

qua. Phần Kế hoạch đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải phápkỳ tới. Nhược 

điểm rõ nét nhất của cả hai phần này là thiếu tính lựa chọn cho các đề xuất 

đưa ra. Điều này gây khó khăn cho công tác đánh giá. 

Trong phần Đánh giá của báo cáo kế hoạch, tất cả các mục đều lặp lại 

các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm mạnh, điểm yếu này. 

Những lời bình luận đưa ra thường quá ngắn gọn và khuôn mẫu, thiếu những 

phân tích sâu về chất. Cách thức “tường thuật” này thường được gọi là làm 

báo về chủ đề kinh tế: GDP tăng xx%, vượt chỉ tiêu đề ra; xuất khẩu của mặt 

hàng này tăng yy%; giá của mặt hàng kia giảm zz%, và nguyên nhân là a, b, 

c,... Mặc dù mô hình phân tích SWOT (điểm mạnh (S), điểm yếu (W), cơ hội 

(O), thách thức (T)) của Porter dễ sử dụng và cho các nhà phân tích một cái 

nhìn tổng thể về vấn đề cần đánh giá. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này 

thường dễ gây ra sự trùng lắp và không tạo ra các phân tích đủ sâu, chỉ dừng 

lại ở việc mô tả và bình luận các số liệu.  

Trong phần Kế hoạch đề ra, hầu như các nội dung đều diễn đạt theo 

hướng “mô hình quả mít”, với rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ một cách chung 

chung, mà chưa đề cập đến mục tiêu cụ thể, lộ trình và cơ chế thực hiện, kế 

hoạch hành động, tiêu chí đánh giá hay tiêu chí ưu tiên để hiện thực hoá các 

mong muốn này. Trong các bản kế hoạch của các bộ, ngành vẫn còn hiện 

tượng nhầm lẫn giữa mục tiêu với chỉ số, chỉ tiêu với chỉ số và các loại chỉ số 

(đầu vào, hoạt động, đầu ra, kết quả, tác động,...) 

2.1.272.Mục tiêu đề ra chưa cụ thể, thiếu sự gắn kết giữa mục tiêu kế 

hoạch và nguồn lực 

Trong báo cáo KT-XH hiện nay vẫn “hơi tham” trong việc đề ra các 

mục tiêu, phủ khắp trên tất cả các ngành, lĩnh vực, nhiều lúc còn chồng chéo, 

chưa gắn với nguồn lực, nên gây khó khăn cho việc đánh giá. Có thể nhận xét 

rằng, mục tiêu kế hoạch của Chính phủ đề ra thường được trình bày một cách 
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chưa rõ ràng. Các mục tiêu thường thể hiện rất dài dòng, phức tạp, không theo 

thứ tự ưu tiên nên khó đánh giá mục tiêu nào cần ưutiên giải quyết trước(xem 

hHộp 2.1) 
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Trong phần Kế hoạch có đề ra các mục tiêu cần đạt được trong kỳ kế 

hoạch. Mặc dù các mục tiêu này nêu cụ thể các con số đầu tư và các chỉ tiêu 

quan trọng khác, song vẫn chưa nêu cụ thể khi nào các biện pháp chính sách 

sẽ được thực hiện. Phần này cũng thiếu thời gian và cơ chế thực hiện để đạt 

những mục tiêu như vậy, chưa sắp xếp ưu tiên các mục tiêu và thiếu các tiêu 

chí đánh giá, do đó chưa thể hiện rõ định hướng chiến lược của Chính phủ. 

Ngoài ra, trong kế hoạch cũng dùng nhiều động từ “tăng cường”, “nâng cao”, 

“đẩy mạnh”, “phát triển nhanh”... Nhưng câu hỏi đặt ra là ai là chủ thể của 

các hoạt động này chưa được nêu rõ. 

Bên cạnh đó, trong bản kế hoạch lại không có phần tính toán chi phí 

cho các mục tiêu xã hội và môi trường. Do đó, rất khó có thể đánh giá: liệu 

tổng nguồn lực dự kiến có đủ để thực hiện các mục tiêu hay không? 

 

Nội dung giữa các phần khác nhau của kế hoạch còn thiếu sự kết nối. 

Trong bản kế hoạch,các mục tiêu và các giải pháp được nêu trong các phần 

khác nhau và giữa chúng thường thiếu sự gắn kết với nhau. Các mục tiêu, kết 

quả, đầu vào và đầu ra thường được trình bày một cách tuỳ biến theo các mục 

trong kế hoạch. Ví dụ, một số hạn chế nêu trong phần Đánh giá lại không 

được giải quyết ở phần Kế hoạch, không thấy được hoạt động đầu vào nào 

hướng đến mục tiêu nào. Đối với những hạn chế đã xác định, ví dụ như về cải 

Hos 2.2.Ví d.ion:absolute;left:0;text-align k d.ion: 

 

Mục tiêu “Xây nhiều bệnh viện tuyến huyện hơn” →-> đây không phải là 1 

mục tiêu tốt vì nó chưa tập trung vào kết quả, tác động cuối cùng cần đạt được. 

Tốt hơn nên đề ra mục tiêu: “Tăng tỷ lệ người khám bệnh ở bệnh viện 
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cách hành chính, chất lượng dịch vụ xã hội, bình đẳng giới, vệ sinh an toàn 

thực phẩm... chưa có những giải pháp khả thi, cụ thể để có thể đạt được mục 

tiêu đề ra.  

Như vậy, kết cấu và nội dung kế hoạch chưa đảm bảo được sự liên hệ 

xuyên suốt, rõ ràng có chủ đích giữa các phần. Chính vì những tồn tại trong 

kết cấu và nội dung, mục tiêu kế hoạch như phân tích ở trên nên trong suốt 

một thời gian dài, việc vẫn phải áp dụng đánh giá kế hoạch theo phương pháp 

truyền thống là một điều dễ hiểu. Đây sẽ là một khó khăn cho việc đánh giá 

theo kết quả kế hoạch (xem hộp 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.3. Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch còn nhiều bất cập 

Việt Nam đã áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá dựa trên kết quả lần đầu 

tiên trong Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo của 

Việt Nam (CPRGS). Đây là sự đổi mới đáng kể trong công tác hoạch định của 

Việt Nam. Chiến lược nhấn mạnh rằng tăng trưởng kinh tế không phải là mục 

tiêu cuối cùng, mà tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt chẽ với các hiệu quả về 

mặt xã hội và xoá đói giảm nghèo. Nói cách khác, tăng trưởng kinh tế chỉ là 

phương tiện để cải thiện mức sống xã hội cho người dân. CPRGS lần đầu tiên 

đưa ra khái niệm "tăng trưởng để giảm nghèo", đồng thời xác định rõ mối liên 

hệ giữa đầu vào với đầu ra, kết quả và tác động. Các mục tiêu xoá đói giảm 

Hosition:Mosition:đosition:absolute;l 

“Đạt được thành công đáng kể trong việc tái cơ cấu chiến lược nền 

kinh tế và những cải thiện rõ rệt trong chất lượng và lợi ích của tăng 

trưởng kinh tế…,…” 

 

Đây là những câu mô tả mục tiêu dài dòng, phức tạp, liệt kê nhiều 

mục tiêu cùng một lúc sẽ làm cho việc đánh giá theo kết quả gặp nhiều 
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nghèo và tăng trưởng kinh tế được xác định rõ với các chỉ số kèm theo làm 

công cụ đánh giá việc thực hiện CPRGS, trong đó có các chỉ tiêu về đánh giá 

các mục tiêu kinh tế và yêu cầu huy động, sử dụng nguồn lực. Tuy nhiên, do 

việc đánh giá thực hiện CPRGSchưa được thể chế hoá, nên chúng đã không thể 

trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhà nước. 

Thời gian gần đây, khi xây dựng kế hoạch, trong các Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ có yêu cầu: “Xây dựng Kế hoạch PTKTXH phải rút bớt các 

mục tiêu về số lượng và chuyển sang các mục tiêu về chất lượng tăng trưởng 

và phát triển...” và “phải đưa ra các chiến lược phát triển cho từng ngành cũng 

như các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu về tăng trưởng và giảm nghèo, 

các mục tiêu thiên niên kỷ, các cam kết quốc tế của Việt Nam...”. Thực hiện 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nội dung Kế hoạch PTKTXH đã có sự lồng 

ghép các chỉ tiêu của CPRGS và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

(MDGs). Tuy nhiên, phần lớn các chỉ tiêu vẫn tập trung vào các chỉ số đầu 

vào/hoạt động và chỉ số đầu ra, như: xây dựng kết cấu hạ tầng, sản xuất công 

nghiệp, nông nghiệp… và chỉ số tác động như tỷ lệ giảm nghèo nhưng chưa 

gắn kết các đầu ra với kết quả và tác động của việc thực hiện kế hoạch. 

Đánh giá kế hoạch PTKTXH được thực hiện thông qua hệ thống chỉ 

tiêu kinh tế-xã hội. Hệ thống chỉ tiêu này được chia thành 3 nhóm: 

(1) Nhóm các chỉ tiêu thể hiện cam kết của Chính phủ: 

Trong nền kinh tế thị trường, nhóm chỉ tiêu thể hiện cam kết của Chính 

phủ đóng vai trò quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. 

Về bản chất, những chỉ tiêu này biểu hiện sự cam kết của Chính phủ trước những 

vấn đề nhạy cảm trong nền kinh tế như lạm phát, thất nghiệp, bội chi ngân sách, 

cải cách hành chính... Nhưng một đặc tính quan trọng của các chỉ tiêu này là 

Chính phủ có thể kiểm soát được chúng trong chừng mực nhất định. 

Trong điều hành thực hiện kế hoạch, Chính phủ kiểm soát các chỉ tiêu 

này bằng việc lựa chọn phương án phát triển kinh tế-xã hội phù hợp, phân bổ 
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các nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả, sử dụng hiệu quả các công cụ 

quản lý kinh tế, cân nhắc thận trọng về được mất giữa các giải pháp như giữa 

tăng trưởng kinh tế và lạm phát, giữa tăng trưởng và bội chi ngân sách, giữa 

lạm phát và tăng tín dụng v.v. 

Ví dụ một số chỉ tiêu thuộc nhóm này là: 

 i) Chi ngân sách 

 ii) Mức bội chi ngân sách 

 iii) Cơ cấu chi ngân sách 

 iv) Chỉ số lạm phát 

 v) Tỷ lệ thất nghiệp/Số việc được tạo thêm 

 vi) Tỷ lệ tăng tín dụng/Tỷ lệ tăng tổng phương tiện thanh toán 

 vii) Cam kết về cải cách hành chính 

 viii) Thực hiện các biện pháp chống tham nhũng 

 ix) Thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ môi trường 

 x) Các cam kết xoá đói, giảm nghèo v.v. 

 xi) và các cam kết quốc tế có tính định lượng 

Việc có nhiều chỉ tiêu cam kết trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch thể hiện 

rõ trách nhiệm của Chính phủ vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, hạn chế 

sự tiêu cực của các thế lực thị trường, tạo sự ổn định chính trị và xã hội. Tuy 

nhiên cần phải hạn định số lượng chỉ tiêu này để tạo sự tập trung nỗ lực của 

Chính phủ vào các mục tiêu phát triển chính. Đồng thời cũng cần thấy là 

Chính phủ có thể cũng không cần có cam kết gì cả. Còn nếu Chính phủ có 

cam kết, thì khi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, các cam kết sẽ được 

phân tích kỹ lưỡng hơn.Ngoài ra, các chỉ tiêu thể hiện cam kết của Chính phủ 

còn đóng vai trò quan trọng là các thông tin đầu vào để dự báo các chỉ tiêu vĩ 

mô của kế hoạch. 

(2) Nhóm các chỉ tiêu giao kế hoạch 
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Các chỉ tiêu giao kế hoạch là một bộ phận không thể thiếu trong công 

tác kế hoạch của Việt Nam. Các chỉ tiêu này có chức năng chính là điều tiết 

các nguồn lực xã hội như ngân sách, tài nguyên, nhân lực…cho các mục đích 

công cộng. Thông qua việc giao kế hoạch, nhà nước thực hiện vai trò đảm bảo 

công bằng xã hội. 

Các chỉ tiêu giao kế hoạch đã được qui định theo luật. Một số khác 

được giao theo yêu cầu điều hành của Chính phủ. Các bộ, ngành chủ yếu 

tham gia vào việc phân bổ chỉ tiêu giao kế hoạch là Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y 

tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Khoa học và Công nghệ... 

Mỗi nhóm chỉ tiêu giao kế hoạch gồm nhiều chỉ tiêu. Mỗi chỉ tiêu giao 

kế hoạch được phân bổ theo các đơn vị đầu mối được giao kế hoạch (Thủ 

tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký quyết định giao 

cho các bộ, ngành và tỉnh/thành phố, các tổng công ty nhà nước, các đoàn thể 

và một số tổ chức xã hội). Trong quá trình thực hiện kế hoạch, một số chỉ tiêu 

có thể được bổ sung điều chỉnh nếu có thêm nguồn hoặc phát sinh yêu cầu 

cấp bách như thiên tai, dịch bệnh... xảy ra. 

Hiện tại, nhóm các chỉ tiêu chính để giao kế hoạch gồm 

 i) Thu ngân sách 

 ii) Chi thường xuyên 

 iii) Chi đầu tư phát triển 

 iv) Chi dự trữ quốc gia 

 v) Một số chỉ tiêu về xuất nhập khẩu quốc gia 

 vi) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia,… 

Phần lớn các chỉ tiêu giao kế hoạchtrên đây không có trong báo cáo Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hơn nữa, hệ thống thống kê cũng hầu như 
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không hoặc không thể đánh giá được việc thực hiện của các chỉ tiêu được giao 

kế hoạch. 

 

 

(3) Nhóm các chỉ tiêu dự báo kế hoạch 

Khác với nhóm chỉ tiêu cam kết và chỉ tiêu giao kế hoạch, các chỉ tiêu 

dự báo có tính chất biến động thường xuyên hơn theo các biến động bất 

thường của yếu tố thị trường. Do vậy, việc dự báo các chỉ tiêu vĩ mô cần được 

cập nhật hàng quí, thậm chí là hàng tháng. Các đặc điểm này đòi hỏi việc 

đánh giá phải thường xuyên hơn. 

Trong các mục tiêu, chỉ tiêu đề cập trong báo cáo kế hoạch, đặc biệt, số 

lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nêu trong Nghị quyết của Quốc hội về kế 

kế hoạch PTKTXH thường gồm 14-15 chỉ tiêu. Tuy nhiên, hiện nay còn có 

quan điểm khác nhau về tính chất của một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội được 

đưa ra xem xét và quyết định tại Quốc hội, có ý kiến cho rằng một số chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội chỉ nên mang tính định hướng và Chính phủ sẽ quyết định chỉ 

tiêu cụ thể trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; có ý kiến cho rằng nhiều 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội hiện nay chưa có tiêu chí cụ thể, rất khó đo lường và 

thực tế không có cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện. 

2.2. Thực trạng phân cấp quản lý của hệ thống kế hoạch hoá 

2.2.1. Sự phân cấp quản lý của hệ thống kế hoạch hoá hiện nay 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, hệ thống 

kế hoạchhoá của Việt Nam được tổ chức và phân cấp gần tương ứng với bộ 

máy quản lý hành chính. Ở Trung ương, hệ thống này bao gồm Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; các vụ kế hoạch hoặc các đơn vị có chức năng kế hoạch hoá của 

các bộ, ngành, tổng công ty, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội và một 

số hiệp hội. Ở cấp địa phương, gồm có Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành 

phố trực thuộc Trung ương (gọi là cấp tỉnh) và các Phòng Kế hoạch của các 
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sở, ban ngành; các Phòng Tàichính - Kế hoạch của các huyện/thị 

xã/quận/thành phố trực thuộc tỉnh (gọi là cấp huyện). 

Về phân cấp, hệ thống kế hoạch không tổ chức theo ngành dọc mà thực 

hiện triệt để việc phân cấp trách nhiệm cho các bộ ngành và địa phương. Việc 

này cũng tạo ra cho các đơn vị được phân cấp tính chủ động trong việc xây 

dựng kế hoạch phát triển và tham mưu cho lãnh đạo các ngành và địa phương 

trong việc điều hành và đánh giá thực hiện kế hoạch.  

Sơ đồ 2.1. dưới đây mô tả tổ chức bộ máy và phân cấp công tác kế 

hoạch với hai loại phân cấp (theo phân tích của khảo sát này) là phân cấp 

hành chính (cấp trên quản lý hành chính) và phân cấp chức năng (có cùng 

chức năng hoạt động theo cấp khác nhau). Trong sơ đồ này cũng mô tả rõ 

rằng một số bộ, ngành được tổ chức theo ngành dọc, một số thì không theo 

ngành dọc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phân cấp hành chính    Phân cấp chức năng 

Nguồn:[ 72,  trang 7]. 

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy và sự phân cấp quản lý của 

hệ thống kế hoạch hoá 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Các bộ, ngành, tổng công ty ... 

Các vụ, đơn vị tương đương vụ có 

chức năng kế hoạch 

Cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Các sở, ban, ngành  ... 

Các phòng, đơn vị tương đương 

phòng có chức năng kế hoạch 

Cấp huyện Phòng Kế hoạch 
Các phòng, ban ... 

Các cán bộ kế hoạch 

Cấp xã 

Cấp quốc gia 
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2.2.2. Những bất cập của sự phân cấp quản lý hệ thống kế hoạch hoá hiện 

nay 

Với bộ máy tổ chức và sự phân cấp như đã nêu trên, hệ thống kế hoạch 

hoá ở Việt Nam chỉ được gắn kết theo hai yếu tố chính là:Thứ nhất, gắn kết 

về phương pháp luận và phương pháp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội.Thứ hai, gắn kết về hệ thống thông tin kế hoạch được trao đổi. Cơ chế 

phối hợp giữa các cấp kế hoạch trong việc thực hiện đánh giá còn lỏng lẻo. 

Theo hệ thống tổ chức hiện nay thì vai trò của công tác kế hoạch cấp cơ 

sở còn rất mờ nhạt mặc dù chức năng kế hoạch hoá ở cấp này đã được thể chế 

hoá bằng Nghị định. Do đó, sự tham gia của cấp cơ sở trong công tác đánh giá 

kế hoạch còn hạn chế, khó có thể đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới 

đánh giá kế hoạch một cách toàn diện. 

Bên cạnh đó, trong cơ cấu và chức năng của bộ máy tổ chức ngành kế 

hoạch hiện nay, chức năng hoạch định chính sách và chức năng điều hành kế 

hoạch còn bị lấn át bởi chức năng phân bổ nguồn lực. Do đó, các báo cáo 

đánh giá tình hình thực hiện nhiều khi chỉ mang tính chất hình thức, không 

được coi trọng. 

Mặc dù chủ trương phân cấp trao quyền tạo ra sự chủ động cho cấp 

dưới nhưng nếu không có sự quy định và phối hợp tốt, bức tranh phát triển 

kinh tế - xã hội quốc gia có thể sẽ có những mảng không nhất quán. Đặc biệt, 

do thể chế về đánh giá kế hoạch chưa rõ ràng nên việc giám sát, đánh giá của 

cơ quan cấp trên đối với cơ quan cấp dưới còn lỏng lẻo có thể dẫn đến tình 

trạng các thông tin do cấp dưới báo cáo sẽ bị bóp méo vì lợi ích cục bộ của 

địa phương và vì bệnh thành tích. 
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2.3. Thực trạnghệ thốngđánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hiện nay 

2.3.1. Thực trạng về thể chế đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hiện nay 

Hiện nay chưa có chế tài cụ thể quy định về đánh giá Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội. Trong suốt thời gian qua, kể cả khi kế hoạch được coi là 

cương lĩnh thứ hai của Đảng, Việt Nam chưa hề có một văn bản pháp luật nào 

trực tiếp điều chỉnh công tác kế hoạch hoá. Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ 

chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cũng 

như một số luật, pháp lệnh khác đều gián tiếp đề cập đến việc xây dựng và 

thông qua chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 

vậy, tất cả những luật này đều dừng lại ở mức độ rất chung chung, không tạo 

cơ sở pháp lý cho việc xác định nội dung cũng như quy trình xây dựng, thông 

qua và thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch. Chính vì vậy, vị trí pháp 

lý của việc hình thành hệ thống, công cụ đánh giá là không rõ ràng, dẫn đến 

việc đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội diễn ra còn tùy tiện, cảm 

tính, không phản ánh được thực chất của nội dung kế hoạch. 

Gần đây nhất, công tác đánh giá kế hoạch mới được quy định bởi 

Quyết định số 555/2007/QĐ-BKH ngày 30/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về ban hành Khung theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện 

Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2006-2010. Quyết định này được 

xây dựng dựa trên căn cứ là Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 

của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khoá XI về 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010; và Nghị định số 

99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc 

thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch. Khung theo dõi và 

đánh giá này được sử dụng để theo dõi và đánh giá 4 mục tiêu tổng quát: (1) 
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Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của 

sự phát triển, sớm đưa nước ta thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển; (2) Cải 

thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân; (3) Bảo vệ 

tài nguyên môi trường và phát triển bền vững; (4) Tăng cường quản lý và điều 

hành nhà nước, xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, triển khai 

thực hiện cho thấy Khung theo dõi và đánh giá chưa mang tính toàn diện và 

không đề cập đến tất cả các vấn đề được nêu trong Kế hoạch PTKTXH. 

Khung theo dõi và đánh giá chỉ mới đề cập đến một phạm vi hạn chế, chỉ 

đánh giá một vài vấn đề và những vấn đề đó chưa phản ánh được một cách 

toàn diện các mục tiêu đề ra, đặc biệt là các mục tiêu phản ảnh sự tiến bộ về 

xã hội. 

Căn cứ vào Quyết định 555/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; một số bộ, ngành và địa phương như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã triển 

khai xây dựng khung đánh giá dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

của ngành và địa phương mình.  

Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành Quyết định 555, do vừa học hỏi, vừa 

áp dụng thí điểm trên nền của Kế hoạch PTKTXH 2006-2010, nên bản thân 

các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số ban hành kèm theo còn rất nhiều điểm yếu nên 

rất khó triển khai thực hiện đánh giá [phụ lục 1].Đồng thời, tại thời điểm đó, 

chỉ một số ít cán bộ của một số bộ, ngành mới bắt đầu nắm bắt được phương 

pháp đánh giá dựa trên kết quả từ một số chuyên gia quốc tế, các cán bộ làm 

kế hoạch từ các địa phương, nhiều bộ ngành hoàn toàn chưa có kiến thức về 

đánh giá dựa trên kết quả, nên khi ban hành Quyết định 555 để đánh giá dựa 

trên kết quả kế hoạch PTKTXH 2006-2010 gặp rất nhiều khó khăn trong quá 

trình triển khai thực hiện. Thực tế trong kế hoạch 5 năm 2011-2015, Chính 

phủ cũng chưa ban hành được Khung theo dõi đánh giá kế hoạch áp dụng cho 
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cả nước mà vẫn mới chỉ tiếp tục làm thí điểm tại một số địa phương, vì vậy 

ngay cả các mục tiêu xây dựng trong kế hoạch 2011-2015, cũng như báo cáo 

đánh giá, phương pháp đánh giá kế hoạch vẫn cơ bản xây dựng theo phương 

pháp truyền thống.Chính vì vậy, việc nghiên cứu để hình thành được phương 

pháp đánh giá dựa trên kết quả kế hoạch PTKTXH, những điều kiện cần thiết, 

để triển khai đòi hỏi tiếp tục thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, để có 

thể áp dụng cho các kỳ Kế hoạch tới.  

2.3.2.Thực trạngbáo cáo đánh giáKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hiện nay 

2.3.2.1. Báo cáo đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện nay 

Do sử dụng phương pháp truyền thống để đánh giá kế hoạch nên các 

báo cáo đánh giá Kế hoạch PTKTXH 5 năm và hàng năm lại đang đi theo lối 

mòn, truyền thống trước đây chứ chưa căn cứ vào đánh giá dựa trên kết quả. 

Nội dung đánh giá thực hiện kế hoạch chủ yếu được trình bày ở các báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý; các báo cáo bổ sung tình hình thực 

hiện năm trước và triển khai kế hoạch năm hiện tại; báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ năm hiện tại và kế hoạch PTKTXH năm tiếp theo; và một số 

báo cáo chuyên đềtheo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

Tại 2 kỳ họp Quốc hội thường kỳ, Chính phủ có Báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó Báo cáo tại kỳ 

họp cuối năm sẽ thể hiện rõ nét, đầy đủ nhất công tác đánh giá phục vụ điều 

hành và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Báo cáo 

thường gồm hai phần. Phần I đánh giá tổng kết các thành tựu kinh tế, xã hội 

đạt được dựa trên số liệu sơ bộ về kết quả 9 tháng đầu năm và ước thực hiện 3 

tháng còn lại của năm. Trong phần này các mục đều có đánh giá về kết quả 

đạt được, những hạn chế, yếu kém và phân tích nguyên nhân khách quan, chủ 

quan dẫn đến thành tựu đạt được cũng như chưa được. Thường thì các đánh 

giá thiên về báo cáo mô tả các số liệu như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), 
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tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, tình hình nhập siêu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 

so với GDP, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, chỉ tiêu tạo việc làm, tốc độ 

giảm nghèo, số giường bệnh trên 1 vạn dân... Đánh giá về hạn chế, yếu kém 

thường khá ngắn gọn, thiếu những phân tích sâu về chất, ít chỉ ra cụ thể 

nguyên nhân khách quan, chủ quan và không ít lần trong Báo cáo thường nêu 

do nguyên nhân khách quan, tác động không thuận từ bên ngoài là chủ yếu 

mà chưa thấy những hạn chế, yếu kém từ khả năng dự báo, đánh giá tình hình 

cũng như công tác triển khai tổ chức thực hiện còn bất cập. Vì không có 

những công cụ phương pháp đánh giá phù hợp nên trong suốt thời gian dài, 

báo cáo đánh giá kế hoạch vẫn được thực hiện theo lối mòn này.  

Phần II của báo cáo nêu dự báo về tình hình sắp tới cả trong nước và 

thế giới; đề xuất mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ chủ yếu, các chỉ tiêu 

và các cân đối lớn, các giải pháp lớn. Nhược điểm rõ nét nhất của phần này là 

thường chỉ nêu 1 phương án về chỉ tiêu, và các chỉ tiêu này cũng thiên về định 

lượng con số cần đạt được mà không dựa vào kết quả đầu ra của nền kinh tế 

và xã hội nhận được sẽ như thế nào. Các nhiệm vụ, giải pháp rất đúng về mặt 

lý thuyết, nhưng ít đề cập đến mục tiêu cụ thể, lịch trình và cơ chế thực hiện, 

kế hoạch hành động, tiêu chí đánh giá hay tiêu chí lập ưu tiên để hiện thực 

hoá các mong muốn này. Trong khi đó, nguồn lực tài chính và nhân lực còn 

hạn chế, không thể giải quyết rất nhiều vấn đề như vậy trong thời gian ngắn 

nên nhiệm vụ, giải pháp đề ra gần như cũng đúng cho thời gian kế tiếp.  

2.3.2.2. Những bất cập của báo cáo đánh giá Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội hiện nay 

Vì không có hệ thống đánh giá phù hợp, mang tính logic nên dẫn đến 

hình thức trình bày của báo cáo đánh giá thiếu sự phong phú, ít hấp dẫn, phụ 

thuộc rất lớn vào ý chí chủ quan của cơ quan và đơn vị soạn thảo. Mặt khác, 

vẫn còn quan niệm rằng đây là báo cáo chính trị hay chỉ là báo cáo để trình 

lên cấp trên nên ít được chú ý đầu tư về nội dung và hình thức. 
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Nội dung đánh giá trong các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội thườngtương tự như các đánh giá nêu trong hộp 2.3.  
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Kế hoạch thường được đánh giá về mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu, 

mà chủ yếu là chỉ tiêu thể hiện đầu vào và đầu ra (sự tăng giảm về tỷ lệ của 

một số lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp,...). Các đánh giá chủ yếu tập trung 

vào các chỉ số thực hiện đầu vào và đầu ra chưa gắn kết chặt chẽ với các kết 

quả và tác động. Vì không có những công cụ, phương pháp phân tích đánh giá 

mang tính khoa học để tìm ra những chỉ số, chỉ tiêu nào là tác động trực tiếp, 

gián tiếp tới phát triển chung của ngành nên khi đưa ra những bình giải, nhận 

xét nhiều lúc phụ thuộc rất lớn vào ý chí của cơ quan, người viết báo cáo, dẫn 

đến những đánh giá, dự báo còn sai lệch lớn, thậm chí mâu thuẫn, không cung 

cấp các thông tin phản hồi chính xác phục vụ công tác quản lý nhằm đạt được 

các kết quả. Do đó, các nhà hoạch định chính sách không thể đánh giá được 

liệu các đầu ra của kế hoạch có thực chất cải thiện đời sống xã hội hay không. 

Bên cạnh đó, các đánh giá bị hạn chế trong việc đánh giá nguyên nhân 

và các thay đổi sau khi một hoạt động được tiến hành. Đồng thời, nội dung 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 6,4% so với 

cùng kỳ năm 2013 (cùng kỳ tăng 5,4%), trong đó: Công nghiệp khai 

khoáng ước giảm 0,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 8,2% 

(cùng kỳ tăng 6,8%); sản xuất và phân phối điện ước tăng 11,2%; cung 

cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,2%. 

Sản xuất công nghiệp duy trì đà phục hồi với chỉ số IIP (so với 

cùng kỳ năm trước) tăng dần qua từng tháng và cao hơn mức tăng cùng kỳ 

năm trước; trong đó ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của công nghiệp chế 

biến, chế tạo: Chỉ số IIP của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý I 

tăng 7,3%; 6 tháng đầu năm tăng 7,8%; 9 tháng ước tăng 8,2% (cùng kỳ 

tăng thấp, tương ứng ở các mức: 5,4%; 5,7% và 6,8%) . 

Nguồn:Bộ Kế hoạch và Đầu tư [14] 

Hộp 2.3. Đánh giá về khả năng thực hiện 9 tháng 2014 của công nghiệp 
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đánh giá ít có trọng tâm, có tính dàn trải mọi vấn đề và mọi lĩnh vực, do vậy 

thiếu các phân tích sâu về chất lượng. Ví dụ:“Sản xuất công nghiệp duy trì đà 

phục hồi,... tăng dần qua từng tháng,..”. Đánh giá này mới chỉ phản ánh được 

sự thay đổi về con số, không phân tích sâu được những nguyên nhân, những 

thành tố bên trongđể thấy được chất lượng tăng trưởng của ngành. Để thực 

hiện được những đánh giá phân tích đó, đòi hỏi phải đổi mới phương pháp 

đánh giá, phải có những chỉ số, chỉ tiêu cụ thể chứng mình, thay thế cho 

những bình giải, nhận định cảm tính. 

Một ví dụ khácnhư đánh giá về chỉ tiêu lạm phát thời gian qua, báo cáo 

đánh giá thường chỉ nêu nó như là hiện tượng, có ít phân tích về mức độ tác 

động của các yếu tố khác đến lạm phát cũng như năng lực điều tiết của Nhà 

nước… và tại sao một số nước trong khu vực có cùng bối cảnh vẫn duy trì 

được sự kiểm soát về lạm phát trong khi Việt Nam lại không thể.  

Ngoài ra, một số đánh giá khác được tiến hành bởi một số cơ quan 

nghiên cứu nhưng còn mang nặng tính tự phát, thiếu tính hệ thống và khó có 

thể áp dụng trong thực tế. 

2.3.3. Thực trạng kỹ thuật thu thập dữ liệu, phối hợp thông tin đánh giá 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong phương pháp đánh giá hiện 

nay 

Để làm căn cứ cho các đánh giá nhận định trong báo cáo đề cập ở trên, 

hệ thống thông tin được sử dụng, sàng lọc từ số liệu thống kê. Tuy nhiên, với 

hệ thống này còn bộc lộ nhiều điểm yếu: 

Thứ nhất, kỹ thuật thu thập dữ liệu còn hạn chế và các chỉ số được sử 

dụng để theo dõi các mục tiêu đề ra của Kế hoạch PTKTXH chú trọng quá 

nhiều đến yếu tố định lượng, chủ yếu dựa trên các dữ liệu hành chính sẵn có 

hoặc qua một vài cuộc điều tra, khảo sát. Mặc dù những kỹ thuật này là tương 

đối phù hợp để thu thập dữ liệu định lượng, nhưng nó lại ít chú trọng đến các 

khía cạnh mang tính định tính để phản ánh về chất lượng dịch vụ, mức độ hài 
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lòng,….Chẳng hạn, các chỉ số liên quan đến mục tiêu cải thiện chất lượng 

giáo dục chỉ đề cập đến năng lực chuẩn của đội ngũ giáo viên và tỷ lệ hoàn 

thành bậc học hơn là việc đo lường xem liệu có sự khác biệt về chất lượng 

của phương pháp giảng dạy giữa các giáo viên. Có rất nhiều các yếu tố khác 

nhau có thể góp phần tạo nên chất lượng giáo dục như chất lượng của chính 

công tác giảng dạy hoặc mức độ phù hợp của tài liệu giảng dạy, hoặc cần 

thước đo nào đó để đo lường mức độ hài lòng của học sinh hoặc phụ 

huynh,…Những chỉ số và công cụ thu thập dữ liệu mang tính định lượng như 

trên chỉ mới chạm đến bề ngoài của chất lượng dịch vụ, làm hạn chế mức độ 

sử dụng dữ liệu để cải thiện hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ cũng như ít 

cho phép các bên, nhất là người dân tham gia một cách tích cực vào hoạt động 

đánh giá kế hoạch để thấy được những thay đổi về tiến bộ xã hội. 

Thứ hai, thông tin có độ chính xác chưa cao và không thống nhất. 

Phương pháp thu thập, phân tích và sử dụng thông tin còn nhiều vấn đề 

chưa thống nhất, ví dụ như phương pháp đo lường thông tin: tính các chỉ tiêu 

giá cả, sản lượng... theo kiểu gì? Giá trung bình tháng hay giá cuối tháng? 

Trung bình trượt hay trung bình nhân?  

Thông tin thường không được kiểm chứng, mang tính chắp vá, số liệu 

không chính xác. Các thông tin về lĩnh vực kinh tế thì đầy đủ hơn còn độ 

chính xác của các thông tin về lĩnh vực xã hội chưa cao.Luồng thông tin được 

thu thập qua nhiều cấp, mỗi cấp lại tự xử lý theo phương thức riêng, không 

thống nhất, thậm chí phương pháp thiếu cơ sở khoa học... Do đó khi tổng hợp 

lại ở Trung ương thì sai số trở nên rất lớn. Thông thường số ước của thống kê 

sai số cộng hoặc trừ 10% nên việc dự báo cũng gặp sai số tương tự. 

Nhiều thông tin chưa được thu thập và sử dụng phù hợp với các quy 

định quốc tế. Số liệu của các bộ, các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế về 

cùng một chỉ số nhiều khi còn có sự khác nhau.  
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Thứ ba, thông tin không đầy đủ. 

Một số chỉ số không phù hợp để đánh giá, việc tiến hành điều tra, thu 

thập thông tin về các chỉ số này là lãng phí nguồn lực.Trong khi đó, thông tin 

về những chỉ số quan trọng lại không được thu thập hoặc không thể cung cấp 

được. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta được xây dựng nhằm 

phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

tức là hướng đến 2 mục tiêu cơ bản : (1) phát huy vai trò tích cực của kinh tế 

thị trường trong việc thúc đẩy phát triển sức sản xuất, xã hội hóa lao động, cải 

tiến kỹ thuật – công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều của cải, 

góp phần làm giàu cho xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; (2) Phát triển và 

lành mạnh hóa xã hội, thực hiện công bằng xã hội, coi đây là một nội dung rất 

quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Tuy nhiên, trong hệ thống thông tin đánh giá hiện nay, còn thiếu rất 

nhiều chỉ số phản ánh hoạt động của kinh tế thị trường, chẳng hạncác chỉ số 

phản ánh mặt cầu như thu nhập, tiêu dùng của dân cư, thuế, lợi tức, lợi nhuận, 

tiền lương, và các dự báo về nhu cầu... Các chỉ số về mặt xã hộigần như rất ít 

nên không thể nào đánh giá được 2 mục tiêu cơ bản của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta có thực sự đã đạt được hay chưa ?  

Trong quá trình xây dựng và điều hành kế hoạch nhiều khi rất thiếu 

thông tin và thông tin thường bị gián đoạn. Có rất ít thông tin quý và tháng để 

điều hành kinh tế ngắn hạn và thực hiện các điều chỉnh chính sách nhằm 

hướng nền kinh tế phát triển theo quỹ đạo bền vững. Cũng do vấn đề này mà 

việc xây dựng báo cáo đánh giá gặp rất nhiều khó khăn. 

Thứ tư, thông tin không kịp thời.  

Công tác truyền tải thông tin vẫn chủ yếu được thực hiện qua đường 

văn thư nên thường bị trễ, do đó việc cung cấp thông tin thường gặp nhiều trở 
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ngại, chậm trễ, không kịp thời.Việc chậm trễ số liệu báo cáo thống kê cũng 

ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện báo cáo đánh giá.  

Chẳng hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo đánh 

giá tình hình kinh tế xã hội hàng tháng trình Chính phủ, giúp Chính phủ đề ra 

các giải pháp điều hành kinh tế nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm do Quốc hội 

thông qua. Theo quy định, Chính phủ họpphiên thường kỳ vào khoảng sau 

ngày 25 mỗi tháng. Ngày 17-20 hàng tháng, các Bộ, ngành, địa phương, Tổng 

công ty phải gửi báo cáo tình hình ngành, địa phương mình cho các Vụ 

chuyên ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, ngày 13-14 hàng tháng, các 

doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, công ty, tổng công ty... phải gửi báo 

cáo cho các Bộ, ngành, địa phương cấp trên. Như vậy có hai vấn đề nảy sinh: 

Một là nhiều khi các doanh nghiệp, Bộ, địa phương không cung cấp kịp nên 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư không tổng hợp được. Hai là, các thông tin báo cáo 

lên đều là thông tin ước đoán nên có thể khác xa với thực tế sẽ diễn ra trong 

nửa cuối của tháng. Trong trường hợp thông tin không kịp thời như vậy sẽ rất 

khó cho công tác điều hành, đánh giá thực hiện kế hoạch.  

Thứ năm,thông tin bị chia cắt. 

Sự phối hợp về cung cấp thông tin theo cả chiều ngang và chiều dọc 

còn yếu. Mạng thông tin giữa các cơ quan có nhu cầu còn mang tính chất cục 

bộ. Bên cạnh đó, còn có sự chồng lấn trong chức năng thu thập dữ liệu và 

trách nhiệm đánh giá không được phân công rõ ràng. 

Thông tin ít được chia sẻ và các luồng thông tin không được quản lý thích 

hợp. Một trong những cản trở trong phương pháp đánh giá hiện nay là thông tin 

không được cung cấp một cách thống nhất, đặc biệt giữa bên cung cấp thông tin 

và bên sử dụng thông tin. Thêm vào đó, các hệ thống theo dõi và đánh giá 

thường tập trung vào các yêu cầu của ngành mình và không có sự phối hợp, chia 

sẻ thông tin với các ngành khác nên rất khó đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện. 
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Việc ứng dụng tin học trong đánh giá thực hiện kế hoạch còn hạn chế, 

mặc dù đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng để ứng dụng. Trong thời gian qua, 

Chính phủ đã tập trung thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia về 

ứng dụng tin học như chương trình ứng dụng về phát triển công nghệ thông 

tin, chương trình tin học hoá quản lý hành chính nhà nước,... Nhìn chung, cơ 

sở hạ tầng thông tin đã được đầu tư đáng kể, nhưng hiệu quả mang lại chưa 

được như mong đợi.  

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém của hệ thống thông tinphục 

vụ đánh giá kế hoạch, song quan trọng nhất phải kể tới là: 

(1)Phương pháp lập kế hoạch và điều hành còn bị chi phối bởi cảm 

tính, kinh nghiệm. Các công cụ hiện đại trong quản lý kinh tế chưa được phổ 

cập đủ rộng. Do vậy mà nhận thức, phương pháp luận về xây dựng hệ thống 

thông tin còn khá phiến diện.  

(2) Hiện nay, các bộ, ngành đã bước đầu xây dựng danh mục các chỉ số 

và đã thu thập số liệu về những chỉ số này. Nhưng các chỉ số không có mối 

liên hệ chặt chẽ với các mục tiêu nên rất khó đánh giá xem các hoạt động và 

chính sách có hiệu quả hay không. 

(3)Việc sử dụng chi phí điều tra, thu thập và xử lý thông tin còn thiếu 

hiệu quả. Thực tế, thông tin là cơ sở của mọi hoạt động kinh tế xã hội, là cơ 

sở hạ tầng cho phát triển. Do đó, để phát triển cao, dài hạn, bền vững, nhất 

định phải coi công tác thu thập thông tin là quan trọng hàng đầu. 

(4)Hạ tầng công nghệ thông tin chưa có sự đồng bộ với các cấu thành 

của hệ thống. Đầu tư cho phần mềm không cân đối với phần cứng, thiếu việc 

thể chế hoá cụ thể các nội dung ứng dụng tin học trong nhiều cơ quan quản lý 

hành chính nhà nước.  

(5) Năng lực xử lý và phân tích thông tin phục vụ cho công tác kế 

hoạch của nhiều cán bộ kế hoạch chưa đạt yêu cầu nếu áp dụng cách tiếp cận 

quản lý dựa trên kết quả. Năng lực công nghệ thông tin của cán bộ kế hoạch 
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không đồng đều, chưa được nâng cao đủ mức. Vai trò của cán bộ làm ứng 

dụng tin học chưa được thể chế hoá. 

Về đánh giá kế hoạch PTKTXH của các cơ quan Quốc hội: Sau khi 

Chính phủ trình Quốc hội báo cáo Kế hoạch PTKTXH, Quốc hội tiến hành 

đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộidựa trên hệ thống 

chỉ tiêu - Quốc hội cho phép, hoặc chủ động điều chỉnh chỉ tiêu để phù hợp 

với mục tiêu tổng quát và tình hình mới. 

Do không có hệ thống thống kê riêng, nên để đánh giá Kế hoạch 

PTKTXH các cơ quan của Quốc hội vẫn dựa phần lớn vào thông tin, số liệu 

trong Báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Đối với thông tin 

tự theo dõi, thì Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có thể thông qua các cuộc 

giám sát, khảo sát thực tế về tình hình kinh tế-xã hội cũng như thông tin yêu 

cầu theo từng nội dung hoặc theo chuyên đề để các địa phương, doanh nghiệp, 

tổ chức kinh tế báo cáo. Thông tin cũng có thể đến từ kênh do các đại biểu 

Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương cung cấp thông qua hoạt động 

tiếp xúc cử tri. Các Ủy ban của Quốc hội cũng được cung cấp thông tin thông 

qua các cuộc Hội thảo, Tọa đàm chuyên gia về kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, 

Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội cũng tham vấn và nhận được sự hỗ trợ 

cung cấp thông tin và dự báo của các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế 

(IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB),... 

Quốc hội cũng nhận được những thông tin từ Kiểm toán Nhà nước và những ý 

kiến đóng góp của các tổ chức xã hội. Tuy nhiên, do phần lớn các thông tin 

chính thức phụ thuộc nguồn trong Báo cáo của Chính phủ, kể cả Báo cáo trình 

Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội hay Báo cáo các phiên họp Chính phủ thường 

kỳ mà các cơ quan của Quốc hội tham dự. Do vậy, việc theo dõi, đánh giá thông 

tin của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về kinh tế vĩ mô cũng gặpnhững hạn 

chế, yếu kém tương tự như phía các cơ quan hành pháp gặp phải. Thậm chí, 
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không ít lần các con số phân tích đánh giá đã được cân đối, chỉnh sửa nên khó 

khăn trong việc đánh giá đúng thực chất đằng sau các con số. 

Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiến hành đánh 

giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết 

của Quốc hội. Tuy vậy, do thông tin chủ yếu phụ thuộc sự cung cấp từ các bộ, 

ngành, đồng thời ngay cả cơ quan quyền lực cao nhất cũng chưa hình thành 

được hệ thống đánh giá chuẩn nên kết quả đánh giá cũng chỉ mới dừng ở mức 

độ cập nhật số liệu chung được Tổng cục thống kê và các bộ, ngành công bố 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Ví dụ,  đối với số liệu về tạo việc làm mới, mặc dù là một trong những 

chỉ tiêu cực kỳ quan trọng, sự tăng/giảm phụ thuộc rất lớn vào tốc độ tăng 

trưởng kinh tế nhưng nhiều năm gần đây thì năm nào số báo cáo ra Quốc hội 

cũng là tạo được 1,5-1,6 triệu việc làm mới, xấp xỉ đạt và đạt chỉ tiêu theo 

Nghị quyết của Quốc hội, dù cho tăng trưởng kinh tế rất khó khăn. Ngay cả 

cơ quan xây dựng cũng như cơ quan thẩm tra, đánh giá đều nghi ngờ vào con 

số này, nhưng vì không có hệ thống đánh giá mang tính khoa học để phản 

biện lại nên cũng không ai dám khẳng định là nó đúng hay không? Điều này 

cho thấy công tác đánh giá vừa qua còn rất nhiều hạn chế, chưa đánh giá trúng 

và chưa phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế. 

Quá trình đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội về 

mặt lý thuyết là khá chặt chẽ và qua nhiều khâu (xem sơ đồ 2.2): 
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Sơ đồ 2.2:  Phiên họp đánh giá Kế hoạch PTKTXH của các cơ quan Quốc hội 

 Việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

được Quốc hội căn cứ vào các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển đất 

nước được thể hiện trong các nghị quyết của các Đại hội Đảng, các nghị quyết 

của các hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban bí thư 

Trung ương, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Chính 

phủ về những giải pháp chủ yếu trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và ngân sách nhà nước cũng như những diễn biến thực tế của tình hình nền 

kinh tế trong nước và thế giới có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các 

mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

Công tác thẩm tra, đánh giá các báo cáo kinh tế-xã hội tại các Ủy ban 

cũng gặp không ít khó khăn do khi thẩm tra tại phiên họp toàn thể các Ủy ban 

lẽ ra phải trên cơ sở báo cáo chính thức của Chính phủ thì nhiều lần đều dựa 

trên báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ ý kiến tại phiên họp của Ủy 

ban thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có tiếp thu, chỉnh sửa và báo cáo Chính phủ 

để hình thành báo cáo chính thức gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó 
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Chính phủ có thể tiếp thu, hoàn chỉnh thêm 1 lần nữa để trình chính thức ra 

Quốc hội. Do vậy, báo cáo thẩm tra ra Quốc hội thường không có điểm mới, 

ít điểm nhấn và chủ yếu tán thành báo cáo của Chính phủ. Do vậy, cũng dễ 

hiểu khi có một số đại biểu Quốc hội và cử tri bày tỏ không hài lòng với 

những nhận xét, đánh giá trong báo cáo thẩm tra vì cho rằng báo cáo thẩm tra 

ít mang tính phản biện báo cáo của Chính phủ. Thêm vào đó, thường thì trước 

mỗi Kỳ họp Quốc hội, Ban chấp hành Trung ương Đảng đều họp đánh giá 

tình hình thực hiện và cho ý kiến về các chủ trương, định hướng và chỉ tiêu 

kinh tế-xã hội chủ yếu và Trung ương có thông báo Kết luận. Các thông tin 

này cũng đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc 

đánh giá tình hình, dự báo trong thời gian tới cũng như xem xét, quyết định về 

kinh tế-xã hội cũng phải tuân thủ các Kết luận này, do vậy việc thảo luận, 

đánh giá kinh tế-xã hội tại kỳ họp Quốc hội cũng chỉ làm sâu sắc thêm, cụ thể 

hơn những nội dung đã được Trung ương kết luận.   

Trong khi thảo luận, đánh giá, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng báo 

cáo còn thiếu vấn đề này, vấn đề khác, vấn đề này chưa được đặt ra đúng 

mức, vấn đề kia còn thiếu nguyên nhân, giải pháp… Đây cũng chính là việc 

thiếu hệ thống đánh giá chuẩn mực để đại biểu Quốc hội căn cứ vào đó để 

đánh giá các báo cáo của Chính phủ hoặc đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu 

kinh tế-xã hội.Do các quy định của pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về 

những nội dung bắt buộc mà báo cáo của Chính phủ về các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội và NSNN hàng năm, định hướng 5 năm, 10 năm cần phải đề cập 

nên việc xem xét báo cáo cũng còn những hạn chế. Ngoài việc thiếu căn cứ để 

đánh giá, còn một nguyên nhân quan trọng khác dẫn tới báo cáo đánh giá còn 

nhiều bất cập,đó là đại biểu Quốc hội còn thiếu các thông tin cần thiết và điều 

kiện thực tế để xem xét đánh giá một cách cặn kẽ, cụ thể các báo cáo của 

Chính phủ.  
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Một khó khăn nữa trong quá trình đánh giá chỉ tiêu kinh tế-xã hội của 

các cơ quan của Quốc hội đó là việc trình các Báo cáo thường chậm so với 

quy định. Theo quy định của pháp luật, các báo cáo trình ra Quốc hội phải gửi 

chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc Kỳ họp. Tuy nhiên, thực tế thì khó 

thực hiện đúng quy định này. Ví dụ để chuẩn bị cho phiên họp Quốc hội cuối 

năm (thường khai mạc vào ngày 20/10), để các cơ quan của Quốc hội xem 

xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các báo 

cáo này tới các Ủy ban của Quốc hội trước 1/10, các Ủy ban chủ trì thẩm tra 

chậm nhất là ngày 5/10 sau đó báo cáo tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc 

hội cho ý kiến vào khoảng 10-15/10, sau đó hoàn thiện báo cáo gửi tới đại 

biểu Quốc hội chỉ vài ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội. Thời gian 

khoảng 1 tuần để các Ủy ban chủ trì thẩm tra cùng với Hội đồng dân tộc và 

các Ủy ban khác của Quốc hội về các báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội,ngân sách là quá ngắn. Với thời gian hạn chế như vậy, các cơ 

quan Quốc hội phải chịu sức ép về thời gian rất lớn để hoàn thành báo cáo 

thẩm tra trình ra Quốc hội.Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo thẩm 

tra, đánh giá về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và chất lượng 

thảo luận, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách của Quốc 

hội. Ở nhiều quốc gia, thời gian để Quốc hội và các Ủy ban thẩm tra, thảo 

luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách từ 2- 3 tháng, có một số 

nước trên 4 tháng. 

2.3.4. Thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện đánh giá Kế hoạch 

triển kinh tế - xã hội hiện nay 

2.3.4.1. Đội ngũ cán bộ đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Theo quy trình kế hoạch hoá hiện nay, các cán bộ hoạch định kế hoạch 

thường cũng là những người đảm nhiệm công tác báo cáo đánh giá kế hoạch. 

Thực tế hiện nay, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ đánh giá kế hoạch rất 

mỏng, đặc biệt ở cấp địa phương.Hiện nay, tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
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với số lượng biên chế khoảng 30-50 người tùy từng địa phương, một nửa số 

đó làm công tác nghiệp vụ kế hoạch trực tiếp như phòng Tổng hợp, phòng 

Kinh tế ngành, phòng Văn xã,… các cán bộ còn lại làm các công việc sự vụ 

hành chính khác. Đối với các Sở, ban, ngành khác, tuỳ theo điều kiện đặc thù 

của mỗi đơn vị mà có phòng Kế hoạch - Tài vụ nhưng số lượng cán bộ làm kế 

hoạch của phòng rất mỏng, chỉ có từ 2-3 người, cá biệt có phòng chỉ có một 

người làm kế hoạch nhưng lại bị thay đổi thường xuyên. Mặc dù ở cấp huyện 

có phòng Tài chính - Kế hoạch nhưng công việc chuyên môn của phòng này 

chủ yếu là tập trung vào phần tài chính. Công tác kế hoạch thường chỉ có từ 1-

2 người là nhiệm vụ tổng hợp các nhu cầu của các xã trong huyện. Riêng cấp 

xã không có cán bộ làm công tác kế hoạch chuyên trách, vì vậy kế hoạch của 

xã phần lớn là nêu nhu cầu để cấp huyện tổng hợp và phân bổ. 

Với sự hợp tác và hỗ trợ từ phía các nhà tài trợ thông qua các dự án Hỗ 

trợ kỹ thuật về giám sát và đánh giá cũng như các hỗ trợ kỹ thuật có liên quan 

khác đã tạo điều kiện cho cán bộ kế hoạch của một số cơ quan trung ương và 

một số tỉnh, thành phố được đào tạo, tập huấn những kiến thức cơ bản về 

đánh giá dựa trên kết quả. Nội dung các khoá tập huấn này chủ yếu là tăng 

cường nhận thức của cán bộ kế hoạch về phương pháp đánh giá dựa trên kết 

quả, xây dựng phương pháp xác định mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số và tổ chức thực 

hiện đánh giá dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch. Bên cạnh đó, một số cán 

bộ lãnh đạo đã được học tập, khảo sát những kinh nghiệm về đánh giá của 

một số nước trên thế giới. 

Thông qua các lớp tập huấn phần nào đã thu hút được sự quan tâm và 

chú trọng chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong công tác giám sát và đánh giá kế 

hoạch. Sau tập huấn, phần lớn mọi người đều nhận thấy sự cần thiếtphải thay 

đổi từ đánh giá triển khai thực hiện sang đánh giá dựa trên kết quả. Họ nhận 

thấy rằng phương pháp đánh giá dựa trên kết quả tạo ra mối liên hệ giữa các 
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hoạt động đầu vào, đầu ra với kết quả và tác động rõ ràng hơn,giúp cho việc 

điều hành kế hoạch tốt hơn. 

2.3.4.2. Những bất cập về năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện đánh giá 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện nay 

Do các cán bộ kế hoạch từ lâu đã quen với phương pháp đánh giá triển 

khai thực hiện và không được tập huấn liên tục, thường xuyên về kiến thức, 

kỹ năng phân tích, đánh giá nên khi tiếp cận với phương pháp đánh giá dựa 

trên kết quả rất khó có thể đòi hỏi một sự thay đổi nhanh chóng về tư duy, kỹ 

năng thực hiện. Cán bộ làm kế hoạch của các Sở, Ban, ngành và cấp huyện 

phần lớn chưa được đào tạo có hệ thống về chuyên ngành kế hoạch, kinh tế, 

nhất là lĩnh vực đánh giá, nếu có được đào tạo thì đã lâu năm không được đào 

tạo lại và đổi mới thường xuyên nên kiến thức bị mai một, giảm sút. 

Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ trong việc xây dựng thể chế về đánh giá 

dựa trên kết quả và gắn kết với nguồn lực đã khiến cho nhiều cán bộ chưa thật 

sự tin tưởng vào phương pháp này. Vì vậy cần có những hoạt động tập huấn 

liên tục, tăng dần và ngày càng đi sâu hơn vào các kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể. 

Phần lớn các khoá tập huấn về đánh giá thường ngắn ngày, mang tính 

chất thí điểm, thiếu tính hệ thống, thiếu một đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp 

để giảng dạy. Đặc biệt, cho đến nay chưa có bộ tài liệu đào tạo hoàn chỉnh về 

phương pháp đánh giá dựa trên kết quả và sử dụng như bộ cẩm nang cho 

những người làmnhiệm vụ đánh giá.Các khoá đào tạo, tập huấn vừa qua nhìn 

chung phần lớn mới chỉ xới xáo lên vấn đề và bước đầu đánh động sự thay 

đổi về tư duy đánh giá, chứ chưa thể tạo ra một sự chuyển biến ngay lập tức. 

Ngoài ra, Việt Nam còn thiếu một đội ngũ cán bộ thực hiện đánh giácó 

năng lực. Việc thiếu hụt này một phần bởi các lý do sau: (i) Thiếu sự hỗ trợ 

tích cực và định hướng của lãnh đạo một số cấp đối với công tác đánh giá; (ii) 

Chưa có qui định về qui trình công nhận những chuyên gia thực hiện đánh giá 

nhằm phát triển chuyên ngành đánh giá tại Việt Nam.  
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Nhìn chung, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kế hoạch thực hiện 

đánh giá thời gian qua chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới công tác kế hoạch trong 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế hội nhập kinh tế 

quốc tế.Năng lực của các cán bộ kế hoạch về đánh giá dựa trên kết quả còn 

hạn chế, do đó nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực lập kế hoạch, đặc biệt là 

năng lực đánh giá đang là một nhu cầu cần thiết hiện nay. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Qua phân tích thực trạng công tác đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội ở Việt Nam thời gian qua, luận án đã rút ra được một số kết luận sau: 

Trong thời gian qua, công tác đánh giá triển khai thực hiện (đánh giá 

truyền thống) kế hoạch đã giúp Nhà nước có thể kiểm soát được các hoạt 

động đầu vào của kế hoạch, chẳng hạn như số vốn đầu tư phát triển thuộc 

ngân sách nhà nước phân bổ cho giáo dục và y tế; số công trình, dự án khởi 

công mới; số công trình, dự án chuyển tiếp... Kiểm soát được các đầu ra của 

kế hoạch như số bệnh viện, trường học được xây dựng, số km đường giao 

thông được tạo ra,...  

Nhìn chung, với hệ thống đánh giá kế hoạch theo phương pháp truyền 

thống hiện đang áp dụng,chủ yếu tập trung vào các hoạt động, đầu vào và đầu 

ra như phân tích ở trên là phù hợp với cơ chế kế hoạch hoámang tính chất 

mệnh lệnh tập trung với các chỉ tiêu hiện vật là chủ yếu. 

Tuy nhiên với mục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế phải đảm 

bảo cả về lượng và chất, đặc biệt kế hoạch PTKTXH ngày càng coi trọng về 

chất, thì việc sử dụng phương pháp đánh giá truyền thống đã không còn theo 

kịp những quy luật của sự phát triển. Đánh giá theo phương pháp truyền 

thống dường như bỏ quên thành quả về chất của kế hoạch PTKTXH.Suốt thời 

gian qua, thành quả kinh tế của chúng ta dường như mới chỉ tạo ra sự thay đổi 

về mặt lượng như phân tích ở trên, chưa phản ánh được một cách đầy đủ về 
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chất. Nói cách khác, mới chỉ thấy được đầu ra của Kế hoạch PTKTXH, nhưng 

xét về tác động, sự lan tỏa, cái đích cần hướng tới cuối cùng của kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội thì chưa thực sự rõ nét qua phương pháp đánh giá 

này.   

Việc sử dụng phương pháp đánh giá truyền thống suốt một thời gian 

dài như vừa qua, bên cạnh những yếu tố khách quan, còn cả những nguyên 

nhân chủ quan. Mặc dù bước đầu đã có đổi mới về phương pháp kế hoạch hoá 

nhưng cấu trúc bản Kế hoạch PTKTXH còn tồn tại nhiều bất cập như thiếu 

tính lựa chọn, các mục tiêu không rõ ràng, đôi khi quá tham vọng, thiếu sự 

gắn kết giữa các chỉ tiêu và nguồn lực thực hiện, thiếu sự liên kết giữa tồn tại 

và giải pháp,...gây trở ngại cho việc đánh giá dựa trên kết quả. 

Đánh giá theo phương pháp truyền thống chủ yếu tập trung vào các đầu 

vào và đầu ra chưa gắn kết chặt chẽ với các kết quả và tác động. Cách tiếp cận 

này có điểm yếu là không cung cấp các thông tin phản hồi cho công tác quản 

lý về những kết quả đạt được. Bên cạnh đó, các đánh giá bị hạn chế trong việc 

đánh giá nguyên nhân và các thay đổi sau khi một hoạt động được thực hiện. 

Đồng thời, nội dung đánh giá ít có trọng tâm, có tính dàn trải mọi vấn đề và 

mọi lĩnh vực, do vậy thiếu các phân tích sâu về chất lượng. 

Hơn nữa, với sự phân cấp kế hoạch hoá hiện nay, vai trò của công tác kế 

hoạch cấp cơ sở còn rất mờ nhạt mặc dù chức năng kế hoạch hoá ở cấp này đã 

được thể chế hoá bằng Nghị định. Do đó, sự tham gia của cấp cơ sở trong công 

tác đánh giá kế hoạch còn hạn chế. Ngoài ra, việc giám sát của cơ quan cấp trên 

đối với cơ quan cấp dưới còn lỏng lẻo có thể dẫn đến tình trạng các thông tin 

do cấp dưới báo cáo sẽ bị bóp méo vì lợi ích cục bộ của địa phương và vì bệnh 

thành tích dẫn đến báo cáo đánh giá chung của cả nước cũng bị sai lệch.  

Mặt khác, thể chế về kế hoạch hoá cũng như về đánh giá kế hoạch còn 

chưa rõ ràng. Kế hoạch 5 năm 2006-2010 đã thí điểm ban hành khung theo 

dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dưới hình thức một Quyết 
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định cấp bộ, nhưng vì thời điểm ban hành chưa phù hợp với những điều kiện 

thực tế tại thời điểm đó nên việc triển khai, thực hiện chưa được như mong 

muốn, cần tiếp tục, nghiên cứu hoàn thiện cho các kỳ kế hoạch tới. 

Một hạn chế nữa là hệ thống thông tin phục vụ đánh giá còn bộc lộ 

nhiều điểm yếu như độ chính xác chưa cao và không thống nhất, thông tin 

không đầy đủ, không kịp thời, sự chia sẻ thông tin còn hạn chế,... 

Ngoài ra, năng lực cán bộ kế hoạch về đánh giá còn chưa đáp ứng 

những đòi hỏi của sự đổi mới, công tác đào tạo mới mang tính chất thí điểm 

và chưa có bộ tài liệu đào tạo hoàn chỉnh về đánh giá dựa trên kết quả để áp 

dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá kế hoạch. 

Tóm lại, đổi mới đánh giá kế hoạch PTKTXH theo phương pháp dựa 

trên kết quả là xu hướng tất yếu, phù hợp với đòi hỏi của quá trình đổi mới 

nền kinh tế nước ta, đặc biệt với định hướng phát triển là xây dựng nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc đánh giá được các giá trị 

“chủ nghĩa xã hội” trong kế hoạch PTKTXH là hết sức quan trọng. Với việc 

sử dụng phương pháp đánh giá truyền thống rất khó để thực hiện nhiệm vụ 

này, đòi hỏi phải có sự thay đổi phương pháp đánh giá theo hướng dựa trên 

kết quả. 

Tuy nhiên, để triển khai phương pháp đánh giá dựa trên kết quả ở Việt 

Nam hiện nay một cách có hiệu quả, cần phải có một số điều kiện tiên quyết 

như: áp dụng cách tiếp cận theo kết quả ngay từ khâu lập kế hoạch, sự quyết 

tâm của các cấp chính quyền trong việc chuyển đổi phương pháp đánh giá, hệ 

thống thông tin được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu đánh giá theo kết quả, tổ 

chức lại bộ máy làm nhiệm vụ đánh giá phù hợp với yêu cầu ứng dụng 

phương pháp đánh giá mới, trình độ chuyên môn cần được nâng lên,... Những 

nội dung này luận án sẽ tập trung phân tích, làm rõ ở Chương 3.  
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁKẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘIỞ VIỆT NAM 

 

3.1. Quan điểm đổi mới đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở 

Việt Nam 

Đánh giá kế hoạch có vai trò quan trọng trong quá trình tổ chức thực 

hiện Kế hoạch PTKTXH. Đánh giá là công cụ quan trọng giúp cho các cấp 

lãnh đạo, chỉ đạo điều hành biết được tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

kế hoạch. Tuy nhiên,trong giai đoạn hiện nay để tiến hành đổi mới đánh giá 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một cách có hiệu quả, cần bám sát một số 

quan điểm sau: 

Thứ nhất, đổi mới đánh giá phải gắn với sự đổi mới kế hoạch hoá. Hiện 

nay, hệ thống kế hoạch hoá đã chuyển từ kế hoạch hoá mệnh lệnh tập trung 

với chủ yếu là các chỉ tiêu hiện vật sang kế hoạch hoá định hướng với chủ yếu 

là các chỉ tiêu định hướng và dự báo. Do đó, cần đổi mới đánh giá kế hoạch từ 

đánh giá triển khai thực hiện sang đánh giá dựa trên kết quả để tăng cường 

khả năng phản ánh các kết quả và tác động của hệ thống đánh giá. 

Thứ hai, đổi mới đánh giá phải được tiến hành trên cơ sở tổng kết một 

cách có hệ thống thực tiễn công tác đánh giá trong thời gian qua, đặc biệt là 

trong các Kế hoạch PTKTXH gần đây. Đánh giá hiệu quả hoạt động của công 

tác đánh giá để có phương hướng đổi mới phù hợp với tình hình và nhiệm vụ 

của giai đoạn tới. Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm các nước, vận dụng linh 

hoạt công cụ đánh giá phù hợp với bối cảnh tình hình nước ta, không tiến 

hành một cách rập khuôn, máy móc gây lãng phí nguồn lực. 

Thứ ba,trên cơ sở các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí và năng 

lực cán bộ hiện có, từng bước thực hiện đổi mới đánh giá kế hoạch phù hợp. 
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Thứ tư, đổi mới đánh giá phải đảm bảo tăng cường năng lực đánh giá của 

Chính phủ, Quốc hội. Các thông tin đánh giá phải được công khai để tăng cường 

tính dân chủ trong công tác đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

3.2. Đề xuất đổi mới đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt 

Nam theo phương pháp đánh giá dựa trên kết quả 

Trên cơ sở phân tích thực trạng và học hỏi kinh nghiệm quốc tế, luận án 

đề xuất một số nội dung đổi mới đánh giá Kế hoạch PTKTXH theo hướng 

tiếp cận dựa trên kết quả. Nội dung đổi mới tập trung vào một số vấn đề chủ 

yếu là: hoàn thiện cấu trúc và nội dung Kế hoạch PTKTXH, lập kế hoạch  

đánh giá, tổ chức thực hiện đánh giá kế hoạch. Ngoài ra, luận án cũng đưa ra 

một số kiến nghị để thực hiện sự đổi mới đánh giá Kế hoạch PTKTXH, bao 

gồm các kiến nghị về xây dựng thể chế đánh giá kế hoạch, xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia phục vụ đánh giá, nâng cao năng lực đánh giá, và kiến nghị về 

huy động và phân bổ nguồn lực cho đánh giá. 

3.2.1. Hoàn thiện cấu trúc bản Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Qua phân tích nội dung bản kế hoạch PTKTXH các kế hoạch gần đây 

cho thấy, bản Kế hoạch PTKTXH đã chứa đựng nhiều nội dung hơn so với 

trước đây. Các vấn đề đặt ra trong kế hoạch cũng đã có những đổi mới tích 

cực hơn,các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Việt Nam cam kết với thế 

giới đã được lồng ghép một phần vào bản kế hoạch. Tuy nhiên, qua phân tích 

thực trạng cấu trúc bản Kế hoạch (kể cả kế hoạch 5 năm và hàng năm)ở 

Chương 2 cho thấy bản kế hoạch còn nhiều điểm chưa hợp lý gây khó khăn 

cho việcsử dụng phương pháp đánh giá dựa trên kết quả. Do đó, để đổi mới 

đánh giá, trước tiên cần hoàn thiện cấu trúc bản Kế hoạch PTKTXH. 

Thứ nhất, mục tiêu kế hoạch đề ra cần rõ ràng, cụ thểvà có tính khả thi 

Những câu mô tả mục tiêu phức tạp và liệt kê nhiều mục tiêu cùng một 

lúc sẽ gây khó khăn cho việc đánh giá dựa trên kết quả. Để xây dựng hệ thống 

đánh giá dựa trên kết quả, trước hết cần xây dựng được các mục tiêu kế 
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hoạch rõ ràng. Các mục tiêu Kế hoạch PTKTXH đề ra cần nêu rõ được 

những điều Chính phủ muốn đạt được sau khi hoàn thành kế hoạch. Danh 

mục các mục tiêu phải chỉ rõ các nhóm mục tiêu nhất định ở cấp thấp hơn 

có mối liên hệ như thế nào với mục tiêu ở cấp cao hơn. Nói cách khác cần 

phải xây dựng hệ thống cấp độ các mục tiêu và nên trình bày dưới dạng 

một khung logic. Các mục tiêu ở cấp cao hơn được sử dụng để phản ánh 

những vấn đề khái quát còn những mục tiêu ở cấp thấp hơn sẽ chi tiết và 

cụ thể hơn.  

Một phương pháp có thể sử dụng để xác định các mục tiêu và thứ tự 

ưu tiên là phương pháp cây mục tiêu. Đây là phương pháp hệ thống hoá 

và phân chia các mục tiêu thành nhiều mức, nhiều cấp bậc khác nhau căn 

cứ vào tính chất và mối quan hệ giữa các mục tiêu với nhau nhằm thực 

hiện được mục tiêu cuối cùng. Sử dụng phương pháp cây mục tiêu sẽ giúp 

cho việc quản lý và theo dõi các mục tiêu dễ dàng hơn; đảm bảo tính hệ 

thống, lôgic giữa các mục tiêu; thấy được tính chất, thứ tự và mối quan hệ 

giữa các mục tiêu; dễ triển khai, tổ chức thực hiện, thuận lợi trong việc 

phối hợp các yếu tố nguồn lực có hiệu quả.  

Phương pháp này giúp dễ hiểu hơn ý nghĩa của các mục tiêu đồng 

thời có thể gắn một loạt các hoạt động, đầu ra, kết quả với các chỉ số tác 

động cho các mục tiêu chủ đạo, giúp cho việc đánh giá hiệu quả các mục 

tiêu này đã đạt được một cách dễ dàng hơn. 

Thứ hai, cần có sự lựa chọn trong xây dựng kế hoạch và gắn kết giữa 

chỉ tiêu kế hoạch với nguồn lực để thực hiện. 

Nhược điểm rõ nét nhất của báo cáo Kế hoạch PTKTXH là thiếu tính 

lựa chọn cho các đề xuất đưa ra trong khi nguồn lực của đất nước thì có 

hạn.Do đó các mục tiêu cần được liệt kê theo thứ tự ưu tiên để thể hiện rõ 

định hướng chiến lược của Chính phủ. Điều này rất quan trọng vì nó phân 
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biệt mục tiêu nào cần ưu tiên hơn và cần quan tâm giải quyết trước. 

Trong bước này cần lập ra một danh mục các mục tiêu ưu tiên và được 

trình bày ngắn gọn, rõ ràng và cần có sự lựa chọn để các mục tiêu và chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra phù hợp với khả năng nguồn lực và có tính khả thi. 

Trong phần Đánh giá tình hình nên chắt lọc một vài vấn đề mang 

tính chiến lược, quan trọng và thiết thực nhất đối với Việt Nam, lấy nó 

làm vấn đề dẫn dắt vào phần Kế hoạch bàn về chiến lược cho tương lai. 

Thứ ba, cần nêurõ hơn mối liên hệ giữa các khó khăn và giải pháp 

Các mục tiêu, kết quả, đầu vào và đầu ra thường được trình bày 

không rõ ràng, thiếu sự gắn kết lôgic trong kế hoạch nên rất khó để đánh 

giá việc thực hiện một chỉ số sẽ góp phần hướng tới một mục tiêu nào. Do 

đó, cần thiết phải có sự kết nối chặt chẽ giữa các phần của bản kế hoạch 

để đảm bảo được một sự liên hệ xuyên suốt, rõ ràng, có chủ đích giữa các 

phần. Đây cũng là điều kiện để kế hoạch có thể được thực hiện đúng và 

đánh giá kế hoạch có thể tiến hành được một cách chính xác, phù hợp.  

Trong phần thứ nhất nên phân tích những thành tựu đi liền với 

những hạn chế trong từng ngành, lĩnh vực, có sự gắn kết rõ ràng với các 

mục tiêu và giải pháp trong phần thứ hai. Ngoài ra, cần nêu cụ thể thời 

gian các biện pháp chính sách sẽ được thực hiện và cơ chế thực hiện để 

đạt những mục tiêu như vậy. Xác định rõ ai là chủ thể của các hoạt động 

nêu trong kế hoạch và đề ra các tiêu chí đánh giá. 

Thứ tư, thống nhất về các thuật ngữ sử dụng trong kế hoạch 

Giữa các phần trong bản kế hoạch chưa có sự thống nhất về khái 

niệm và cách hiểu về định nghĩa các thuật ngữ. Điều này sẽ gây khó khăn 

cho việc triển khai thực hiện đánh giá dựa trên kết quả. Do đó cần có sự 

thống nhất về cách hiểu các thuật ngữ. Cần phân biệt rõ giữa mục tiêu, chỉ 

tiêu và chỉ số; phân biệt giữa đầu vào, đầu ra, kết quả và tác động. Có thể 
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sử dụng định nghĩa sau để thống nhất các khái niệm [63]: 

Mục tiêu: là những tuyên bố về những thay đổi mà bản kế hoạch 

mong muốn có được khi kết thúc kỳ kế hoạch. Mục tiêu cũng có thể hiểu 

là cái đích tổng quát được đặt ra để phấn đấu đạt được trong một thời 

gian nhất định. Mục tiêu phải đề cập đến những thay đổi trong phát triển 

kinh tế hoặc cuộc sống của nhân dân. Ví dụ: Đẩy nhanh tốc độ tăng 

trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển. 

Chỉ tiêu: là mặt định lượng cụ thể của một chỉ số. Ví dụ: Đến năm 

2015 có 20% số xã đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới. 

Chỉ số: là một thước đo cho phép đánh giá việc thực hiện một mục 

tiêu nào đó. Tương ứng với bốn cấp độ của mục tiêu đầu vào, đầu ra, kết 

quả và tác động, có 4 loại chỉ số sau: 

- Chỉ số đầu vào: phản ánh nguồn lực đầu tư, những hoạt động sẽ 

tiến hành nhằm đạt được các đầu ra. Ví dụ: Tổng kinh phí thực hiện dự án 

tiêm chủng mở rộng ở trẻ em. 

- Chỉ số đầu ra: phản ánh những sản phẩm hàng hóa dịch vụ được 

tạo ra từ các đầu vào. Ví dụ: tổng số trẻ em được tiêm chủng. 

- Chỉ số kết quả: thể hiện trực tiếp hiệu quả, thực trạng tiến trình 

đạt được của các mục tiêu, là kết quả trực tiếp từ việc sử dụng hàng hóa, 

dịch vụ đầu ra. Ví dụ: tỷ lệ tử vong ở trẻ em và trẻ sơ sinh. 

- Chỉ số tác động: đo lường tác động tăng phúc lợi xã hội chung do 

nhiều yếu tố tác động dài hạn trên diện rộng. Ví dụ: Chỉ số phát triển con 

người (HDI). 

3.2.2. Đổi mớicác bước đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế về thiết kế và vận hành hệ thống 

đánh giá dựa trên kết quả, có thể vận dụng vào điều kiện thực tiễn của 

Việt Nam với những bước cơ bản sau: 

3.2.2.1. Lập kế hoạch đánh giá 
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Lập kế hoạch đánh giá cần được quan tâm ngay từ khi bắt đầu xây 

dựng Kế hoạch PTKTXH bởi vì cần đảm bảo rằng Kế hoạch được xây dựng 

và soạn thảo phù hợp cho công tác đánh giá. Nội dung lập kế hoạch đánh giá 

dựa trên kết quả gồm những bước sau: 

(1) Xem xét các điều kiện đểthiết lập hệ thốngđánh giá dựa trên kết 

quả Kế hoạch PTKTXH 

Để xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên kết quả Kế hoạch 

PTKTXHtrước hết cần xem xét những vấn đề sau:  

-Động cơ và sự cần thiết phải xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên kết quả. 

- Vai trò, trách nhiệm và cơ cấu hiện hành của bộ máy đánh giá của 

Chính phủ, Quốc hội.Cơ chế phối hợp trong công tác đánh giá? Cơ quan nào 

cung cấp số liệu? Số liệu được sử dụng như thế nào? 

-Chất lượng của hệ thống số liệu quốc gia, liệu các số liệu có chịu áp 

lực chính trị hay không?Năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, nhu cầu đào 

tạo và hình thức đào tạo.Khả năng ngân sách về các hạng mục: cập nhật hệ 

thống thông tin, chi phí thu thập dữ liệu qua điều tra khảo sát, chi phí đầu tư 

cơ sở vật chất, chi phí lao động, hợp đồng chuyên gia, chi phí nhân công phục 

vụ, chi phí đào tạo, nghiên cứu, hội thảo, chi phí văn phòng,... 

Qua việc xem xét những vấn đề trên sẽ cho thấy khả năng đáp ứng yêu 

cầu để thiết lập hệ thống đánh giá dựa trên kết quả hay chưa. 

(2)Lựa chọn các kết quả cần đánh giá 

Xác định kết quả có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng hệ 

thống đánh giá dựa trên kết quả. Các vấn đề cần xem xét khi lựa chọn kết quả 

đánh giá bao gồm:  

- Xây dựng các mục tiêu theo mô hình nhân quả và xác định các kết 

quả cần đánh giá;  

- Xác định các đối tượng có liên quan;  

- Xác định mối quan tâm chính của các nhóm đối tượng có liên quan; 
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- Xác định khả năng cải thiện kết quả;  

- Chia nhỏ các kết quả để phản ánh việc đạt được mục tiêu mong muốn. 

(xem ví dụ ở hình 3.1) 

 

 

Vấn đề: Có 200 trẻ em dưới 15 tuổi của địa phương A đi lang thang 

kiếm sống. 

Mục tiêu phát triển: Góp phần xoá bỏ lao động trẻ em, đảm bảo quyền 

được học tập và chăm sóc. 

Mục tiêu chiến lược: Nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng về 

tác hại của việc lang thang kiếm sống, giúp trẻ trở lại hoà nhập cộng đồng 

bằng cách tạo việc làm an toàn tại địa phương, cung cấp giáo dục phi chính 

qui và đào tạo nghề. 

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2010 địa phương A sẽ đạt được mục tiêu: 

không còn tình trạng trẻ đi lang thang kiếm sống. 

Các kết quả và chỉ tiêu đánh giá cụ thể: 100% hộ gia đình của địa 

phương A tham dự buổi tập huấn về quyền trẻ em vào năm 2010. 

200 trẻ em đi lang thang của địa phương A có được việc làm phù hợp 

với sức khoẻ và được đi học vào năm 2010. 

Hình 3.1. Minh họa về xây dựng Mục tiêu - Chỉ tiêu - Kết quả 
 

(3)Lựa chọn các chỉ số hoạt động, chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả và chỉ 

số tác động để đo lường kết quả: 

Mỗi mục tiêu cần được đo lường bởi các chỉ số về hoạt động, chỉ số 

đầu ra, chỉ số kết quả và chỉ số tác động.Lựa chọn các chỉ số cần được thực 

hiện theo một quá trình gồm nhiều bước dựa trên sự tham vấn giữa các nhà 

lãnh đạo, các bên liên quan và các bên đối tác. Các bước trong quá trình lựa 

chọn chỉ số bao gồm trình bày các ý tưởng, đánh giá từng ý tưởng, thu hẹp 

danh sách các ý tưởng và cuối cùng, xây dựng kế hoạch đo lường chỉ số. 

Bảng 3.1.sau đây được sử dụng để lựa chọn các chỉ số đo lường kết 
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quả. Cột ngoài cùng bên trái liệt kê các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên. Các cột 

bên phải liệt kê các hoạt động, đầu ra, kết quả và tác động ứng với mỗi mục 

tiêu. Các dòng và cột của bảng cần được điền đầy đủ để có một bộ chỉ số hoàn 

chỉnh ứng với mỗi mục tiêu. Nếu còn các dòng trống thì cần nghiên cứu thêm 

để tìm ra các chỉ số phù hợp. 

Bảng 3.1. Các chỉ số đo lường những thay đổi dự tính 

Mục tiêu 
Chỉ số hoạt 

động 
Chỉ số đầu ra 

Chỉ số kết 
quả 

Chỉ số tác 
động 

Mục tiêu 1…     

Mục tiêu 2…     

Mục tiêu 3…     

Mục tiêu 4…     

Mục tiêu 5…     

 

Ngoài ra, cần viết thêm dòng tính tổng số các chỉ số ở cuối bảng và cột 

tổng các chỉ số ở ngoài cùng bên phải.  

Ví dụ, có thể đưa ra 3 dòng tính tổng ở cuối mỗi bảng như sau: 

- Tổng số chỉ số đã được thu thập (1)=(2)+(3) 

- Tổng số chỉ số được thu thập số liệu nội bộ (2) 

- Tổng số chỉ số được thu thập số liệu từ các cơ quan khác,ví dụ như 

Tổng cục Thống kê hay Cục Thống kê tỉnh/thành phố (3) 

Bảng 3.2. Bốn loại chỉ số ứng với mục tiêu, dòng và cột 

 Chỉ số 

hoạt 

động 

Chỉ 

số 

đầu ra 

Chỉ 

số kết 

quả 

Chỉ 

số tác 

động 

Tổng số 

các chỉ 

số 

Mục tiêu 1... 

Mục tiêu 2... 

Mục tiêu 3... 

Mục tiêu 4... 
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Tổng số các chỉ số được thu thập (1)      

Số lượng các chỉ số được thu thập số 

liệu trong nội bộ (2) 

     

Số lượng các chỉ số được thu thập số 

liệu qua các cơ quan khác (3) 

     

 

Tiếp theo có thể điểm lại việc phân chia các chỉ số trong ma trận, trong 

cột và dòng tính tổng. Phần này có thể dẫn đến những thay đổi trong bảng chỉ 

số và có thể đưa ra những nhận xét cần được ghi trong phần miêu tả kế hoạch. 

Về dòng tổng số các chỉ số được thu thập: Cột nào có nhiều chỉ số nhất 

và ít chỉ số nhất? Các chỉ số hoạt động và chỉ số đầu ra thường dễ xác định 

hơn và dễ thu thập số liệu hơn, do đó có thể đưa ra nhiều chỉ số loại này. Các 

chỉ số về kết quả và tác động khó xác định hơn và khó thu thập số liệu hơn, 

vậy có thể sẽ chỉ có ít chỉ số loại này. Trong khi chỉ số tác động có thể phản 

ánh những thay đổi do nhiều yếu tố gây ra thì chỉ số kết quả lại dễ phản ánh 

ảnh hưởng của đầu ra. 

Về dòng tính tổng thứ hai (2) và thứ (3): Tốt nhất là sử dụng phần lớn 

các chỉ số được đưa ra trong bảng, nếu không cần đặt câu hỏi về tính thực tế 

của các chỉ số mới được đề xuất: liệu có thể thu thập được số liệu cho các chỉ 

số này hay không? Do rất nhiều chỉ số được đưa ra cần có sự trợ giúp của các 

cơ quan khác trong việc thu thập số liệu nên cần đặt câu hỏi về độ tin cậy và 

tính kịp thời của các số liệu được cung cấp. 

Về cột tổng số các chỉ số: Liệu có nhiều chỉ số hơn được đưa ra cho các 

mục tiêu có số thứ tự ưu tiên cao nhất trên đầu bảng so với cuối bảng không? 

Các mục tiêu quan trọng nhất cần được kiểm soát chặt chẽ nhất bởi vậy các 

mục tiêu trên đầu bảng cần đưa ra nhiều chỉ số hơn. 

Nhìn chung, việc phân định rành mạch các chỉ số hoạt động/đầu vào, 

chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả hay chỉ số tác động là tương đối khó nhưng điều 

quan trọng nhất là khi đưa ra một bộ chỉ số cần xác định rõ mối liên hệ giữa 
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các chỉ số hoạt động, chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả và chỉ số tác động. Việc này 

cho thấy rõ các hoạt động, đầu vào hiện tại sẽ dẫn đến những thay đổi gì có 

thể xảy ra trong tương lai. Thậm chí một người dân khi nhìn vào các chỉ số 

này cũng có thể biết được điều gì đang và sẽ xảy ra. Nếu không đáp ứng được 

tiêu chí này, thì các chỉ số cần phải được thiết kế lại cho hợp lý hơn. 

Bảng 3.3. Ví dụ về các chỉ số đầu vào, đầu ra, kết quả và tác động có mối 

liên quan lẫn nhau trong lĩnh vực y tế, xã hội. 

Mục tiêu của 

kế hoạch 5 

năm 

Chỉ số hoạt 

động / đầu 

vào 

Chỉ số đầu ra 
Chỉ số kết 

quả 

Chỉ số tác 

động 

Cải thiện tình 

trạng sức 

khoẻ của 

người nghèo 

dân tộc thiểu 

số 

Cung cấp thẻ 

khám sức 

khoẻ cho 

người nghèo 

dân tộc thiểu 

số 

Số người 

nghèo dân tộc 

thiểu số  được 

nhận thẻ 

khám sức 

khoẻ 

Số người 

nghèo dân tộc 

thiểu số được 

khám và chữa 

bệnh dùng 

thẻ 

Mức giảm số 

hộ nghèo 

vùng dân tộc 

thiểu số có 

vấn đề về sức 

khoẻ 

Tăng thu 

nhập từ việc 

làm mới 

Nguồn vốn 

cho các dự án 

tạo công ăn 

việc làm 

Số dự án 

được duyệt 

cho vay 

Số người có 

việc làm nhờ 

dự án cho vay 

Số hộ gia 

đình có thu 

nhập được cải 

thiện do công 

ăn việc làm 

mới 

Tăng tỷ lệ lao 

động có tay 

nghề 

Đầu tư thành 

lập các 

trường dạy 

nghề 

Số lượng 

trường dạy 

nghề được 

thành lập 

Số lượng học 

viên được 

đào tạo 

Cơ hội tăng 

thu nhập từ 

việc làm mới 

của những 

người được 

đào tạo 

 

Quá trình chọn lựa chỉ số là một quá trình phức tạp, trong đó quyền lợi 

của tất cả các bên hữu quan đều phải được xem xét hài hòa. Ở mức tối thiểu, 
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cần phải có các chỉ số trực tiếp đo lường kết quả mong muốn. Nhiều khi việc 

đo lường trực tiếp các chỉ số kết quả là rất khó khăn và phải sử dụng những 

chỉ số gián tiếp. Chỉ số gián tiếp hay là các chỉ số thay thế chỉ nên sử dụng 

trong trường hợp không có số liệu về các chỉ số trực tiếp hoặc việc thu thập 

các thông tin này quá tốn kém, hoặc việc thu thập số liệu một cách đều đặn là 

không khả thi. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận trong việc sử dụng các chỉ số 

gián tiếp vì các chỉ số gián tiếp được ngầm hiểu là chỉ cung cấp các bằng 

chứng gần đúng về kết quả. 

(4) Kiểm tra chất lượng các chỉ số 

Trong quá trình lựa chọn các chỉ số, cần theo sát các tiêu chí lựa chọn 

và đặt các câu hỏi nhằm đảm bảo các chỉ số được phù hợp. Cán bộ giám sát 

có thể sử dụng các tiêu chí khác nhau để lựa chọn chỉ số nhưng tựu trung 

trong một số tiêu chí mà từ viết tắt được đọc là S M A R T,có nghĩa là “Chỉ 

số phải đơn giản, cụ thể (simple), có thể đo lường được (measurable), có khả 

năng thực hiện (affordable), phù hợp với mục tiêu (relevant) và khả thi trong 

kỳ kế hoạch (timebound) ”. Sau đây là các tiêu chí và câu hỏi thường được sử 

dụng khi lựa chọn các chỉ số SMART: 

Đơn giản: 

-Chỉ số có được thể hiện theo cách đơn giản nhất có thể hay không? 

-Chỉ số có mô tả được chính xác cần phải đo lường cái gì hay không? 

-Yêu cầu đo lường cái gì có được nêu rõ ràng hay không? 

-Bản thân chỉ số có rõ ràng hay không? 

-Chỉ số có nêu rõ mức độ cần đo lường hay không? 

-Chỉ số có cụ thể để có thể đo lường tiến độ đạt được các kết quả mong 

muốn hay không? 

Đo lườngđược: 

-Các thay đổi có thể được kiểm chứng khách quan hay không? 

-Chỉ số có chỉ ra được những thay đổi mong đợi hay không? 
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-Chỉ số có đo được kết quả dự án một cách đáng tin cậy và rõ ràng hay 

không? 

-Chỉ số có dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong chính sáchhay 

không? 

-Các bên liên quan đã thống nhất được chính xác cần đo lường cái gì 

hay chưa? 

Có khả năng thực hiện: 

-Chỉ số có liên quan đến rõ ràng và trực tiếp đầu ra hoặc kết quả được 

đo lườnghay không? 

-Dự tính kết quả của hoạt động phát triển sẽ đem lại những thay đổi gì? 

-Các kết quả có thực tế hay không? Đối với vấn đề này, cần phải có 

mối liên hệchặt chẽ giữa đầu ra, đóng góp của các đối tác và kết quả. 

Phù hợp với mục tiêu: 

-Chỉ số đó có phản ánh được bản chất của kết quả mong đợi hay 

không? 

-Chỉ số đó có phù hợp với các đầu ra và kết quả dự kiến hay không? 

-Chỉ số đó có thể được đo lường một cách nhất quán và minh bạch hay 

không? 

Khả thi trong kỳ kế hoạch: 

-Chỉ số có được đo đúng lúc và thường xuyên hay không? 

-Dữ liệu thu thập có được xử lý và báo cáo kịp thời và hiệu quả tới các 

bên liênquan hay không? 

-Dữ liệu thu thập được về chỉ số có phù hợp với mức chi phí và công 

sức bỏ ra haykhông? 

-Bạn có biết được nguồn gốc dữ liệu hay không? Có cần thiết phải xây 

dựng cácnguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm thu thập dữ liệu hay không? 

Nếu một trong năm tiêu chí trên không được thoả mãn thì các chỉ số lựa 

chọn sẽ có tính khả thi không cao. Điều quan trọng là luôn phải vận động óc 
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phán đoán và thực tế khi áp dụng các tiêu chí đó. Không một chỉ số nào có thể 

đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí. Do vậy, việc quyết định lựa chọn chỉ số 

cần dựa trên các đánh giá về tính hợp lý và khả năng áp dụng trong thực tế 

của chỉ số đó. 

(5) Xác định số liệu hiện tại của các chỉ số đánh giá 

Sau khi đã hoàn thành việc lựa chọn các chỉ số quan trọng để theo dõi kết 

quả, bước tiếp theo là xác định số liệu hiện tại của các chỉ số, tức là xác định 

xem chúng ta đang ở đâu so với kết quả mà chúng ta đang tìm cách đạt được.  

Khi thu thập thông tin về số liệu hiện tại cho từng chỉ số cần xác định rõ:  

-Nguồn số liệu  

- Các phương pháp thu thập số liệu  

- Cơ quan thu thập số liệu  

- Tần suất thu thập số liệu 

- Mức độ khó khăn và chi phí thu thập số liệu  

- Cơ quan chịu trách nhiệm phân tích, báo cáo và sử dụng số liệu. 

(6)Xác định các chỉ tiêu phản ánh kết quả  

Sau khi đã xác định được số liệu hiện tại của các chỉ số đòi hỏi phải xác 

định các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong thời gian nhất định.  

Các chỉ tiêu phải mang tính khả thi trong điều kiện hiện tại về nguồn 

lực và năng lực tổ chức các hoạt động đầu vào, đầu ra. Do đó, khi lựa chọn 

các chỉ tiêu ứng với chỉ số đánh giá, chúng ta cần phải quan tâm tới một loạt 

các yếu tố quan trọng như số liệu hiện tại của chỉ số, mức độ kỳ vọng về 

nguồn tài chính và nguồn lực khác như năng lực đội ngũ cán bộ, trang thiết bị 

có sẵn, trong suốt cả quá trình thực hiện.  

(7) Xác định nguồn dữ liệu, phân công trách nhiệm thu thập và tần 

suất thu thập dữ liệu 

- Nguồn số liệu và phương pháp thu thập dữ liệu:  

Khi xác định các nguồn số liệu cho các chỉ số cần chú ý đến một số vấn 
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đề sau: 

- Liệu các nguồn số liệu có thể tiếp cận được một cách dễ dàng không?  

- Liệu các nguồn số liệu có thể cung cấp các số liệu có chất lượng cao 

hay không?  

- Việc thu thập số liệu sơ cấp từ các nguồn thông tin có tính khả thi và 

chi phí hợp lý hay không? 

Các nguồn số liệu cung cấp cho chỉ số có thể là sơ cấp hay thứ cấp. Số 

liệu sơ cấp là do các tổ chức có liên quan cung cấp, có thể bao gồm báo cáo 

hành chính; thông tin điều tra; các cuộc phỏng vấn và các thông tin quan sát 

trực tiếp. 

Nhìn chung, các nguồn dữ liệu để đo lường các chỉ số trung gian (chỉ 

số hoạt động/đầu vào hay chỉ số đầu ra) khác với các nguồn số liệu để đo 

lường các chỉ số cuối cùng (chỉ số kết quả và chỉ số tác động).  

Số liệu về các chỉ số trung gian có thể được thu thập qua hệ thống báo 

cáo hành chính. Ví dụ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thu thập thông tin về số lượng 

Giấy đăng ký kinh doanh, thông tin này được cung cấp thông qua hệ thống 

báo cáo hành chính của các tỉnh/thành phố.  

Số liệu về các chỉ số cuối cùng nên thu thập trực tiếp từ những người 

hưởng lợi thông qua điều tra về hộ gia đình hay doanh nghiệp và đánh giá 

mức độ tham gia.Việc tiến hành điều tra thường rất tốn kém nên cần sử dụng 

thông tin đánh giá một cách thực tiễn. (xem sơ đồ 3.1) 

  

 

 

 

 

 

Tác động 

Đầu ra 

Kết quả 

Hoạt động/ 

Đầu vào 

Các chỉ số 

cuối cùng 

Các chỉ số 

trung gian 

Báo cáo 

hành chính 

Điều tra thống kê 

vàtư vấn độclập 

Sơ đồ 3.1. Nguồn dữ liệu cho các chỉ số 
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Hệ thống thu thập thông tin quản lý và tài chính thông qua báo cáo của 

các cơ quan hành chính địa phương là có ích nhưng cần được đối chiếu và bổ 

sung bằng các thông tin thu thập trực tiếp từ các hộ gia đình và doanh 

nghiệp.Việc tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát để bổ sung thêm vào số liệu 

lấy từ báo cáo của các cơ quan hành chính địa phương là rất quan trọng. Các 

số liệu từ các cuộc điều tra hộ gia đình và doanh nghiệp có thể đáng tin cậy 

hơn vì chúng độc lập hơn nhưng việc đo lường có thể mang tính kỹ thuật và 

cần có trình độ chuyên môn cao. 

Ví dụ, số liệu xác định xem có bao nhiêu trẻ em đến trường và có bao 

nhiêu trẻ em không đến trường lấy từ hệ thống báo cáo của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sẽ không được đầy đủ; số liệu được thu thập qua các cuộc khảo sát về 

các hộ gia đình bằng các mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ độc lập, khách 

quan và đáng tin cậy hơn. Các hộ gia đình có xu hướng báo cáo về số lượng 

trẻ em đi học chính xác hơn, trong khi đó bộ phận quản lý học sinh của các 

trường và các quan chức địa phương thường có xu hướng báo cáo số lượng trẻ 

em đi học cao hơn số thực tế do ngân sách của địa phương phụ thuộc vào số 

lượng trẻ em đi học có tăng lên hay không. Tương tự như vậy, số liệu về tỷ lệ 

hộ nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp được thu thập 

dựa trên báo cáo của các cơ quan hành chính địa phương. Các cơ quan này 

thường có động cơ báo cáo không đủ số lượng hộ gia đình nghèo vì họ muốn 

chứng tỏ các chính sách mà họ áp dụng đã mang lại thành công.  

Thực tế trong thời gian qua, khi cùng tổng hợp một chỉ tiêu, nhưng có 

sự vênh nhau khá lớn giữa bộ quản lý và cơ quan thống kê, bên cạnh những lý 
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do như đề cập ở trên, còn một nguyên nhân nữa là do chưa có sự thống nhất 

về khái niệm, phương pháp tính toán đối với những chỉ tiêu đó. 

Trong quá trình đánh giá cần sử dụng cả hai phương pháp thu thập 

thông tin là phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Nhìn chung 

các phương pháp định lượng hay được dùng để nghiên cứu các vấn đề đã 

được lựa chọn bằng cách thu thập thông tin về thái độ và sở thích của người 

dân. Ngược lại, phương pháp định tính thường dựa vào các công cụ thu thập 

số liệu với bảng câu hỏi cấu trúc và trên cơ sở mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên 

nhằm mục đích thông tin đa dạng thu thập được phải phù hợp với nhóm chỉ số 

đã được xác định. 

- Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu:  

Kế hoạch PTKTXH bao gồm nhiều chỉ số nhưng thường không quy 

định rõ trách nhiệm thu thập và phân tích số liệu. Do đó, cần phải xác định 

những cơ quan chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu cho các chỉ số 

đối với mỗi một mục tiêu.  

- Xác định tần suất thu thập dữ liệu:  

Nên thu thập dữ liệu với tần suất như thế nào? Dữ liệu về đầu vào chẳng 

hạn như chi tiêu công cộng được thu thập hàng năm. Dữ liệu về các chỉ số kết 

quả, chẳng hạn như việc tiếp cận, sử dụng và mức độ hài lòng với các dịch vụ 

công cộng nên được thu thập mỗi năm một lần hoặc 2 năm một lần. Dữ liệu về 

các kết quả khác, chẳng hạn như chi tiêu, thu nhập và mức sống nên được thu 

thập cứ 3-5 năm một lần (xem bảng 3.4) 

Bảng 3.4. Các công cụ, cơ quan và tần suất thu thập dữ liệu 

Loại Chỉ số Công cụ Cơ quan Tần suất 

Đầu 

vào/ 

hoạt 

động 

- Chi tiêu công 

cộng 

- Các hoạt động 

diễn ra trong Bộ 

- Các tài liệu về 

ngân sách 

- Hệ thống thông 

tin về ngân sách 

Các Bộ chịu 

trách nhiệm về 

kế hoạch và tài 

chính, các Bộ 

Hàng 

tháng 

hoặc hàng 

quý, ít 
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và kho bạc 

- Các báo cáo 

trong Bộ 

ngành, các cơ 

quan kiểm toán 

công 

nhất là 

hàng năm 

Đầu ra - Cơ sở hạ tầng 

ở địa phương 

- Các dịch vụ 

được cung cấp  

Hệ thống báo 

cáo hành chính 

Điều tra cộng 

đồng 

- Hệ thống báo 

cáo của các bộ 

ngành 

- Các nhà quản 

lý hành chính tại 

địa phương 

Có thể 6 

tháng một 

lần, ít 

nhất mỗi 

năm một 

lần 

Kết quả - Tiết cận với 

các dịch vụ  

- Sử dụng dịch 

vụ 

- Mức độ hài 

lòng với dịch vụ 

Khảo sát về các 

hộ gia đình; 

Khảo sát định 

lượng không 

chính thức 

Tổng cục Thống 

kê 

Các nhà cung 

cấp dịch vụ tại 

địa phương 

Hàng năm 

nếu có thể 

Kết quả/ 

tác động 

- Thu thập và 

tiêu thụ của các 

hộ gia đình 

- Các chỉ số xã 

hội 

Khảo sát về mức 

sống của các hộ 

gia đình; nghiên 

cứu định lượng 

Tổng cục Thống 

kê 

3-5 năm 

một lần 

Nguồn: Tổng hợp và nghiên cứu của tác giả 

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia, trong đó chỉ rõ nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập số 

liệu và tần suất thu thập đối với từng chỉ tiêu. Một số ngành cũng đã xây dựng 

xong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành. Do đó, khi xây dựng Hệ thống đánh giá 

kế hoạch cần tham khảo các hệ thống chỉ tiêu này để đảm bảo sự thống nhất, 

hiệu quả và tính khả thi. 

3.2.2.2.Thực hiện đánh giá dựa trên kết quả 

Sau các bước lập kế hoạch đánh giá sẽ hình thành được một khung 

logic theo dõi kết quả bao gồm các kết quả cần đánh giá, các chỉ số đo lường 
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kết quả, số liệu hiện tại của các chỉ số, các chỉ tiêuđánh giá, phương pháp thu 

thập số liệu, cơ quan thu thập và tần suất thu thập số liệu. Khung logic 

nàyđược sử dụng để đánh giá nhằm đạt được kết quả (xem bảng 3.5). 

 

 

Bảng 3.5. Ví dụ về khung để đánh giá mục tiêu về giáo dục trẻ em 

Loại Chỉ số 
Phương pháp 

thu thập số liệu 
Cấp 

Cơ quan chịu 

trách nhiệm 

Tần 

suất 

Tác động Tỷ lệ biết đọc, 

biết viết 

Điều tra dân 

số, Khảo sát y 

tế và nhân 

chủng học 

Quốc 

gia 

Tổng cục 

Thống kê (chủ 

trì) cùng với Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

5-10 

năm 

Nghiên cứu tác 

động 

 Các viện 

nghiên cứu 

 

Kết quả Tỷ lệ trẻ em 

đến trường 

Điều tra mức 

sống hộ gia 

đình, Điều tra 

chất lượng giáo 

dục 

Quốc 

gia, 

tỉnh 

Tổng cục 

Thống kê (chủ 

trì) cùng với Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

2 năm 

một 

lần 

Đầu ra Số lượng 

trường học, 

sách giáo khoa 

cho trẻ em. 

Hệ thống thông 

tin quản lý 

ngành (báo 

cáo) 

Quốc 

gia, 

tỉnh 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Hàng 

năm 

Hoạt 

động/ 

Đầu vào 

Tăng tỷ lệ chi 

tiêu cho giáo 

dục tiểu học 

Báo cáo hành 

chính 

Quốc 

gia, 

tỉnh 

Bộ Tài chính, 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Hàng 

quý, 

hàng 

năm 

Nguồn: Tổng hợp và nghiên cứu của tác giả 
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Việc đánh giá truyền thống có hạn chế là chỉ dựa vào các thông tin về 

thực hiện các hoạt động, đầu vào và các đầu ra, không căn cứ vào những 

thông tin về kết quả và tác động của việc thực hiện kế hoạch. Thực hiện đánh 

giá dựa trên kết quả sẽ góp phần khắc phục hạn chế nêu trên. Với việc lựa 

chọn các chỉ số đầu vào, đầu ra, kết quả và tác động dựa trên mô hình nhân 

quả để đo lường kết quả, đánh giádựa trên kết quả sẽ phản hồi những thông 

tin minh bạch về tiến độ đạt được các kết quả. Từ sự minh bạch này sẽ nâng 

cao tính trách nhiệm của việc thực hiện kế hoạch.  

Với mỗi lượng thông tin cần lập kế hoạch về cách thức báo cáo. Bước 

đối chiếu và tổng hợp thông tin thường bị ẩn trong công đoạn thu thập và 

phân tích thông tin. Thực hiện bước này rất quan trọng vì việc tổng hợp tốt 

các dữ liệu thông tin có thể giúp phân tích thông tin tốt nhưng nếu tổng hợp 

không tốt sẽdễ dẫn đến sai sót. Cần đối chiếu khi mở rộng phạm vi thông tin 

từ một đơn vị phân tích nhỏ hơn sang lớn hơn hoặc khi thu thập thông tin từ 

các nguồn khác. Việc đối chiếu dữ liệu định tính cần đặc biệt chú trọng và 

phải có kỹ năng phân tích. 

Thông tin về kết quả cần phải được tự do truyền tải theo cả chiều ngang 

và chiều dọc trong hệ thống và giữa các hệ thống. Việc chia sẻ thông tin theo 

chiều ngang có vai trò quan trọng. Mọi cán bộ cần được biết và hiểu các 

thông tin nào đang được cơ quan của họ và các cơ quan khác thu thập. Nếu 

mỗi cơ quan đều xây dựng một hệ thống thông tin riêng của mình thì có thể sẽ 

không đủ khả năng để duy trì tất cả các hệ thống. Trong trường hợp lý tưởng, 

tất cả các cơ quan có liên quan cần phải hợp tác và phối hợp với nhau trong 

việc chia sẻ thông tin, đặc biệt là khi các mối quan hệ đối tác trong nội bộ các 

cơ quan được thiết lập để đạt được các chỉ tiêu cụ thể. 

Hệ thống đánh giá dựa trên kết quả cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Tính sở hữu: Nếu không có tính sở hữu, những cơ quan liên quan sẽ 

không có động lực, trách nhiệm, không đầu tư thời gian và nguồn lực vào hệ 
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thống. Cuối cùng thì hệ thống sẽ bị lãng quên dần và chất lượng của số liệu 

cũng sẽ giảm đi. 

- Công tác quản lý và bảo trì hệ thống: Hệ thống sẽ do ai quản lý, quản 

lý như thế nào và quản lý ở đâu là các vấn đề mang tính sống còn cho khả 

năng duy trì bền vững. Bảo trì hệ thống đánh giá là việc không thể thiếu để 

duy trì sự phát triển của hệ thống. Công tác quản lý và bảo trì hệ thống đánh 

giá đòi hỏi phải tạo ra động lực và cung cấp đầy đủ nguồn lực tài chính, con 

người và kỹ thuật cho các tổ chức các nhà quản lý và đội ngũ nhân viên để 

thực hiện nhiệm vụ đánh giá. Cần phải thiết lập một mối quan hệ rõ ràng giữa 

các hoạt động và kết quả. Các cá nhân và tổ chức cần phải hiểu nhiệm vụ cụ 

thể của họ đóng góp vào bức tranh tổng thể như thế nào. 

- Sự tín nhiệm: Các thông tin có giá trị đáng tin cậy giúp bảo đảm sự tín 

nhiệm cho hệ thống. Để được tín nhiệm, hệ thống đánh giá phải có khả năng 

báo cáo tất cả các loại thông tin, cả thông tin tốt và xấu. 

Mặt khác, việc kiểm chứng, thử nghiệm các phương tiện và quy trình 

thu thập số liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong đánh giádựa trên kết quả. 

Các vấn đề cơ bản về kiểm chứng gồm: Cần kiểm chứng về chất lượng của 

việc thu thập số liệu; Nếu như cách thức thu thập số liệu hoặc bản thân các chi 

tiết về số liệu còn chưa rõ ràng thì nếu có thể thử nghiệm nhiều phương pháp 

khác nhau. 

3.2.3. Đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá 

3.2.3.1. Đánh giá: 

Để trả lời câu hỏi liệu kế hoạch đang được thực hiện theo đúng hướng 

đã định hay không cần tiến hành hoạt động đánh giá. 

Hoạt động đánh giá trong đánh giá triển khai thực hiện bị hạn chế trong 

việc đánh giá nguyên nhân và các thay đổi sau khi kế hoạch đã được thực hiện. 

Cách tiếp cận này có điểm yếu là không cung cấp thông tin phản hồi cho công 

tác quản lý nhà nước nhằm điều hành kế hoạch đạt được các kết quả mong 
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muốn. Chức năng đánh giá của đánh giá dựa trên kết quả được mở rộng hơn và 

vượt xa cách tiếp cận truyền thống về đánh giá sau khi sự việc đã xảy ra.  

Để tạo ra các thông tin đánh giá sử dụng trong hệ thống đánh giá dựa 

trên kết quả, tùy vào từng trường hợp, mục tiêu cụ thể của kế hoạch, có thể 

lựa chọn một số hình thức đánh giá sau: 

Đánh giá chuỗi logic về kết quả hoạt động: Đánh giá chuỗi logic về kết 

quả hoạt động được thực hiện theo các bước của mô hình nhân quả từ việc 

triển khai thực hiện với các hoạt động, đầu vào, các đầu ra đến các kết quả và 

tác động của việc thực hiện kế hoạch. Việc đánh giá sẽ tập trung vào việc đạt  

được các kết quả mong muốn ở mức độ nào, dựa trên các nỗ lực nào trong 

quá khứ và các giả thiết được đề xuất. Mục đích của cách tiếp cận này nhằm 

tránh được những thất bại do việc soạn lập kế hoạch kém, xây dựng kế hoạch 

không có khả năng đạt được các kết quả mong muốn. 

Đánh giá trước khi thực hiện:Phương pháp đánh giá trước khi thực 

hiện bao gồm 3 tiêu chuẩn cần được làm rõtrước khi chuyển sang giai đoạn 

thực hiện kế hoạch. Các tiêu chuẩn này bao gồm các câu hỏi sau: Liệu mục 

tiêu kế hoạch đã được xây dựng cụ thể, rõ ràng để có thể xác định được các 

chỉ số kết quả có thể đo lường được hay không? Liệu kế hoạch có rành mạch 

và đáng tin cậy, có thể cung cấp được các chứng cứ rõ ràng về cách thức thực 

hiện và phân biệt giữa việc thực hiện tốt và thực hiện yếu kém hay không? 

Liệu việc sử dụng nguồn lực có rõ ràng và tương xứng với các yêu cầu đặt ra 

để có thể đạt được các kết quả mong muốn hay không? Mục đích của cách 

tiếp cận này là nhằm bảo đảm kế hoạch được thực hiện không có lỗi có thể 

dẫn đến thất bại ngay từ đầu. 

Đánh giá thực hiện theo quy trình: Trọng tâm của đánh giá thực hiện 

theo quy trình được đặt vào các chi tiết của quy trình thực hiện kế hoạch. Kế 

hoạch được triển khai thực hiện như thế nào? Thực tế thực hiện có khớp với 

kế hoạch đề ra hay không? Chi phí, yêu cầu về thời gian, năng lực cán bộ, khả 
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năng tiếp cận nguồn tài chính, phương tiện và nhân sự cần thiết? Các đầu ra 

và kết quả không lường trước nào đã phát sinh trong quá trình thực hiện kế 

hoạch. Các cơ quan điều hành kế hoạch có thể thông qua việc đánh giá này để 

xác định liệu họ có cần phải đưa ra các điều chỉnh trong quá trình thực hiện để 

tiến dần đến kết quả mong muốn hay không. 

Thẩm định nhanh hoặc báo cáo nhanh: Thẩm định nhanh cho phép 

đánh giá và báo cáo nhanh, cung cấp cho các nhà quản lý các thông tin phản 

hồi tức thời về tiến độ thực hiện kế hoạch. Thẩm định nhanh có thể được mô 

tả như là một cách tiếp cận đánh giá đa phương pháp, sử dụng nhiều phương 

pháp thu thập số liệu. Có 5 phương pháp thu thập số liệu có thể sử dụng cho 

thẩm định nhanh là: (i) Phỏng vấn đối tượng cung cấp thông tin chính, (ii) 

Phỏng vấn nhóm trọng điểm, (iii) Phỏng vấn cộng đồng, (iv) Quan sát trực 

tiếp theo cấu trúc, và (v) Điều tra. 

Nghiên cứu tình huống điển hình: Phương pháp đánh giá này đưa ra 

được các thông tin chuyên sâu để hiểu rõ hơn về cái gì đã xẩy ra với một 

chính sách, chương trình và dự án cụ thể. Có 6 cách để các nhà quản lý có thể 

sử dụng thông tin nghiên cứu tình huống: (i) Nghiên cứu tình huống để có thể 

minh họa rõ hơn vấn đề, (ii) Nghiên cứu tình huống mang tính khám phá 

trong trường hợp không có nhiều thông tin, kiến thức về một lĩnh vực hoặc 

một vấn đề, (iii) Chúng có thể tập trung vào một số trường hợp quan trọng, 

(iv) Chúng có thể khảo sát kỹ lưỡng một số bộ phận của quá trình thực hiện, 

(v) Chúng có thể khảo sát các tác động của một chương trình, (vi) Chúng có 

thể cung cấp thông tin cụ thể hơn về một trạng thái. 

Đánh giá tác động: Đánh giá tác động là cách đánh giá cổ điển (tuy 

rằng không phải sau khi sự việc đã xảy ra) với mục đích chỉ ra các thay đổi và 

tìm nguyên nhân của chúng. Hình thức đánh giá này tìm cách xác định xem 

phần nào của các tác động được ghi nhận là do việc can thiệp gây ra và  phần 

nào có thể là do các sự kiện hoặc điều kiện khác gây ra. Loại đánh giá này 
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thường tương đối phức tạp và nếu thời gian giữa hành vi can thiệp và thời 

điểm phân tích càng dài thì các tác động có thể thay đổi. 

Đánh giá tổng hợp: Đánh giá tổng hợp có thể thiết lập các tiêu chí và 

thể thức để khảo sát toàn bộ các đánh giá trên một cách hệ thống để tổng kết 

được các xu hướng và xác định độ tin cậy (hay thiếu tin cậy) của các kết luận 

hàm chứa trong nhiều đánh giá. 

Mỗi loại hình đánh giá khác nhau sẽ thích hợp để trả lời cho các câu 

hỏi khác nhau. Không có một mẫu hình đánh giá chính thức nào có thể trả lời 

được tất cả các câu hỏi. Điều quan trọng là các nhà quản lý phải xác định 

được nhu cầu của mình. Người cung cấp thông tin đánh giá cũng phải hiểu 

được nhu cầu của các nhà quản lý. Nếu thông tin được cung cấp không gắn 

với nhu cầu sẽ không mang lại hiệu quả. 

Nhìn chung, việc đổi mới công tác đánh giá tiếp cận theo phương pháp 

dựa trên kết quả sẽ góp phần khắc phục một số hạn chế của phương pháp 

đánh giá truyền thống, nó cung cấp các thông tin phản hồi quan trọng, kịp thời 

cho công tác điều hành kế hoạch nhằm đạt được các kết quả mong muốn.Các 

phân tích, đánh giá của đánh giá dựa trên kết quả đi sâu hơn chứ không chỉ 

dừng lại ở việc mô tả và bình luận các số liệu như đánh giá triển khai thực 

hiện. 

3.2.3.2. Báo cáo kết quả đánh giá: 

Phân tích và báo cáo kết quả đánh giá là một bước quan trọng,nó trả lời 

các nội dung: cần báo cáo cái gì, khi nào và cho ai. Các thông tin về kết quả 

hoạt động được rút ra từ đánh giá nhằm cung cấp những thông tin phản hồi 

thiết yếu, liên tục và cập nhật về tiến độ thực hiện kế hoạch.  

Báo cáo đánh giá có nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, mục đích 

trọng tâm là để truyền thông tin đến các nhà quản lý về các phát hiện và kết 

luận rút ra từ việc thu thập, phân tích và lý giải các thông tin đánh giá. Mục 

đích của việc đánh giá dựa trên kết quả không đơn thuần là việc cung cấp 
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những thông tin liên tục dựa trên kết quả mà là truyền đạt những thông tin đó 

đến người sử dụng một cách kịp thời để các thông tin phản hồi về kết quả hoạt 

động này được sử dụng tốt hơn.  

Để các thông tin được phản hồi liên tục và biến chúng thành công cụ 

quản lý thì việc liên lạc thường xuyên có ý nghĩa quan trọng. Kết quả đánh 

giá, những thông tin phản hồi cần được cung cấp một cách liên tục cho người 

ra quyết định. Các hình thức truyền thông tin gồm 2 loại chủ yếu: liên lạc 

không chính thống (điện thoại, thư điện tử, fax, đối thoại,...) và liên lạc chính 

thống (báo cáo sơ bộ, báo cáo bằng văn bản,...). 

Các dữ liệu về kết quả hoạt động cần được trình bày theo mẫu đơn giản, 

rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu của người nhận báo cáo. Việc báo cáo 

số liệu về kết quả, có so sánh với các số liệu trước đó và số liệu đầu kỳ là rất 

quan trọng. Chỉ nên trình bày những số liệu quan trọng nhất. Nên tránh viết tắt 

hoặc sử dụng những thuật ngữ chuyên môn. Cần cung cấp những thông tin tối 

thiểu về bối cảnh chung đang nghiên cứu. Những điểm chính phải được nêu bật 

đầu tiên. Các phát hiện và kiến nghị phải được sắp xếp, trình bày xung quanh 

những kết quả chủ yếu và chỉ số của chúng. Có thể sử dụng phần phụ lục hoặc 

báo cáo tách biệt riêng để trình bày các số liệu chi tiết. 

Có bốn phần trong việc báo cáo: Báo cáo bằng văn bản, đánh giá tổng 

quan, trình bày bằng lời và trình bày trực quan. 

Báo cáo bằng văn bản:Phần này bao gồm phần giới thiệu (bao gồm cả 

mục tiêu báo cáo, câu hỏi đánh giá, bối cảnh của kế hoạch, mục tiêu dài hạn 

và mục tiêu trước mắt của kế hoạch). Báo cáo này phải bao gồm cả phần mô 

tả hoạt động đánh giá (trong đó có trọng tâm đánh giá, phương pháp đánh giá 

và hạn chế của phương pháp, việc đánh giá do ai tiến hành và tiến hành khi 

nào). Báo cáo phải trình bày có chọn lọc số liệu về các phát hiện dưới một 

hình thức dễ hiểu; sắp xếp các số liệu xoay quanh câu hỏi nghiên cứu, các chủ 

đề chính hoặc hợp phần của kế hoạch; và sử dụng các bảng, biểu, đồ thị để 
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minh họa. 

Kết luận phải liên hệ rõ nét đến các bằng chứng về kết quả hoạt động. 

Những bằng chứng này phải được đưa ra để hỗ trợ cho các kiến nghị về điều 

hành kế hoạch. 

Khi lên kế hoạch về thời gian cần cho việc chuẩn bị phân tích và hình 

thức báo cáo, cần dành một khoảng thời gian đủ dài cho việc sửa đổi. Bên cạnh 

đó, cần có những chuyên gia thẩm định các phát hiện và dự thảo báo cáo. 

Đánh giá tổng quan:Đánh giá tổng quan phải ngắn gọn. Những phát 

hiện và kiến nghị chính cần được trình bày dưới dạng gạch đầu dòng. Phần 

đánh giá có thể chỉ dẫn cho người đọc tham khảo báo cáo hoặc phụ lục để biết 

thêm chi tiết. Đánh giá tổng quan phải có một phần khái lược chung, trong đó 

nêu bối cảnh và mục đích đánh giá. Cũng nên mô tả ngắn gọn thêm về những 

câu hỏi, vấn đề chính và phương pháp đánh giá. 

Trình bày bằng lời:Có thể sử dụng độc lập hình thức trình bày bằng lời 

hoặc kết hợp với báo cáo bằng văn bản. Cần chú ý thu thập ý kiến phản hồi và  

chú ý đến những vấn đề sau đây khi chuẩn bị cho phần trình bày bằng lời: Đối 

tượng nghe là ai? Họ cần nhớ điều gì sau khi nghe trình bày? Có bao nhiêu 

thời gian để trình bày? Có những phương tiện gì hỗ trợ cho việc trình bày? 

Nếu có thì phải phát trước những tài liệu gì cho họ? 

Cũng như báo cáo bằng văn bản, trình bày bằng lời cần đơn giản, rõ ràng 

và thích hợp với từng đối tượng người nghe. Nên tránh dùng ngôn ngữ phức 

tạp và các số liệu chi tiết. Vấn đề tổ chức cũng rất quan trọng, nên dùng hình 

thức trao đổi hai chiều với người nghe, và chuẩn bị trước cho những câu hỏi. 

Trình bày trực quan:Trình bày trực quan bằng đồ thị, hình vẽ, biểu đồ, 

rất hữu ích để nêu bật những điểm chính và những phát hiện về kết quả hoạt 

động. Sử dụng biểu, bảng, đồ thị để mô tả, lập bảng và so sánh làm cho người 

nghe dễ chấp nhận, dễ nhớvà hình dung được bức tranh tổng thể nội dung 

trình bày. 
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Hệ thống đánh giá dựa trên kết quả phải cung cấp những thông tin hữu 

ích và kịp thời để phục vụ cho việc quản lý nguồn lực và các hoạt động điều 

hành kế hoạch của Chính phủ. Giá trị của đánh giá phụ thuộcvào cách chúng 

được sử dụng. Các báo cáo kết quả đánh giá có thể được sử dụng chomột số 

mục đích dưới đây: 

Thứ nhất,thông tin đánh giá dựa trên kết quả đáp ứng yêu cầu của các 

đại biểu Quốc hội và cử tri về đánh giá tính trách nhiệm, minh bạch trong 

hoạt động của Chính phủ, là cơ sở quan trọng để các Đại biểu Quốc hội bỏ 

phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội phê chuẩn. 

Thứ hai,thông tin đánh giá dựa trên kết quả là cơ sở cho việc xây dựng 

các kế hoạch ngân sách. Căn cứ vào các báo cáo đánh giá dựa trên kết quả, 

các nhà hoạch định kế hoạch sẽ xác định được lĩnh vực nào cần tiếp tục được 

phân bổ ngân sách, lĩnh vực nào cần chấm dứt tài trợ ngân sách và lĩnh vực 

nào cần được bổ sung vào danh mục nhận ngân sách. Như vậy sẽ nâng cao 

hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách. 

Thứ ba,thông tin đánh giá dựa trên kết quả làm căn cứ cho việc phân 

tích sâu những vấn đề nảy sinh trong kết quả hoạt động là gì và cần có những 

giải pháp điều hành như thế nào. 

Thứ tư,thông tin đánh giá dựa trên kết quả cung cấp dữ liệu cho việc 

đánh giá sâu và chuyên biệt về thực hiện kế hoạch. 

Thứ năm,thông tin đánh giá dựa trên kết quả giúp nhà nước cung cấp 

các dịch vụ công hiệu quả hơn. 

Thứ sáu,thông tin đánh giá dựa trên kết quả hỗ trợ công tác lập kế 

hoạch chiến lược hoặc các kế hoạch dài hạn khác bằng cách cung cấp thông 

tin về tình trạng ban đầu và các tiến bộ trong tương lai. 
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Cuối cùng, thông tin đánh giá dựa trên kết quả tạo sự liên hệ chặt chẽ 

hơn với công chúng để gây dựng lòng tin với nhân dân. Nâng cao tính dân chủ 

trong đánh giá kế hoạch PTKTXH. 

3.3. Điều kiện cần thiết đổi mới đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Đổi mới đánh giá Kế hoạch PTKTXH là một yêu cầu cần thiết hiện nay 

đối với nước ta. Tuy nhiên, xây dựng và duy trì một hệ thống đánh giá dựa trên 

kết quả là một điều không dễ và đòi hỏi một quyết tâm cao của các cấp Lãnh 

đạo từ Trung ương đến địa phương, cũng như phải có thời gian, nguồn nhân 

lực, tài lực.  

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng ngay một hệ thống đánh giá 

dựa trên kết quả là một thách thức lớn khi sự nhận thức, cơ sở hạ tầng cũng 

như nguồn tài lực để triển khai xây dựng hệ thống cũng còn hạn chế. Do đó, 

việc đề ra lộ trình triển khai mang tính khả thi cao là rất quan trọng. Trước 

mắt trong giai đoạn 5 năm tới sẽ tập trung xây dựng thể chế về đánh giá dựa 

trên kết quả, xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá quốc gia, nâng cao năng lực 

đánh giá, và huy động nguồn lực cho đánh giá dựa trên kết quả. 

3.3.1. Hoàn thiện thể chế cho công tác kế hoạch hoá 

Hiện nay, hầu hết công tác quản lý nhà nước của các bộ ngành đều có 

văn bản luật điều chỉnh. Ví dụ, Bộ Tài chính thực hiện quản lý theo Luật 

Ngân sách nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lýtheo 

Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lýtheo Luật 

Giao thông đường bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quản lý theo Luật 

Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công,… Tuy nhiên, công tác kế hoạch 

hoá chưa được thể chế hoá rõ ràng bằng văn bản luật nên kỷ cương thực hiện 

kế hoạch cũng như đánh giá thực hiện kế hoạch còn lỏng lẻo.  

Để có thể tăng cường năng lực đánh giá, trước hết cần có thể chế rõ 

ràng cho công tác kế hoạch hoá. Do đó, kiến nghị Chính phủ xây dựng và 
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sớm trình Quốc hội thông qua Luật Kế hoạch hoá, hoặc trước mắt Chính phủ 

có thể ban hành Nghị định về lập theo dõi và đánh giá kế hoạch, trong đó cần 

có một chương về các nguyên tắc, nội dung đánh giá kế hoạch. Chương này 

cũng cần quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng 

kế hoạch đánh giá cũng như trong triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá. 

Đồng thời quy định rõ trách nhiệm thu thập thông tin, tần suất thu thập, cơ 

quan sử dụng thông tin.  

Thông tin được hệ thống đánh giá cung cấp phải rõ ràng và được kiểm 

chứng độc lập. Khi cần có thêm sự kiểm tra đối với hệ thống thì nên có sự thẩm 

tra độc lập định kỳ do Kiểm toán nhà nước, Quốc hội hay một nhóm các 

chuyên gia nào đó thực hiện nhằm đảm bảo rằng dữ liệu do hệ thống này cung 

cấp là chính xác và đáng tin cậy. 

Ngoài ra, cần có những chế tài về khen thưởng và kỷ luật để khuyến 

khích duy trì hệ thống đánh giá dựa trên kết quả và đảm bảo kỷ cương trong 

thực hiện.Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong đánh giá Kế hoạch 

PTKTXH được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Chế độ khen 

thưởng sẽ động viên, khuyến khích sử dụng các thông tin về kết quả hoạt 

động. Điều này có nghĩa là thành công cần được công nhận và khen thưởng 

xứng đáng và có cơ chế thưởng đối với ngân sách tiết kiệm được để phát huy 

tính sáng tạo và những bài học kinh nghiệm. Những tổ chức, cá nhân cung 

cấp thông tin cần được khuyến khích và bảo vệ. Bên cạnh đó, cần có hình 

thức kỷ luật đối với những việc làm ảnh hưởng xấu đến hệ thống. Tổ chức, cá 

nhân cố tình không chấp hành hoặc vô trách nhiệm trong việc chấp hành các 

quy định về đánh giá Kế hoạch PTKTXHthì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 

thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3.3.2. Xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cho đánh giá 

Hiện tại, hệ thống thông tin của Việt Nam nói chung cũng như hệ thống 
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thông tin cho công tác kế hoạch còn nhiều tồn tại: yếu kém cả về tính kịp thời, 

tính chính xác, tính thống nhất, đặc biệt là tính minh bạch. Do đó, để tăng 

cường năng lực đánh giá dựa trên kết quả, Chính phủ cần thiết lập một Trung 

tâm lưu trữ Dữ liệu đánh giá quốc gia. Trung tâm dữ liệu này có thể được đặt 

tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp các dịch vụ công liên quan đến đánh 

giá trên cơ sở các phần mềm sẵn có và kết nối với các website của Chính phủ.  

Cần tăng cường sử dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong 

hoạt động đánh giá, áp dụng những công nghệ tiên tiến của các nước phát 

triển nhằm đẩy nhanh và tăng tính bền vững của hệ thống.Việc thu thập thông 

tin và hệ thống khôi phục thông tin cần phải được thiết lập, vận hành và hiện 

đại hoá. Kinh nghiệm thể chế và việc lưu trữ cũng rất có ích cho sự bền vững 

lâu dài của hệ thống này. 

Ngoài ra, một nội dung quan trọng về xây dựng cơ sở dữ liệu làm sao 

để việc thu thập thông tin đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, bởi chi phí cho việc 

thu thập thông tin thường rất tốn kém hoặc bị cản trở do ý muốn chủ quan. Do 

vậy, cần có sự lựa chọn hợp lý về quy mô và tần suất thu thập thông tin theo 

từng giai đoạn phát triển của kinh tế - xã hội. 

3.3.3. Nâng cao năng lực đánh giá 

Đánh giá dựa trên kết quả là công việc khá mới mẻ đối với các cơ quan, 

các nhà hoạch định chính sách kể cả cấp Trung ương và địa phương. Trên 

thực tế nhiều người chưa hiểu rõ nội dung của đánh giá dựa trên kết quả. Vì 

vậy,cần thiết triển khai các hoạt động nâng cao năng lực đánh giá cho các cơ 

quan, các địa phương dưới các hình thức khác nhau như tập huấn, thảo luận, 

hội thảo và thông tin tuyên truyền và triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm. 

3.3.3.1. Hoạt động tập huấn: 

Mục tiêu chính của các lớp tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức về 

đánh giá dựa trên kết quả cũng như kỹ năng xử lý, phân tích thông tin cho các 

cán bộ thực hiện đánh giá Kế hoạch PTKTXH. 



 
 

 148

a) Về nội dungtập huấn: 

Xây dựng các chương trình đào tạo chuẩn cho các cán bộ thực hiện 

đánh giá. Xây dựng Chương trình giảng dạy quốc gia về đánh giá dựa trên kết 

quả được sử dụng như một chuẩn mực đối với việc phát triển kiến thức và kỹ 

năng cho các cán bộ thực hiện đánh giá.  

Về cơ bản, nội dung đào tạo, tập huấn phải thiết thực, cụ thể, đáp ứng 

yêu cầu nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ kế hoạch về các phương 

pháp lập kế hoạch kiểu mới và phương pháp đánh giá dựa trên kết quả. 

Thuyết phục được các cán bộ về tính hữu ích, thiết thực, đơn giản, dễ thực 

hiện của những phương pháp này. Muốn vậy, phải khảo sát kỹ nhu cầu đào 

tạo và khi khảo sát phải phát hiện cho được nhu cầu thực tế về đào tạo. 

b) Về phương pháp đào tạo: 

Các khoá đào tạo cần phát huy tối đa sự tham gia của học viên. Các 

thành viên là chủ thể của lớp học, cùng tham gia trao đổi, thảo luận nhóm và 

chia sẻ những kinh nghiệm. Các cán bộ chủ chốt sẽ là trưởng nhóm để hướng 

dẫn các thành viên trong nhóm trong quá trình thực hành lập kế hoạch đánh 

giá dựa trên kết quả. 

Trong quá trình tập huấn cần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại chỗ. 

Sử dụng các tài liệu thực tế là bản Kế hoạch PTKTXHcấp quốc gia, bản Kế 

hoạch PTKTXH của các bộ, ngành, địa phương để phân tích và làm bài tập. 

c) Về đối tượng đào tạo: 

Việc lựa chọn học viên tham dự các khoá tập huấn phải có tiêu chí phù 

hợp, đúng đối tượng để tạo ra không khí học tập sinh động, hào hứng và đạt 

hiệu quả cao. Trong các đối tượng đào tạo, ngoài các cán bộ, chuyên viên làm 

các công tác kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương, cần thiết phải có lãnh 

đạo cấp Bộ, Vụ, UBND, HĐND tỉnh, Sở, ngành phụ trách công tác kế hoạch, 

lãnh đạo UBND, HĐND huyện và phòng Tài chính Kế hoạch huyện để thể 

hiện sự quyết tâm cao và bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của các bên liên quan 
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trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá dựa trên kết quả. 

3.3.3.2. Tổ chức hội thảo 

Mục tiêu chính của các cuộc hội thảo là nhằm nâng cao nhận thức, 

thống nhất các quan điểm, nhận định, đánh giá tình hình, đề xuất các giải 

pháp, chính sách, thể chế, phân bổ nguồn lực nhằm hướng tới xây dựng thành 

công hệ thống đánh giá dựa trên kết quả Kế hoạch PTKTXH của Chính phủ. 

3.3.3.3. Thông tin tuyên truyền 

Để tăng cường tính dân chủ của đánh giá kế hoạch, cần quảng bá rộng 

rãi thông qua các kênh thông tin truyền thông tới người dân và cán bộ ở các 

cấp về nội dung Kế hoạch PTKTXH và việc đánh giá dựa trên kết quả. Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư thảo luận với các chuyên gia tư vấn về những nội dung cần 

được phổ biến. Sau đó, làm việc với các cơ quan thông tấn và báo chí về kế 

hoạch tuyên truyền trong cả nước. 

Nhằm tránh hiểu lệch lạc về đánh giá dựa trên kết quả, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư mời một số đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia các lớp 

tập huấn và các cuộc thảo luận, hội thảo về đánh giá dựa trên kết quả Kế 

hoạch PTKTXH. 

Ngoài ra, thực hiện phát hành các tờ rơi tóm tắt nội dung các mục tiêu 

Kế hoạch PTKTXH, các kết quả cần đánh giá. Xuất bản các ấn phẩm đánh giá 

dựa trên kết quả Kế hoạch PTKTXH. 

3.3.4. Huy động và phân bổ nguồn lực cho đánh giá 

Hệ thống đánh giá dựa trên kết quả sẽ không thể đi vào thực tế nếu 

thiếu nguồn lực cần thiết. Do đó, kiến nghị Chính phủ ban hành các quy định 

cụ thể về nguồn kinh phí sử dụng cho đánh giá, bao gồm các hạng mục: cập 

nhật hệ thống thông tin, chi phí thu thập dữ liệu qua điều tra khảo sát, chi phí 

đầu tư cơ sở vật chất, chi phí lao động, hợp đồng chuyên gia, chi phí nhân 

công phục vụ, chi phí đào tạo, nghiên cứu, hội thảo, chi phí văn phòng,... 
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Nguồn kinh phí cho đánh giá Kế hoạch PTKTXH có thể được huy động từ hai 

nguồn chính: 

3.3.4.1. Nguồn tài trợ của các Tổ chức quốc tế lớn và các tổ chức phi 

chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam. 

Sau khi kế hoạch đánh giá dựa trên kết quả Kế hoạch được thông qua, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách đại diện cho Chính phủ Việt Nam tiến 

hành đàm phán với các Nhà tài trợ chính đang hoạt động tại Việt Nam về 

khoản tài trợ cho đánh giá dựa trên kết quả Kế hoạch PTKTXH. 

Các Tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNDP, WB, ADB, IMF,.. đã tích cực 

giúp Việt Nam trong công tác xây dựng Kế hoạch PTKTXH, cần tiếp tục hỗ 

trợ Việt Nam thực hiện thành công đánh giá dựa trên kết quả Kế hoạch 

PTKTXH. 

Ngoài ra, có thể huy động các nguồn lực khác như tìm kiếm các nguồn 

hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ tiềm năng nhằm xúc tiến nhanh quá trình 

xây dựng và triển khai đánh giá dựa trên kết quả cũng như kinh phí cho công 

tác đào tạo cán bộ kế hoạch ở các cấp. 

3.3.4.2. Nguồn ngân sách của Chính phủ Việt Nam. 

Trong khuôn khổ tài khoá hàng năm, Chính phủ cần phân bổ một 

khoản nhất định trong ngân sách cho công tác đánh giá dựa trên kết quả Kế 

hoạch PTKTXH. Khoản ngân sách được phân bổ này cũng coi như là khoản 

vốn đối ứng và thể hiện sự thực hiện các cam kết của Việt Nam về quản lý kết 

quả phát triển trước cộng đồng quốc tế.Đề nghị xây dựng định mức ngân sách 

quốc gia đối với công tác đánh giá dựa trên kết quả. Đề xuất phương pháp xây 

dựng ngân sách cần thiết cho các hoạt động đánh giá ở các cấp nhằm lập kế 

hoạch ngân sách cho các hoạt động này.  

TIỂU KẾT CHƯƠNG III3 

Nghiên cứu trong Chương III3đã đề cập, phân tích nội dung về quan 

điểm, phương hướng giải pháp đổi mới, một số đề xuất rất thực tế và cụ 
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thể phù hợp với tình hình nước ta, các điều kiện cần thiết để có thể có căn 

cứ khoa học, thực tiễn các quan điểm, định hướng cần thiết trong việc đổi 

mới việc đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộitheo hướng dựa trên 

kết quả. Tuy đổi mới từ phương pháp đánh giá truyền thống kế hoạch – 

vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ, nhận thức của các nhà hoạch định chính sách 

nước ta – sang tư duy nhân thức mới theo hướng đánh giá dựa trên kết 

quả đầu ra của kế hoạch là một điều không dễ, đòi hỏi cả về sự quyết tâm 

của các cấp lãnh đạo, cả về nguồn lực, trí lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh 

hiện nay, việc tái cơ cấu kinh tế, đổi mới thể chế kinh tế để tìm ra những 

động lực mới cho phát triển đất nước đượcĐảng và Nhà nước hết sức 

quan tâm thì việc nghiên cứu nhằm đổi mới đánh giá kế hoạchlà hết sức 

có ý nghĩa, góp phần đẩy nhanh tiến trình đổi mới thể chế nền kinh tế 

nước ta.   

KẾT LUẬN 

Đánh giá kế hoạch PTKTXH là nội dung quan trọng trong quy trình 

xây dựng, triển khai kế hoạch PTKTXH của đất nước. Đánh giá kế hoạch 

PTKTXH cần được đổi mới khi cơ chế kế hoạch hoá đã được đổi mới từ kế 

hoạch hoá tập trung với các chỉ tiêu hiện vật sang kế hoạch hoá định hướng. 

Do đó, phương pháp đánh giá kế hoạch tất yếu phải đổi mới nhằm phù hợp 

với thông lệ quốc tế và điều kiện phát triển của nước ta, theo hướng xây 

dựng một hệ thống đánh giá có khả năng phản ánh được những kết quả, tác 

động dự kiến của việc thực hiện kế hoạch thông qua mối liên hệ lôgic giữa 

các chỉ số đầu vào, đầu ra với kết quả và tác động.  

Với mục đích đề ra ban đầu, luận án đã đạt được một số kết quả 

sau: 

Thứ nhất, tổng hợp lý thuyết về kế hoạch, đánh giá kế hoạch, làm rõ 

các yếu tố chính trong cơ sở lý thuyết của đánh giá kế hoạch PTKTXH dựa 

trên kết quả. 
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Thứ hai, qua phân tích thực trạng vềcông tác đánh giá triển khai 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, luận án đã nêu được ra một 

số bất cập về xây dựng, nội dung, phương pháp đánh giá Kế hoạch 

PTKTXH hiện nay. 

Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng và kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá, đánh giá dựa trên kết quả, luận án đã kiến nghị một số giải pháp 

đổi mới đề xuất phương pháp đánh giá Kế hoạch PTKTXH và các bước triển 

khai thực hiện – theo hướng dựa trên kết quả, đề xuất lộ trình và điều kiện 

cần thiết để ứng dụng tại Việt Nam nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển 

hiện nay của nước ta. 

Tuy nhiên, Đđánh giá dựa trên kết quả là một vấn đề mới, . Để thực 

hiện phương pháp đánh giá dựa trên kết quả một cách hiệu quả, đòi hỏi 

phải có lộ trình cụ thể, sự quyết tâm cao của các nhà lãnh đạo và sự nỗ lực 

của các cấp, các ngành thì mới có thể thực hiện có hiệu quả.  

Đánh giá dựa trên kết quả KHPTKTXH được thực hiện hiệu quả sẽ 

góp phần đáp ứng yêu cầu của các đại biểu Quốc hội và cử tri về nâng cao 

tính trách nhiệm, minh bạch trong hoạt động của Chính phủ; làm cơ sở 

cho xây dựng các kế hoạch ngân sách; làm căn cứ cho việc phân tích sâu 

những vấn đề nảy sinh trong kết quả hoạt động và đưa giải pháp điều 

hành kế hoạch;cung cấp dữ liệu cho việc đánh giá sâu và chuyên biệt về 

thực hiện kế hoạch; giúp cho việc cung cấp dịch vụ công của nhà nước 

hiệu quả hơn; hỗ trợ công tác lập kế hoạch chiến lược hoặc các kế hoạch 

dài hạn khác; tạo sự liên hệ chặt chẽ hơn với công chúng và gây dựng lòng 

tin với nhân dân, nâng cao tính dân chủ trong đánh giá kế hoạch. 

Bên cạnh đó, đánh giá dựa trên kết quảsẽ bảo đảm sử dụng các nguồn 

lực cho phát triển kinh tế một cách đúng mục tiêu nhất, đồng thời giúp cho 
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việc nhận biết sớm các tác động xấu hoặc bất ngờ, để có biện pháp giảm thiểu 

chúng. 

Hơn nữa, hoạt động đánh giá cho phép cảnh tỉnh các bên có liên 

quan về những thay đổi trong môi trường kinh tế, cả ở bên trong và bên 

ngoài, cho phép nhận biết về các cơ hội bị bỏ lỡ, về các kết quả khả quan 

trong quá trình thực thi các dự án. Nhờ vào các kết quả đánh giá, có thể 

thực hiện các điều chỉnh kế hoạch, thay đổi các trọng tâm hoạt động, sắp 

xếp lại thứ tự ưu tiên của các mục tiêu chiến lược, để bảo đảm tính hữu 

dụng của các kế hoạch phát triển kinh tế trong khoảng thời gian dài. Việc 

thực hiện đánh giá liên tục sẽ giúp điều chỉnh dần dần và nâng cao chất 

lượng kế hoạch, tiến tới các mục tiêu đã được xác định. 

Thông qua việc nghiên cứu trên đây, Luận án đã đưa ra được các 

nhóm giải pháp nhằm từng bước xây dựngđổi mớiphương pháp đánh giá 

thực hiện kế hoạch PTKTXH ở cấp quốc gia, cũng như các ngành, các cấp 

chính quyền địa phương. 

Các kết quả nghiên cứu của Luận án có giá trị thực tiễn, tham mưu 

cho Chính phủ từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 

luật về đánh giá kế hoạch thời gian tới. 

Trong khuôn khổ thời gian, phạm vi nghiên cứu và năng lực của 

nghiên cứu sinh, chắc chắn nội dung của Luận án còn nhiều hạn chế, chưa 

bao quát được toàn bộ các vấn đề về đổi mới trong đánh giá kế hoạch. 

Nghiên cứu sinh mong tiếp tục nhận được ý kiến nhận xét, đánh giá và 

đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Luận án trong thời gian tới./. 
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Phụ lục 33111: CÁC MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VỀ VIỆC THEO DÕI 

VÀ ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

KHPTKTXH 5 NĂM 2006 -– 2010 

 

Mục tiêu tổng quát 1: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu 

quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình 

trạng kém phát triển. 

Mục tiêu tổng quát 2: Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần 

của nhân dân. 

Mục tiêu tổng quát 3: Bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền 

vững. 

Mục tiêu tổng quát 4: Tăng cường quản lý và điều hành Nhà nước, xây dựng đồng 

bộ và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Phụ lục 4422: MỤC TIÊU VỀ KINH TẾ 
 

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

1.Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển  
1.1. Giải phóng 
và phát triển 
mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất, 
phát huy mọi 
tiềm năng, 
nguồn lực, tạo 
bước đột phá về 
xây dựng kết cấu 
hạ tầng và 
chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, tăng 
tốc độ tăng 
trưởng kinh tế 

- Khai thác mọi 
nguồn lực trong 
nước để đầu tư, huy 
động mạnh mẽ các 
nguồn lực từ bên 
ngoài 

- Tỷ lệ vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội so với 
GDP giai đoạn 2006 - 
2010: 40% 

- Tốc độ tăng trưởng 
GDP bình quân giai 
đoạn 2006 - 2010 
khoảng 7,5-8%, phấn 
đấu đạt mức cao hơn 
8%. 

- GDP bình quân 
đầu người năm 2010: 
1.050 - 1.100 USD 

TCTK Tổng cục 
Thống kê 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài so với vốn đầu 

tư phát triển toàn xã hội 

giai đoạn 2006 - 2010: 

17,1% 

Bộ KH&ĐT 

- Tỷ lệ vốn đầu tư của tư 

nhân và dân cư so với vốn 

đầu tư phát triển toàn xã 

hội giai đoạn 2006 - 2010: 

34,4% 

TCTK 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Tỷ lệ vốn đầu tư từ 

nguồn vốn tín dụng Nhà 

nước so với tổng vốn đầu 

tư toàn xã hội giai đoạn 

2006 - 2010 chiếm 9,3% 

Ngân hàng 

Phát triển Việt 

Nam, Ngân 

hàngNH 

Chính sách xã 

hộiXH 

- Tỷ lệ vốn đầu tư của các 

doanh nghiệp Nhà nước so 

với tổng vốn đầu tư phát 

triển toàn xã hội giai đoạn 

2006 - 2010 chiếm 15,1% 

Bộ Tài chính, 

Bộ KH&ĐT, 

Ban đổi mới 

doanh nghiệp 

Nhà nước 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Tỷ lệ vốn đầu tư thuộc 

ngân sách Nhà nước so với 

vốn đầu tư phát triển toàn 

xã hội giai đoạn 2006 - 

2010: 20,2% 

 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ 

Tài chính 

 

- Cam kết ODA 5 năm 

2006 - 2010 trên 19 tỷ 

USD; giải ngân 2006 - 

2010 trên 11 tỷ USD 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Formatted ... [263]

Formatted ... [264]

Formatted ... [265]

Formatted ... [266]

Formatted: Font: 14 pt, No underline, Font
color: Auto

Formatted: None, Space After:  0 pt, Line
spacing:  single

Formatted ... [267]

Formatted ... [268]

Formatted ... [269]

Formatted ... [270]

Formatted ... [271]

Formatted ... [272]

Formatted ... [273]

Formatted ... [274]

Formatted ... [275]

Formatted ... [276]

Formatted ... [277]

Formatted ... [278]

Formatted ... [279]

Formatted ... [280]

Formatted: Font: 14 pt, Not Bold

Formatted ... [281]

Formatted ... [282]

Formatted ... [283]

Formatted ... [284]

Formatted ... [285]

Formatted ... [286]



 
 

 vi 

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Tỷ lệ vốn đầu tư theo 
ngành so với vốn đầu tư 
phát triển toàn xã hội giai 
đoạn 2006 - 2010: 
+ Nông, lâm nghiệp, thủy 
sản: 13,5% 
+ Công nghiệp và xây 
dựng: 44,5% 
+ Giao thông vận tải, bưu 
điện: 11,9% 
+ Giáo dục và đào tạo: 
4,6% 
+ Y tế, xã hội: 2,7% 
+ Khoa học công nghệ, 
điều tra cơ bản, môi 
trường: 1,7% 
+ Nhà ở, công cộng, cấp 
nước, dịch vụ: 13,2% 
+ Văn hóa, thể thao: 2,3% 

- Cơ cấu GDP theo 
ngành đến năm 2010: 
+ Nông, lâm nghiệp, 
thủy sản: 15-16% 
+ Công nghiệp, xây 
dựng: 43-44% 
+ Dịch vụ: 40-41% 

TCTK TCTK 
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 vii

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Đầu tư mới, cải tạo 

nâng cấp các công 

trình thủy lợi. 

- Áp dụng các công 

nghệ tưới, tiêu hiện 

đại 

- Năng lực tăng thêm về 

tưới, tiêu, ngăn mặn trong 

ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2006 - 2010: 

+ Tưới: 400 nghìn ha 

+ Tiêu: 200 nghìn ha 

+ Ngăn mặn: 200 nghìn ha 

- Tỷ lệ diện tích được 

tưới, tiêu chủ động 

- Mức sử dụng nước 

tưới/diện tích gieo trồng 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 - Đầu tư cho giao 

thông 

- Năng lực tăng thêm 

đường bộ giai đoạn 2006 - 

2010: 

+ Số km đường quốc lộQL: 

5.800 km 

+ Đường địa phương (làm 

mới, nâng cấp, cải tạo): 

100.000 km 

- Năng lực tăng thêm 

- Khối lượng vận tải 

hàng hóa tăng khoảng 

9,4%/năm 

- Khối lượng luân 

chuyển hàng hóa tăng 

10,7%/năm 

- Khối lượng vận 

chuyển hành khách tăng 

khoảng 9,8% 

Bộ Giao thông 

vận tải, UBND 

các tỉnh, thành 

phố 

Giao thông 

vận tải 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

đường sắt giai đoạn 2006 - 

2010: 

+ Đường sắt được nâng 

cấp: 950 km 

+ Đường sắt xây mới: 98 

km 

- Năng lực tăng thêm thông 

qua các cảng giai đoạn 

2006 - 2010: 

+ Cảng đường sông (chỉ 

tính các cảng chuyên 

dùng): 35,900 triệu tấn 

+ Cảng biển: 65 triệu tấn 

+ Cảng hàng không: 14,8 

triệu hành khách/năm 

- Khối lượng luân 

chuyển hành khách tăng 

11,5% 

- Tiếp nhận hành khách 

tại các sân bay năm 

2010: 20,8 triệu lượt 

hành khách 

- Hàng hóa thông qua 

cảng biển đạt 208 triệu 

tấn vào năm 2010. 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Khuyến khích các 

thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư phát 

triển ngành điện 

- Xây dựng mạng lưới điện 

đồng bộ. 

- Năng lực tăng thêm 

ngành điện giai đoạn 2006 

- 2010: 16.800 MW 

+ Thủy diện: 5.500 MW 

+ Nhiệt điện than: 6.400 

MW 

+ Nhiệt điện khí: 4.900 

MW 

- Điện sản xuất đến năm 

2010 đạt 112 tỷ (KWh) 

- Tổng thất điện năng 

năm 2010: 10% 

Bộ Công 

nghiệp 

Bộ Công 

nghiệp 

 - Mở rộng khả năng 

tiếp cận dịch vụ bưu 

chính viễn thông 

- Mật độ thuê bao internet 

đến năm 2010 đạt 12,6 

thuê bao/100 dân 

- Tỷ lệ dân số thường 

xuyên sử dụng internet 

năm 2010 đạt 48% dân 

Bộ Bưu chính 

Viễn thông 

Bộ Bưu 

chính Viễn 

thông 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

số 

1.2. Nâng cao 

chất lượng và 

sức cạnh tranh 

của nền kinh tế 

KT 

- Thực hiện các biện 

pháp giảm chi phí 

trung gian. 

- Phát triển thị 

trường khoa học và 

công nghệ, ứng 

dụng và phát triển 

công nghệ cao, kỹ 

thuật hiện đại và 

công nghệ mới. 

Chuyển giao, áp 

dụng công nghệ tiên 

tiến. 

- Hiệu quả một đồng chi 

phí (GDP/chi phí trung 

gian) năm 2010: 1,50 

+ Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản: 1,64 

+ Công nghiệp và xây 

dựng: 1,28 

+ Dịch vụ: 2,8 

- Tốc độ tăng giá trị gia 

tăng hàng năm ngành 

nông, lâm nghiệp, thủy 

sản: 3-3,2% 

- Tốc độ tăng giá trị gia 

tăng hàng năm ngành 

công nghiệp và xây 

dựng: 9,5-10,2% 

- Tốc độ tăng giá trị gia 

tăng hàng năm ngành 

dịch vụ: 7,7-8,2% 

- Tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàng hóa tăng 

17,2%/năm 

TCTK Tổng cục 

Thống 

kêCTK, 

Bộ 

Thương 

mại 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Quản lý chất 

lượng sản phẩm và 

xây dựng thương 

hiệu. 

- Tỷ lệ xuất khẩu hàng 

hóa so với GDP năm 

2010: 69-72% 

- Tỷ lệ kim ngạch xuất 

khẩu hàng chế biến, 

tinh chế, chế tạo so với 

tổng kim ngạch xuất 

khẩu năm 2010: 65-

70% 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Tiếp tục đẩy mạnh 

sắp xếp, đổi mới, 

nâng cao hiệu quả 

và sức cạnh tranh 

của các doanh 

nghiệp Nhà nước. 

- Số lượng doanh nghiệp 

Nhà nước được chuyển 

đổi sở hữu giai đoạn 2006 

- 2010: 2.663 doanh 

nghiệp, trong đó cổ phần 

hóa 1.000 doanh nghiệp 

- Số doanh nghiệp Nhà 

nước thua lỗ hàng năm 

giảm 

Ban Đổi mới 

doanh nghiệp 

Ban Đổi 

mới doanh 

nghiệp, Bộ 

Tài chính, 

Kiểm toán 

Nhà nước 

- Thực hiện cơ chế 

một cửa liên thông 

(đăng ký kinh 

doanh, cấp dấu, mã 

số thuế) 

- Số doanh nghiệp hoạt 

động vào năm 2010 là 500 

nghìn doanh nghiệp, trong 

đó doanh nghiệp thành lập 

mới khoảng 320 nghìn. 

- Tạo thêm nhiều việc 

làm mới của khu vực 

doanh nghiệp. 

- Đóng góp vào NSNN 

của khu vực doanh 

nghiệp ngoài quốc 

doanh, doanh nghiệp 

đầu tư nước ngoài tăng 

lên. 

Bộ KH&ĐT Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Bộ 

Lao động - 

Thương 

binh và Xã 

hội, Bộ 

Tài chính, 

Phòng 

- Hoàn thiện khung 

pháp luật cho việc 

tạo lập thị trường, 

- Mức độ hoàn thành các 

cam kết yêu cầu sau khi 

gia nhập WTO, các cam 

Bộ Tư pháp 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

tạo môi trường kinh 

doanh bình đẳng 

cho các thành phần 

kinh tế 

kết song phương, đa 

phương và các cam kết 

quốc tế khác 

- Tăng thị phần chiếm 

lĩnh thị trường trong 

nước và quốc tế. 

- Tỷ lệ các doanh 

nghiệpDN ngoài quốc 

doanh hài lòng về môi 

trường pháp lý bình 

đẳng. 

Thương 

mại và 

công 

nghiệp 

Việt Nam, 

Bộ 

Thương 

mại 

2. Duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định 

2.1. Xây dựng 

nên tài chính 

quốc gia vững 

mạnh, tiềm lực 

và quy mô tài 

chính được tăng 

- Cải cách chính 

sách thuế, mở rộng 

đối tượng thu, đổi 

mới cơ chế quản lý 

ngân sách Nhà nước 

- Tỷ lệ huy động vào 

NSNN so với GDP: 21, 

22% 

- Tỷ lệ thu từ thuế và phí 

so với GDP giai đoạn 

2006 - 2010: 20 - 21% 

- Tỷ lệ bội chi ngân 

sách so với GDP năm 

2010: 5% 

- Tổng dư nợ vay nợ 

của nước ngoài/GDP 

 

Bộ Tài chính Bộ Tài 

chính 

Formatted ... [532]

Formatted ... [533]

Formatted ... [534]

Formatted ... [535]

Formatted ... [536]

Formatted ... [537]

Formatted ... [538]

Formatted ... [539]

Formatted ... [540]

Formatted ... [541]

Formatted ... [542]

Formatted ... [543]

Formatted ... [544]

Formatted ... [545]

Formatted ... [546]

Formatted ... [547]

Formatted ... [548]

Formatted ... [549]

Formatted ... [550]

Formatted ... [551]

Formatted ... [552]

Formatted ... [553]

Formatted ... [554]

Formatted ... [555]

Formatted ... [556]

Formatted ... [557]

Formatted ... [558]

Formatted ... [559]

Formatted ... [560]

Formatted ... [561]

Formatted ... [562]

Formatted ... [563]

Formatted ... [564]

Formatted ... [565]

Formatted ... [566]

Formatted ... [567]

Formatted ... [568]



 
 

 xiv

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Tiếp tục hoàn 

chỉnh chính sách và 

cơ chế quản lý đối 

với thị trường tài 

chính 

- Tổng vốn hóa thị trường 

chứng khoán có tổ chức 

đến năm 2010 đạt 10 - 

15% GDP 

2.2. Bảo đảm an 

toàn hệ thống 

các ngân hàng 

và tổ chức tín 

dụng 

- Áp dụng các 

chuẩn mực và thông 

lệ quốc tế vào lĩnh 

vực ngân hàng. 

- Cải tiến quản lý 

rủi ro trong các 

ngân hàng thương 

mại. 

- Tỷ trọng cho vay các khu 

vực kinh tế: 

+ Khu vực doanh nghiệp 

Nhà nước  

+ Khu vực doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh 

- Tỷ lệ tín dụng trung và 

dài hạn trên tổng dư nợ 

 

- Tốc độ tăng tổng 

phương tiện thanh toán 

giai đoạn 2006 - 2010: 

tăng 18 - 20%/năm 

- Tốc độ tăng tổng dư 

nợ tín dụng giai đoạn 

2006 - 2010: 18 - 

20%/năm 

 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Ngân hàng 

Nhà nước 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Tỷ lệ số vốn huy động 

ngắn hạn chuyển cho vay 

trung và dài hạn trên tổng 

số vốn huy động ngắn hạn 

- Tỷ lệ tiền mặt ngoài 

hệ thống ngân hàng/M2 

năm 2010 không quá 

18% 

- Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư 

nợ đến năm 2010 đạt 

dưới 5% 

- Tỷ lệ an toàn vốn tối 

thiểu đến năm 2010 

không dưới 8% 

- Tỷ lệ áp dụng chuẩn 

mực giám sát ngân 

hàng đến năm 2010 đạt 

chuẩn mực quốc tế 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lao động 

3.1. Chuyển dịch 

cơ cấu lao động 

- Khuyến khích phát 

triển các ngành 

công nghiệp nhẹ, 

công nghiệp chế 

biến, doanh nghiệp 

dân doanh, doanh 

nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài sử 

dụng nhiều lao động 

- Số lao động được giải 

quyết việc làm giai đoạn 

2006 - 2010: 8 triệu lao 

động 

- Tỷ trọng lao động nông 

nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản đến năm 2010: 

50% 

- Tỷ trọng lao động công 

nghiệp và xây dựng đến 

năm 2010: 23 - 24% 

- Tỷ trọng lao động dịch 

vụ đến năm 2010: 26 - 

27% số lao động trong độ 

tuổi 

- Tỷ lệ thu nhập phi 

nông nghiệp trong thu 

nhập của hộ tăng 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội, 

Tổng cục 

Thống kê 

Tổng cục 

Thống kê 
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 xvii 

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp 

thành thị năm 2010 xuống 

dưới 5% 

3.2. Nâng cao 

chất lượng lao 

động 

- Đào tạo trung học 

chuyên nghiệp, cao 

đẳng, đại học và 

trên đại học 

- Tăng cường đào 

tạo kỹ thuật và dạy 

nghề 

- Tuyển mới đại học, cao 

đẳng đến năm 2010: 200 

sinh viên/10.000 dân; 

- Tuyển mới trung học 

chuyên nghiệp tăng 

14,7%/năm; 

- Dạy nghề: 7,5 triệu lao 

động  

- Tỷ lệ lao động đang 

làm việc đã qua đào 

tạo/tổng số lao động 

năm 2010: 40%, trong 

đó tỷ lệ lao động qua 

đào tạo nghề: 25%. 

- Năng suất lao động xã 

hội (GDP/lao động) 

năm 2010: 33,8 triệu 

đồng/l.động/năm 

 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo; 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội, Tổng 

cục Thống 

kê 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo dõi 

đánh giá và báo cáo đối 
với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 
tác động 

Trong đó: 

+ Ngành nông nghiệp: 

10,8triệu đồng/l./năm. 

+ Ngành công nghiệp: 

66 triệu đồng/l./năm. 

+ Ngành dịch vụ: 49,4 

triệu đồng/l./năm. 
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Phụ lục 5533: MỤC TIÊU VỀ AN SINH XÃ HỘI 

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 
(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện 

theo dõi đánh giá và báo 
cáo đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

1. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

1.1. Tạo nhiều 

khả năng và cơ 

hội học tập khác 

nhau cho mọi 

người 

- Thực hiện các biện 

pháp xã hội hóa giáo 

dục và đào tạo 

- Đầu tư tăng cường 

cơ sở vật chất giáo 

dục, đào tạo, dạy 

nghề 

- Tỷ lệ chi ngân sách Nhà 

nước cho giáo dục và đào 

tạo/tổng chi ngân sách 

Nhà nước: 20% 

- Số cơ sở dạy nghề được 

đầu tư và nâng cấp 

- Số giờ học cả ngày ở 

cấp tiểu học được nâng 

lên 

- Số tỉnh đạt chuẩn phổ 

cập trung học cơ sở 

- Số phòng học được xây 

dựng mới và cải tạo 

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi 

đi học mẫu giáo năm 

2010 đạt 95% 

- Tỷ lệ nhập học tiểu 

học đúng độ tuổi năm 

2010 đạt 99% 

- Tỷ lệ nhập học 

PTTH đúng độ tuổi 

năm 2010 đạt 50% 

- Tỷ lệ nhập học 

THCS đúng độ tuổi 

năm 2010 đạt 90% 

 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; Bộ 

Tài chính; Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội, 

UBND các 

tỉnh, thành 

phố 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo; 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Formatted ... [731]

Formatted ... [732]

Formatted ... [733]

Formatted ... [734]

Formatted ... [735]

Formatted Table ... [736]

Formatted ... [737]

Formatted ... [738]

Formatted ... [739]

Formatted ... [740]

Formatted ... [741]

Formatted ... [742]

Formatted ... [743]

Formatted ... [744]

Formatted ... [745]

Formatted ... [746]

Formatted ... [747]

Formatted ... [748]

Formatted ... [749]

Formatted ... [750]

Formatted ... [751]

Formatted ... [752]

Formatted ... [753]

Formatted ... [754]

Formatted ... [755]

Formatted ... [756]

Formatted ... [757]

Formatted Table ... [758]

Formatted ... [759]

Formatted ... [760]

Formatted ... [761]

Formatted ... [762]

Formatted ... [763]

Formatted ... [764]

Formatted ... [765]

Formatted ... [766]

Formatted ... [767]

Formatted ... [769]

Formatted ... [770]

Formatted ... [771]

Formatted ... [772]

Formatted ... [773]

Formatted ... [775]

Formatted ... [776]

Formatted ... [778]



 
 

 xxi 

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 
(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện 

theo dõi đánh giá và báo 
cáo đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

- Giảm phòng học 3 ca - Tuyển mới đại học 

và cao đẳng tăng 

10,3%/năm 

- Tuyển mới trung học 

chuyên nghiệp tăng 

14,7%/năm 

- Tuyển mới dạy nghề 

tăng 7,2%, trong đó 

dạy nghề dài hạn tăng 

17% 

- Thực hiện chính 

sách trợ cấp học phí 

hoặc học bổng cho 

học sinh giáo dục phổ 

cập, cho học sinh là 

- Tỷ lệ hộ nghèo và các 

hộ chính sách được 

hưởng giáo dục cơ bản 

miễn phí 

 

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi 

đi học mẫu giáo theo 

nhóm dân tộc, nhóm 

thu nhập, theo vùng 

 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội; Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo, Ủy 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo, 

Tổng cục 

Thống kê, 

Formatted ... [779]

Formatted ... [780]

Formatted Table ... [781]

Formatted ... [782]

Formatted ... [783]

Formatted ... [784]

Formatted ... [785]

Formatted ... [786]

Formatted ... [787]

Formatted ... [788]

Formatted ... [789]

Formatted ... [790]

Formatted ... [791]

Formatted ... [792]

Formatted ... [793]

Formatted ... [794]

Formatted ... [795]

Formatted ... [796]

Formatted ... [797]

Formatted ... [798]

Formatted ... [799]

Formatted ... [800]

Formatted ... [801]

Formatted ... [802]

Formatted ... [803]

Formatted ... [804]

Formatted ... [805]

Formatted ... [806]

Formatted ... [807]

Formatted ... [808]

Formatted ... [809]

Formatted ... [810]

Formatted ... [811]

Formatted ... [812]



 
 

 xxii 

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 
(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện 

theo dõi đánh giá và báo 
cáo đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

đối tượng chính sách, 

người dân tộc thiểu 

số, trẻ em khuyết tật 

- Tỷ lệ chi cho giáo dục 

từ các hộ gia đình so với 

tổng chi cho giáo dục, 

theo nhóm dân tộc, nhóm 

thu nhập, theo vùng 

- Tỷ lệ nhập học tiểu 

học đúng độ tuổi phân 

theo nhóm thu nhập, 

theo vùng 

- Tỷ lệ nhập học 

PTTH đúng độ tuổi 

theo nhóm thu nhập, 

theo vùng 

- Tỷ lệ nhập học 

THCS đúng độ tuổi 

theo nhóm thu nhập, 

theo vùng 

- Tỷ lệ sinh viên đại 

học theo nhóm thu 

nhập, theo vùng 

ban Dân tộc Ủy ban 

Dân tộc 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 
(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện 

theo dõi đánh giá và báo 
cáo đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

- Tỷ lệ biết chữ từ 15 - 

24 tuổi theo nhóm thu 

nhập, theo vùng 

1.2. Nâng cao 

chất lượng giáo 

dục 

- Đào tạo và bồi 

dưỡng đội ngũ giáo 

viên tiểu học và phổ 

thông trung học 

- Tỷ lệ giáo viên tiểu học 

có trình độ cao đẳng năm 

2010: 40% 

- Tỷ lệ giáo viên PTTH 

có trình độ thạc sỹ năm 

2010: 10% 

- Tỷ lệ tốt nghiệp các 

cấp 

- Tỷ lệ giáo viên đạt 

chuẩn quốc gia và khu 

vực 

- Số giờ học thực hành 

trên tổng số giờ học 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

- Cải tiến chương 

trình, nội dung và 

phương pháp dạy học 

- Tỷ lệ học sinh có sách 

giáo khoa theo chương 

trình và phương pháp dạy 

học mới 

 - Tỷ lệ học sinh so với 

giáo viên 
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2.Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

2.1. Giảm tỷ lệ 

mắc bệnh, nâng 

cao thể lực, tăng 

tuổi thọ, có điều 

kiện tiếp cận và 

sử dụng các dịch 

vụ y tế có chất 

lượng 

- Đầu tư hoàn thiện hệ 

thống y tế cơ sở (thực 

hiện các biện pháp xã 

hội hóa y tế) 

- Tỷ lệ chi ngân sách cho y 

tế trong tổng chi ngân sách 

Nhà nước giai đoạn 2006 - 

2010: 8 - 10% 

- Số giường bệnh trên 1 vạn 

dân năm 2010: 26,3 

- Tỷ lệ giường bệnh trong 

các bệnh viện tư/tổng số 

giường bệnh 

- Tỷ lệ dân số được 

tiếp cận với dịch vụ 

y tế 

- Tuổi thọ bình quân 

năm 2010 đạt 72 tuổi 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh 

dưỡng năm 

2010<20% 

- Tỷ suất chết mẹ 

liên quan đến thai 

sản/100.000 trẻ đẻ 

sống năm 2010: 60 

người  

- Tỷ lệ chết trẻ em 

dưới 1 tuổi năm 

- Bộ Tài 

chính, Bộ Y 

tế, UBND 

tỉnh, thành 

phố 

Bộ Y tế, 

Tổng cục 

Thống kê, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 
- Xây dựng và thực 

hiện tốt quy hoạch 

phát triển hệ thống y tế 

- Phát triển hệ thống y 

tế dự phòng, chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, thực 

hiện chương trình tiêm 

chủng mở rộng và 

chiến dịch phòng tránh 

các bệnh nguy hiểm và 

- Chi đầu tư cho trung tâm y 

tế dự phòng tỉnh 

- Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được 

tiêm đủ 6 loại vacxin năm 

2010: 95% 
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HIV/AIDS 2010: 1,6‰; dưới 5 

tuổi năm 2010: 

2,5‰. 

- Tỷ lệ mắc bệnh 

như sốt rét, bướu cổ, 

lao, phong và các 

bệnh dịch nguy 

hiểm, các bệnh xã 

hội giảm 

- Tỷ lệ chi ngân sách 

cho y tế trên tổng chi 

ngân sách Nhà nước 

giai đoạn 2006 - 2010: 

8 - 10% 

- Số giường bệnh trên 

1 vạn dân năm 2010: 

26,3 

- Tỷ lệ giường bệnh 

trong các bệnh viện 

tư/tổng số giường bệnh 

- Số bác sĩ trên 10.000 dân 

năm 2010: 7 bác sĩ 

- Tỷ lệ trạm y tế xã có 

bác sỹ năm 2010: 80%, 

trong đó xã miền núi 60% 

- Số dược sỹ trên 10.000 

dân: 1 - 1,2 

- Tỷ lệ trạm y tế xã có đủ 

điều kiện hoạt động và đủ 

nữ hộ sinh: 100% 

- Tỷ lệ dân số được 

tiếp cận với dịch vụ 

y tế 

- Tỷ lệ người mắc 

bệnh dịch nguy 

hiểm, các bệnh xã 

hội giảm 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh 

dưỡng năm 

2010<20% 

- Tỷ suất chết mẹ 

liên quan đến thai 

Bộ Y tế, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bộ Y tế, 

Tổng cục 

Thống kê, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 
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- Đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ y tế 

sản/100.000 trẻ đẻ 

sống năm 2010: 60 

người  

- Tỷ lệ chết trẻ em 

dưới 1 tuổi năm 

2010: 1,6‰; dưới 5 

tuổi năm 2010: 

2,5‰ 

- Tỷ lệ mắc bệnh 

như sốt rét, bướu cổ, 

lao, phong và các 

bệnh dịch nguy 

hiểm, các bệnh xã 

hội giảm 

- Tuổi thọ bình quân 

năm 2010 đạt 72 tuổi 

- Đảm bảo thực phẩm 

sạch theo yêu cầu của 

Tổ chức y tế thế giới 

(WHO) 

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm được 

kiểm nghiệm và công nghệ 

sản xuất nông nghiệp đạt 

chuẩn về an toàn thực phẩm 

của WHO 

- Số vụ ngộ độc thực 

phẩm giảm 

Bộ Y tế, Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Bộ Y tế, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 
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- Xây dựng và thực 

hiện lộ trình tiến tới 

bảo hiểm y tế toàn dân 

- Tỷ lệ người dân có bảo 

hiểm y tế 
 

- Tỷ lệ người nghèo và cận 

nghèo được cấp bảo hiểm y 

tế 

- Tỷ lệ người dân sử 

dụng thẻ bảo hiểm y 

tế hài lòng với các 

dịch vụ khám chữa 

bệnh được cung cấp 

Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bộ Y tế, 

Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam 

2.2. Kiềm chế 

tốc độ tăng dân 

số; Nâng cao 

chất lượng dân 

số về thể chất, 

trí tuệ và tinh 

thần 

- Đẩy mạnh tuyên 

truyền các chủ trương, 

chính sách về công tác 

dân số 

 

- Nâng cao chất lượng 

cung cấp các dịch vụ 

kế hoạch hóa gia đình 

 

- Mức giảm tỷ lệ sinh bình 

quân 0,4‰. 

 

 
 

- Tốc độ tăng dân số đến 

năm 2010: 1,14% 

- Quy mô dân số đến 

năm 2010: 88,4 triệu 

người 

Ủy ban Dân 

số gia đình 

và trẻ em; 

Tổng cục 

Thống kê, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Tổng cục 

Thống kê 

2.3. Xây dựng 

nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc 

- Đẩy mạnh xã hội hóa 

các hoạt động văn hóa 

thông tin. Phát triển 

các cơ sở văn hóa phục 

vụ cộng đồng 

- Tỷ lệ chi ngân sách Nhà 

nước cho ngành văn hóa 

thông tin so tổng chi NSNN 

- Tỷ lệ huy động các nguồn 

lực khác đầu tư cho ngành 

- Quy mô dân số đến 

năm 2010: 88,4 triệu 

người 

Bộ Tài 
chính, Bộ 
Văn hóa - 
Thông tin, 
Bộ Kế 
hoạch và 

Bộ Văn 

hóa - 

Thông tin, 

UBND 

tỉnh, thành 
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dân tộc văn hóa thông tin trên GDP 

- Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn 

văn hóa: 70% 

 

- Tỷ lệ làng, bản đạt chuẩn 

văn hóa: 70% 

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn 

văn hóa: 90% 

- Tỷ lệ làng, bản có tủ sách 

công:100% 

- Số đoàn nghệ thuật công 

lập chuyển sang hoạt động 

theo cơ chế phục vụ công 

ích 

Đầu tư, Ủy 
ban nhân 
dân các 
tỉnh, thành 
phố 

phố 

- Phổ cập các phương 

tiện nghe nhìn, xem 

truyền hình tới toàn 

dân, kể cả vùng sâu, 

vùng xa 

- Số giờ chương trình truyền 

hình Việt Nam năm 2010 

đạt 130 nghìn giờ/năm 

- Số giờ chương trình Đài 

tiếng nói Việt Nam năm 

- Tỷ lệ hộ xem được 

Truyền hình Việt 

Nam năm 2010: 

99,5% 

- Tỷ lệ hộ nghe được 

Đài tiếng 

nói Việt 

Nam, Đài 

Truyền hình 

Việt Nam 

Đài 

Truyền 

hình Việt 

Nam, Đài 

tiềng nói 
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2010 đạt 54 nghìn giờ/năm Đài tiếng nói Việt 

Nam năm 2010: 

99,5% 

Việt Nam, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

 

- Số các chương trình phát 

thanh được phát bằng tiếng 

dân tộc 

- Số buổi chiếu phim lưu 

động: 6 buổi/người/năm 

- Tỷ lệ người dân tộc 

thiểu số được nghe 

các chương trình 

phát thanh bằng 

tiếng dân tộc 

Bộ Văn hóa 

- Thông tin, 

Ủy ban Dân 

tộc 

Đài tiếng 

nói Việt 

Nam, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố, Ủy 

ban Dân 

tộc 

- Bảo tồn văn hóa 

truyền thống Việt Nam 

- Số lượng di tích cách 

mạng, lịch sử văn hóa kiến 

trúc nghệ thuật, danh 

thắng,... được bảo tồn 

- Số người đến tham 

quan các điểm du 

lịch và văn hóa 

- Số lượng văn hóa 

phi vật thể truyền 

thống được bảo tồn 

Bộ Văn hóa 

- Thông tin, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bộ Văn 

hóa - 

Thông tin, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 
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2.4. Phát triển 

quy mô và chất 

lượng các hoạt 

động thể dục thể 

thao, nâng cao 

thể lực 

- Chú trọng phát triển 

thể thao quần chúng, 

thể thao nghiệp dư 

- Số xã, phường, thị trấn có 

thiết chế thể dục thể thao 

(100%), trong đó số cơ sở 

thể dục thể thao ngoài công 

lập đạt 90% 

- Tỷ lệ trường đảm bảo giáo 

dục thể chất năm 2010: 90% 

- Tỷ lệ dân số tập 

luyện thể dục thể 

thao thường xuyên 

năm 2010: 22% 

- Tỷ lệ hộ gia đình 

luyện tập thể thao 

năm 2010: 15% 

Ủy ban Thể 

dục Thể 

thao, Ủy 

ban nhân 

dân các 

tỉnh, thành 

phố, Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ 

Tài chính, 

Bộ Kế 

hoạch và 

Ủy ban 

Thể dục 

Thể thao, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

- Xây dựng quy hoạch 

hệ thống cơ sở thể dục, 

thể thao 

- Số tỉnh, thành phố, quận, 

huyện có đủ các công trình 

Thể dục Thể thao cơ bản: 

sân vận động, bể bơi, nhà thi 

đấu đa năng... 

- Số vận động viên 

cấp cao năm 2010: 

2.900 vận động viên, 

trong đó vận động 

viên cấp kiện tướng 
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- Tăng cường hệ thống 

đào tạo vận động viên, 

huấn luyện viên 

- Mở rộng quá trình 

chuyên nghiệp hóa thể 

thao thành tích cao phù 

hợp với điều kiện cụ 

thể 

 

 

 

 

- Chi ngân sách Nhà nước 

và các nguồn vốn Nhà nước 

khác cho đào tạo vận động 

viên. 

- Một số môn thể thao hoạt 

động theo cơ chế chuyên 

nghiệp 

là 2.000 người. 

- Số huấn luyện viên 

đến năm 2010 là 

2.500 người. 

- Tại ASIAD 2010 

đoàn Thể thao Việt 

Nam đạt từ 8 đến 10 

huy chương vàng 

 

 

Đầu tư 

3. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. Hỗ trợ thỏa đáng người có công 

với nước. Phát triển mạng lưới an sinh xã hội 

3.1. Giảm tỷ lệ 

hộ nghèo và thu 

hẹp khoảng cách 

giàu nghèo 

- Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm 

nghèo và chương trình 

135 

- Tỷ lệ xã nghèo được hỗ trợ 

về kết cấu hạ tầng thiết yếu 

đến 2010: 100% 

- Tỷ lệ xã nghèo có đường 

- Tỷ lệ hộ nghèo 

năm 2010: 10 - 11% 

- Thu nhập bình 

quân của người 

Bộ Tài 

chính, Ủy 

ban Dân 

tộc, Bộ Kế 

Tổng cục 

Thống kê, 

Bộ Lao 

động - 
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- Tăng chi ngân sách 

Nhà nước cho các tỉnh 

nghèo 

ôtô đến trung tâm xã 

- Tỷ lệ dân nông thôn được 

sử dụng nước sạch năm 

2010: 75% 

- Số xã nghèo được công 

nhận thoát nghèo; số hộ 

thoát nghèo 

nghèo tăng 

- Giảm chênh lệch 

thu nhập giữa các 

vùng miền, giữa các 

tầng lớp dân cư: 

+ Thu nhập bình 

quân của 20% hộ 

nghèo nhất 

+ Thu nhập bình 

quân của 20% hộ 

giàu nhất 

- Hệ số chi tiêu giữa 

nhóm có thu nhập 

cao nhất so với 

nhóm có thu nhập 

thấp nhất 

 

hoạch và 

Đầu tư, Bộ 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn; 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội, UBND 

các tỉnh, 

thành phố 

Thương 

binh và Xã 

hội, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

3.2. Hỗ trợ thỏa 

đáng cho người 

có công với 

nước 

- Thực hiện tốt các 

chính sách đối với 

người có công, gia 

đình thương binh liệt 

sỹ 

- Chi ngân sách cho đối 

tượng chính sách 

- Tỷ lệ hộ gia đình 

chính sách được 

hưởng trợ cấp xã hội 

- Tỷ lệ người có 

công được cải thiện 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội, UBND 

Bộ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội, 
UBND 

Formatted ... [1073]

Formatted: Font: 14 pt

Formatted ... [1074]

Formatted ... [1075]

Formatted: Font: 14 pt

Formatted ... [1076]

Formatted ... [1077]

Formatted ... [1078]

Formatted ... [1079]

Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color:
Auto

Formatted: None, Indent: First line:  0", Space
Before:  0 pt, After:  0 pt, Don't keep with next,
Don't keep lines together

Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color:
Auto

Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Font color:
Auto

Formatted ... [1080]

Formatted: Font: 14 pt, No underline, Font
color: Auto

Formatted: None, Indent: First line:  0", Space
After:  0 pt

Formatted ... [1081]

Formatted ... [1082]

Formatted ... [1083]

Formatted ... [1084]

Formatted: Font: 14 pt, No underline, Font
color: Auto

Formatted ... [1085]

Formatted ... [1086]



 
 

 xxxiii 

mức sống tỉnh, thành 

phố 

tỉnh, thành 
phố 

3.3. Phát triển 

mạng lưới an 

sinh xã hội  

- Xây dựng hệ thống 
giải pháp cứu trợ xã 
hội đột xuất hữu hiệu 
giúp đỡ người nghèo, 
người dễ bị tổn thương 
khi gặp rủi ro, thiên 
tai, tai nạn và các tác 
động xã hội không 
thuận lợi 

- Số người được tham gia tổ 

chức tập huấn về phòng 

chống thiên tai 

- Tỷ lệ người nghèo được hỗ 

trợ kinh phí để cải thiện nhà 

ở tránh bão, tránh lụt 

- Giảm tỷ lệ thiệt hại 

về người và của do 

thiên tai gây ra 

- Giảm số hộ bị tái 

nghèo do thiên tai và 

rủi ro khác (giảm 

50%) 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội, UBND 

tỉnh, thành 

phố 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

- Đa dạng hóa mạng 

lưới an sinh tự nguyện, 

xây dựng các loại hình 

bảo hiểm cho người 

nghèo (bảo hiểm cây 

trồng, vật nuôi, tiền 

vay...) 

- Tỷ lệ người dân đóng bảo 

hiểm xã hội 

- Tỷ lệ người dân 

được hưởng trợ cấp 

xã hội 

Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

3.4. Nâng cao 

đời sống vật chất 

và tinh thần 

đồng bào dân 

tộc thiểu số; giữ 

- Hỗ trợ đồng bào dân 

tộc thiểu số phát triển 

sản xuấtSX, nâng cao 

thu nhập (chương 

trìnhCT 135, 134) 

- Tỷ trọng ngân sách chi cho 

các chương trình hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số 

- Tỷ lệ người dân tộc 

thiểu số tham gia 

lãnh đạo ở các cấp 

tăng lên 

- Tỷ lệ hộ nghèo 

Bộ Tài 

chính, Bộ 

Kế hoạch 

và Đầu tư, 

Ủy ban Dân 

Tổng cục 

Thống kê, 

Ủy ban 

Dân tộc, 

Bộ Nội vụ, 
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gìn và phát triển 

tiếng nói, chữ 

viết của các dân 

tộc 

- Ưu tiên hỗ trợ vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn, có nhiều 

đồng bào dân tộcDT 

thiểu số về cơ sở hạ 

tầng và các dịch vụ y 

tế, văn hóa, giáo 

dụcVH-GD... 

- Hỗ trợ công tác đào 

tạo khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến 

ngư, đào tạo nghề cho 

đồng bào các dân 

tộcDT thiểu số 

người dân tộc thiểu 

số giảm mạnh 

- Thu nhập người 

dân tộc thiểu số tăng 

- Tỷ lệ phụ nữ người 

dân tộc tham gia 

chính quyền trên 

tổng số cán bộ nữ 

tham gia chính 

quyền  

- Tỷ lệ người dân 

tộcDT thiểu số được 

qua đào tạo 

tộc, UBND 

các tỉnh, 

thành phố 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

- Tăng cường đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ 

giảng viên dạy tiếng 

dân tộc 

- Tỷ lệ trường tiểu học, phổ 

thông cơ sở tại vùng dân tộc 

thiểu số tập trung có dạy 

tiếng dân tộc thiểu số 

- Tỷ lệ trẻ em được 

dạy tiếng dân tộc 

thiểu số 

 

- Tỷ lệ công trình 

văn hóa của đồng 

bào dân tộc thiểu số 

Ủy ban Dân 

tộc, Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Ủy ban 

Dân tộc, 

Bộ Văn 

hóa - 

Thông tin, 

Bộ Giáo 

dục và 
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được duy trì và phát 

triển  

Đào tạo, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

- Giao đất cho cộng 

đồng và cá nhân dân 

tộc thiểu số 

- Tỷ lệ người dân tộc thiểu 

số được cấp sổ đỏ đối với 

đất nông nghiệp và đất rừng 

- Tỷ lệ người dân tộc 

thiểu số ổn định chỗ 

ăn ở và sản xuất 

Ủy ban Dân 

tộc, Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Ủy ban 

Dân tộc, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

4. Thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và bảo vệ quyền lợi của trẻ em 

4.1. Thực hiện 

bình đẳng giới, 

nâng cao vị thế 

của phụ nữ 

- Thực hiện chiến lược 

quốc gia CLQGvì sự 

tiến bộ của phụ nữ đến 

năm 2010. 

Nâng cao nhận thức về 

giới của các ngành, các 

cấp. 

Hoàn thiện các chính 

sách, các quy định đối 

với nữ giới 

- Tỷ lệ% nữ tham gia các cơ 

quan chính quyền, Hội đồng 

nhân dânHĐND các cấp, 

Quốc hội (tăng 3-5%) 

- Tỷ lệ% phụ nữ bị bạo hành 

trong gia đình 

- Tỷ lệ% phụ nữ trong số 

người được đào tạo nghề và 

vay tín dụng 

- Chỉ số GEM 

- Chỉ số GDI 

- Tỷ lệ lao động nữ 

trong tổng số việc 

làm mới đến 2010: 

50% 

Bộ Nội vụ, 

Hội liên 

hiệp phụ nữ 

Việt Nam, 

Ngân hàng 

Chính sách, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Tổng cục 

Thống kê, 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hộiLĐ-TB-

XH, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 
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4.2. Tạo điều 
kiện để trẻ em 
được sống trong 
môi trường thân 
thiện, lành 
mạnh, an toàn, 
góp phần xây 
dựng nguồn 
nhân lực tương 
lai của đất nước 

- Triển khai chương 
trình hành động quốc 
gia vì trẻ em đến năm 
2010 

- Số xã, phường, thị trấn đạt 
tiêu chuẩn phù hợp với trẻ 
em đến năm 2010: 70% 
- Số trường học được cung 
cấp nước an toàn và có đủ 
nhà vệ sinh phù hợp với trẻ 
em giành riêng cho nam và 
nữ đến năm 2010: 85% 
- Số trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn được bảo 
vệ, chăm sóc năm 2010: 
90% 

- Tỷ lệ% trẻ em 
nghèo, trẻ em dân 
tộcDT thiểu số, trẻ 
em trong các vùng 
khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa, trẻ em lang 
thang cơ nhỡ, trẻ em 
khuyết tật được tiếp 
xúc với các dịch vụ 
cơ bản: học tập, 
chăm sóc sức 
khỏeCSSK, hoạt động 
xã hộiXH tăng 
- Tỷ lệ% trẻ em bị 
lạm dụng, xâm hại 
tình dục, lao động 
nặng nhọc giảm 
- Tỷ lệ lao động trẻ 
em dưới 16 tuổi 
giảm 
- Tỷ lệ trẻ em lang 
thang, cơ nhỡ, 
khuyết tật được nhận 
các trợ giúp xã hội 

Bộ Giáo 
dục và Đào 
tạo, Ủy ban 
Dân số gia 
đình và trẻ 
em, UBND 
tỉnh, thành 
phố 

Bộ Giáo 
dục và 
Đào tạo, 
Ủy ban 
Dân số gia 
đình và trẻ 
em, Ủy 
ban Dân 
tộc, 
UBND 
tỉnh, thành 
phố 

4.3.Phòng chống 

các tệ nạn xã hội  

- Thực hiện các biện 

pháp mạnh về PL 

- Tỷ lệ các phường xã có tổ 

chức định kỳ các hoạt động 

- Số vụ buôn bán 

phụ nữ và trẻ em; 

Bộ Lao 

động - 

Bộ Công 

an 
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nhằm phòng chống các 

TNXH 

- Đầu tư CSVC để 

hình thành hệ thống 

TTGD, chữa bệnh cho 

người nghiện MT-MD 

tuyên truyền giáo dục phòng 

chống tệ nạn xã hội. 

- Số người nghiện ma túy, 

mại dâm có hồ sơ quản lý 

cai nghiện, chữa trị 

- Số vụ buôn bán và 

sử dụng ma túy được 

xử lý 

- Tỷ lệ tái nghiện, tái 

phạm giảm 

Thương 

binh và Xã 

hội, UBND 

tỉnh, thành 

phố 

 

 

 

 

Phụ lục 6644: MỤC TIÊU VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

1. Quản lý khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên (rừng, nước, đất), cải thiện môi trường 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

1.1. Tăng diện 

tích che phủ 

rừng và chất 

lượng rừng 

- Tiếp tục thực hiện 

Dự án 5 triệu ha rừng 

- Tỷ lệ rừng phòng hộ/diện tích có 

rừng năm 2010: 40% 

- Tỷ lệ diện tích rừng đặc dụng/diện 

tích có rừng năm 2010: 15% 

- Tỷ lệ diện tích rừng sản xuất/diện 

tích có rừng năm 2010: 45% 

- Tỷ lệ% đất có rừng 

che phủ trên tổng 

diện tích đất tự 

nhiên năm 2010: 

42-43% 

- Tổng diện tích các 

khu bảo tồn tự 

nhiên (đặc biệt là 

khu bảo tồn biển và 

đất ngập nước) so 

với diện tích đất tự 

nhiên năm 2010 lên 

11,2% 

 

- Khôi phục 50% 

rừng đầu nguồn bị 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

- Nâng cao chất 

lượng rừng 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

suy thoái 

- Trữ lượng rừng 

đạt trung bình 

100m3/ha 

1.2. Sử dụng 

hợp lý có hiệu 

quả và bền vững 

tài nguyên nước, 

tài nguyên thiên 

nhiên môi 

trường ở các lưu 

vực sông, đảm 

bảo môi trường 

sinh thái 

- Thực hiện chính 

sách sử dụng và khai 

thác hiệu quả tài 

nguyên nước. 

- Xử lý cơ bản sự cố 

môi trường trên các 

dòng sông 

- Tỷ lệ thất thoát trong sử dụng 

nước 

- Mức độ ổn định lưu lượng dòng 

chảy các lưu vực chính. 

- Sự biến động mực nước ngầm 

- Cấp nước đô thị 2006 - 2010 là 

2.600 nghìn m3 

- Giải quyết cơ bản các điểm nóng 

về nhiễm độc đi-ô-xin 

- Tỷ lệ%doanh 

nghiệpDN được cấp 

đủ nước cho sản 

xuất SX; 

- Tỷ lệ% hộ dân 

nông thôn sử dụng 

nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh năm 2010: 

75% 

- Tỷ lệ% hộ dân 

thành thị được sử 

dụng nước sinh 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường,  

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn, Bộ Xây 

dựng, UBND 

các tỉnh, thành 

phố 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn, 

Ủy ban 

nhân dân 

các tỉnh, 

thành phố 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

hoạt hợp vệ sinh 

năm 2010: 95% 

- Chất lượng nước 

các lưu vực sông 

đạt tiêu chuẩn dùng 

cho nông nghiệp và 

nuôi trồng một số 

thủy sản 

1.3. Quản lý và 

sử dụng hiệu 

quả nguồn tài 

nguyên đất 

- Tăng cường công 

tác quy hoạch, kế 

hoạch QH-KH sử dụng 

đất 

- Triển khai chương 

trình CT chống sa 

mạc hóa 

- Quỹ đất đã khai thác: cần bảo vệ 

- Quỹ đất chưa khai thác: đưa vào 

khai thác có hiệu quả 

- Tỷ lệ diện tích đất các loại được 

giao quản lý sử dụng 

- Tỷ lệ đất được 

khai thác và sử 

dụng hiệu quả 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bộ Tài 

nguyên và 

MôiTN-MT 

trường, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

1.4. Nâng cao - Dự báo các hiện - Dự báo đúng đỉnh lũ hệ thống - Số người, phương Bộ Tài nguyên Tổng cục 
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 xli

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

chất lượng dự 

báo, cảnh báo, 

giảm thiểu tác 

hại của thiên tai 

tượng khí tượng thủy 
văn nguy hiểm (bão, 
áp thấp nhiệt đới, 
không khí lạnh, đỉnh 
lũ) 
- Cảnh báo thiên tai 

- Tăng năng lực hoạt 

động tìm kiếm cứu 

hộ, cứu nạn, phòng 

chống lụt bão 

sông Hồng, sông Thái Bình trước 

48 giờ giai đoạn 2006 - 2010: 

80,5% 

 

- Dự báo đúng lũ sông Cửu Long 

trước 3-5 ngày giai đoạn 2006 - 

2010: 80,5% 

- Dự báo bão trước 48 giờ với độ 

chính xác cao 

- Lũ quét, sóng thần: dự báo với độ 

chính xác cao 

tiện bị thiệt hại do 

bão, lũ lụt, lũ quét, 

sóng thần gây ra 

giảm 

và Môi trường Thống kê, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 

2. Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường 

2.1. Khắc phục 

tình trạng ô 

nhiễm môi 

trường ở các 

khu công 

- Hoàn chỉnh hệ 

thống chính sách và 

pháp luật về bảo vệ 

mnôi trường. 

- Ban hành chuẩn 

- Tỷ lệ các doanh nghiệp% DN được 

cấp chứng chỉ ISO 14001 năm 

2010: 50% 

- Tỷ lệ% cơ sở sản xuất mới xây 

dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc 

- Tỷ lệ ô nhiễm môi 

trường ở các khu 

công nghiệp, làng 

nghề, các thành phố 

và vệ sinh môi 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, 

Bộ Y tế, Bộ 

Xây dựng, 

UBND tỉnh, 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường, 

UBND 
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 xlii

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

nghiệp, khu vực 

làng gnghề 

mực về môi trường. 

- Nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường 

- Ứng dụng và 

chuyển giao các giải 

pháp công nghệ về 

xử lý ô nhiễm 

trang bị các thiết bị giảm thiểu ô 

nhiễm xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 

môi trường năm 2010: 100% 

- Tỷ lệ% các khu công nghiệp, khu 

chế xuất KCN-KCXcó hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 

môi trường năm 2010: 70%; các 

khu đô thị: 40% 

- Tỷ lệ% thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệpCN và dịch vụDV 

năm 2010: 90% 

- Tỷ lệ% xử lý chất thải nguy hại 

năm 2010: 80% 

- Tỷ lệ% chất thải y tế được xử lý 

năm 2010: 100% 

- Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng năm 

2010: 75% 

trường nông thôn ở 

các vùng có mật độ 

dân số cao giảm 

thành phố tỉnh, thành 

phố 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

2.2. Khắc phục 

tình trạng ô 

nhiễm môi 

trường ở các 

thành phố, các 

khu đô thị lớn 

và ở các vùng 

nông thôn có 

mật độ dân số 

cao 

- Cải tạo, xử lý ô 

nhiễm môi trường 

trên các hồ, ao, kênh 

mương, cống rãnh 

- Khuyến khích 

người dân tham gia 

trồng cây 

- Khuyến khích 

người dân sử dụng 

các phương tiện giao 

thông công cộng 

- Nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường 

- Khắc phục tình 

trạng ô nhiễm môi 

trường do chất độc 

hóa học tồn lưu sau 

- Đường phố có cây xanh năm 

2010: 90% 

- Tỷ lệ đất công viên ở các đô thị 

tăng gấp 2 lần so năm 2000 

- Tỷ lệ các khu nhà ổ chuột ở đô thị 

và nông thôn được xóa bỏ năm 

2010: 100% 

- Giảm ô 

nhiễm không khí và 

ô nhiễm đô thị và 

các vùng nông thôn 

có mật độ dân số 

cao 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bộ 

Tài 

nguyên và 

Môi 

trường, 

UBND 

tỉnh, thành 

phố 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

chiến tranh 

2.3. Phát 

triển bền vững 

- Thực hiện định 

hướng chiến lược 

phát triển bền vững 

(Agenda 21) 

- Số văn bản hướng dẫn xây dựng 

cơ chế chính sách đảm bảo hài hòa 

cả 3 mặt kinh tế, xã hội, môi trường 

- Chi ngân sách Nhà nước cho thực 

hiện chương trình nghị sự 21 

- Số bộ, ngành, địa 

phương tổ chức xây 

dựng và ban hành 

Chương trình nghị 

sự 21 

- Số bộ, ngành và 

ĐP thực hiện các 

mô hình thí điểm 

bền vững (ít nhất 2-

3 mô hình PTBV) 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Bộ 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

 

Ghi chú: 

(1) Tất cả các hoạt động đầu vào trong cột này thuộc 3 mục tiêu tổng quát 1, 2 và 3 đều có chỉ số, chỉ tiêu đầu vào 

là vốn đầu tư cho từng ngành, lĩnh vực tương ứng.  
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Phụ lục 7755: MỤC TIÊU TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ, VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

1.1. Xây dựng và - Rà soát và hệ - Số các văn bản quy phạm - Môi trường pháp lý Bộ Tư Bộ 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

hoàn thiện các 

thể chế kinh tế 

thống hóa các văn 

bản pháp luật theo 

từng ngành lĩnh vực 

pháp luật không còn hiệu lực 

hoặc trùng lặp được loại bỏ 

- Số văn bản quy phạm pháp 

luật được ban hành 

được cải thiện pháp; các Bộ, 

ngành, Ủy ban 

nhân dân các 

tỉnh, thành phố 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

 
 
 
 

1.2. Cải cách thủ 

tục hành chính 

- Đơn giản hóa thủ 

tục hành chính 

công, loại bỏ những 

thủ tục rườm rà, 

chồng chéo 

- Các cấp hành 

chính Nhà nước áp 

dụng hệ thống quản 

lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 

9001.2000 

 

- Số đơn vị hành chính các cấp 

thực hiện chính sách một cửa 

- Số quy định không cần thiết 

về cấp phép, thanh tra, kiểm tra, 

kiểm định, giám định được xóa 

bỏ 

- Số đơn vị cơ quan Nhà nước 

áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam 

ISO 9001.2000 

- Tỷ lệ các doanh 

nghiệp hài lòng với 

thủ tục hành chính 

hiện hành 

- Mức độ hài lòng 

của người dân về các 

dịch vụ công chủ yếu 

(về số lượng và chất 

lượng dịch vụ) 

- Số cơ quan hành 

chính được cấp giấy 

chứng nhận TCVN - 

ISO 9001.2000 

 

 

 

 

Bộ Nội vụ, 

Các Bộ, cơ 

quan ngang 

Bộ, cơ quan 

thuộc Chính 

phủ, UBND 

tỉnh, thành phố 

 
 
 
 

Phòng 

Thương 

mại và 

công 

nghiệp 

Việt 

Nam, các 

Bộ, 

UBND 

tỉnh, 

thành phố 

1.3. Cải cách bộ 

máy tổ chức, 

nâng cao chất 

lượng đội ngũ 

cán bộ 

- Ban hành Luật Tổ 

chức Chính phủ sửa 

đổi 

- Xây dựng và thực 

hiện tốt Luật công 

chức 

- Các cơ quan Nhà nước có 

chức năng nhiệm vụ rõ ràng 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

- Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công 

chức 

- Trình độ cán bộ, công chức 

được nâng cao 

1.4. Tăng cường 

thực hành tiết 

kiệm chống lãng 

phí, đẩy mạnh 

cuộc đấu tranh 

chống quan liêu 

trong bộ máy 

Nhà nước 

- Ban hành Nghị 

định hướng dẫn 

thực hành Luật 

chống tham nhũng 

- Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo kê khai 

tài sản theo Luật Phòng, chống 

tham nhũng 

- Quy chế quy định trách nhiệm 

của thủ trưởng cơ quan trước 

cấp trên và trước pháp luật đối 

với các hành vi trái pháp luật, 

kỷ luật hành chính, phạm tội 

hình sự. 

- Xếp hạng của Việt 

Nam trên bảng đánh 

giá quốc tế về chỉ số 

tham nhũng 

Các Bộ, ngành 

và Ủy ban 

nhân dân các 

tỉnh, thành phố 

Điều tra 

của các tổ 

chức 

quốc tế 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

- Thực hiện Luật 

Đấu thầu 

- Tỷ lệ đăng tải các thông tin 

đấu thầu công khai trên tờ báo 

về đấu thầu và trang thông tin 

điện tử về đấu thầu 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Tăng cường sự 

tham gia của người 

dân trong quyết 

định các dự án đầu 

tư của địa phương 

 

- Tỷ lệ dự án đầu tư có sự tham 

gia giám sát của người dân 

Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, 

thành phố 

- Nâng cao hiệu quả 

hoạt động các dịch 

vụ công có nguy cơ 

tham nhũng cao (hải 

quan, địa chính, 

thuế) 

 

- Tỷ lệ các cơ quan cung cấp 

dịch vụ của Chính phủ công bố 

công khai phí dịch vụ 

- Tỷ lệ các cơ quan Chính phủ, 

các cấp thực hiện giao dịch qua 

mạng 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

 

- Nâng cao hiệu lực 

và tính minh bạch 

của các cơ quan địa 

chính; 

- Thành lập và vận 

hành các văn phòng 

địa chính huyện, 

quận 

- Số huyện, quận xây dựng 

xong bản đồ địa chính và công 

bố công khai 

- Số vụ khiếu kiện về 

đất đai giảm 

- Mức độ hài lòng 

của người sử dụng về 

dịch vụ địa chính 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND tỉnh, 

thành phố 

Bộ Tài 

nguyên 

và Môi 

trường, 

UBND 

tỉnh, 

thành phố 

- Tỷ lệ hộ sử dụng đất được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 

2. Nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong quản lý tài chính công 

 

2.1. Nâng cao 

năng lực của 

chính quyền địa 

phương 

- Hỗ trợ hiệu quả 

cho công tác lập kế 

hoạch ở địa phương 

- Thực hiện quy chế 

dân chủ cơ sở trong 

- Số tỉnh đổi mới phương pháp 

lập kế hoạch dựa trên kết quả và 

có tham vấn ý kiến cộng đồng, 

kể cả người nghèo 

- Tỷ lệ các xã công khai thông 

- Tỷ lệ các báo cáo 

thực hiện kế hoạch 

áp dụng cách tiếp 

cận dựa trên kết quả 

và có số liệu đáng tin 

Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, 

thành phố 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

xây dựng dự toán và 

phân bổ ngân sách  

 

tin về ngân sách xã cậy 

2.2. Quản lý tốt 

NSNN 

- Phản ánh đầy đủ 

vào ngân sách các 

khoản thu, chi thuộc 

NSNN (kể cả thu, 

chi từ nguồn vốn 

ODA) 

- Tỷ lệ chi tiêu công có thuộc 

tính ngân sách Nhà nước (theo 

ngành và nguồn thu)/tổng chi 

ngân sách 

- Tỷ lệ các Bộ, 

ngành, địa phương 

báo cáo thực hiện 

ngân sách Nhà nước 

với số liệu đầy đủ và 

đáng tin cậy về chi 

tiêu công và tác động 

của chi tiêu công 

 

Bộ Tài chính, 

các Bộ, ngành, 

UBND các 

tỉnh, thành phố 

Bộ Tài 

chính, Bộ 

Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Thực hiện tốt Luật 

Kiểm toán Nhà nước  

- Tỷ lệ của các Bộ, ngành và địa 

phương áp dụng báo cáo kiểm 

toán theo chuẩn kiểm toán Việt 

Nam 

- Tính minh bạch 

NSNN được nâng cao 

Các Bộ, ngành 

và Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, 

thành phố, 

Kiểm toán 

Nhà nước 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

- Kết luận kiểm toán ngân sách 

Nhà nước NSNN và kết quả thực 

hiện kiến nghị của kiểm toán 

Nhà nước được công bố công 

khai trên báo chí 

 

 

 

Kiểm toán Nhà 

nước 

2.3. Đảm bảo 

tính công bằng 

và minh bạch 

trong phân bổ 

ngân sách Nhà 

nước tại các cấp 

địa phương 

- Xây dựngD tiêu 

chí, định mức rõ 

ràng và minh bạch 

về phân bổ nguồn 

lực công (chi đầu tư 

ĐT và ch- 

TXithường xuyên) 

- Cải thiện sự gắn 

- Khung chi tiêu trung hạn 

(MTEF) áp dụng cho các Bộ và 

các địa phương 

- Khả năng dự báo chi tiêu ngân 

sách Nhà nước của các Bộ, 

ngành, các cấp của địa phương 

được nâng lên 

- Phân bổ chi tiêu 

ngân sách Nhà 

nướcNSNN gắn với 

chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội của 

ngành, lĩnh vực địa 

phương 

- Tỷ lệ chi bảo dưỡng 

Các Bộ, 

ngành, UBND 

tỉnh, thành phố 

Các Bộ, 

ngành, 

UBND 

tỉnh, 

thành phố 
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Mục tiêu 
Hoạt động, đầu vào 

(1) 

Chỉ số, chỉ tiêu 
Cơ quan thực hiện theo 
dõi đánh giá và báo cáo 

đối với: 

Đầu ra Kết quả, tác động Đầu ra 
Kết quả, 

tác động 

kết giữa kế hoạch 
KH chi thường 
xuyên và chi đầu tư 

trên tổng chi ngân 
sách Nhà 
nướcNSNN và 
trêntổng chi đầu tư 
phát triển ĐTPT 

 

Ghi chú: 

(1) Tất cả các hoạt động đầu vào trong cột này thuộc 3 mục tiêu tổng quát 1, 2 và 3 đều có chỉ số, chỉ tiêu đầu vào 

là vốn đầu tư cho từng ngành, lĩnh vực tương ứng. 
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Phụ lục 8866: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ NGUỒN SỐ LIỆU 

 

1. Chỉ số 

Chỉ số là một thước đo để đo lường các tiến bộ đạt được. Các chỉ số có tác 

dụng khi so sánh với mục tiêu đề ra hay nói một cách khác các chỉ số 

phục vụ cho việc đánh giá việc thực hiện một mục tiêu nào đó. 

Chỉ số có thể phân loại thành chỉ số đầu vào, chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả và 

chỉ số tác động. 

Các chỉ số đưa ra phải gắn kết được với mục tiêu đề ra; mỗi mục tiêu cần ứng 

với ít nhất một chỉ số đầu vào, đầu ra và một chỉ số kết quả. Đồng thời 

các chỉ số đầu vào, đầu ra, kết quả và tác động phải được gắn kết với 

nhau để tạo thành một chuỗi logic các kết quả. 

Một chỉ số tốt là: (1) phải đo được các tiến bộ một cách trực tiếp và rõ ràng; 

(2) phải phù hợp, tức là đo được các nhân tố phản ánh mục tiêu; (3) các 

chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào ngành và lĩnh vực khác nhau bị 

tác động bởi những thay đổi của các chính sách, chương trình và tổ 

chức; (4) có thể theo dõi được nguồn gốc, có sẵn và việc triển khai 

không quá tốn kém. 

Các chỉ số đề ra phải thỏa mãn các tiêu chí sau: (1) Chính xác và không chung 

chung; (2) Đo đếm được hoặc ít nhất cũng quan sát được với chi phí 

phải chăng; (3) Phù hợp với mục tiêu; (4) Có mốc thời gian cụ thể. 

2. Chỉ tiêu 

Chỉ tiêu là sự lượng hóa của chỉ số. Đối với một bản kế hoạch cụ thể thường 

có một số giá trị cơ sở và chỉ tiêu cho các chỉ số. Các chỉ tiêu đưa ra 

cần phải được đặt trên cơ sở hiểu rõ thực trạng và khả thi có thể đạt 

được khi kết thúc kỳ kế hoạch. 

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, hàng loạt chỉ 

tiêu đã được đưa ra (xem chi tiết tại Khung theo dõi và đánh giá kèm 
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theo Quyết định này). Các chỉ tiêu được xây dựng căn cứ Nghị quyết số 

56/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010. 

3. Về các nguồn dữ liệu của các chỉ số, chỉ tiêu trong khung theo dõi và 

đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 

Theo chức năng cụ thể và khả năng thu thập số liệu, hàng năm, 2 năm, kết 

thúc kỳ kế hoạch: từng bộ, ngành và địa phương phụ trách hoặc quản lý 

ngành, lĩnh vực, địa phương sẽ chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu cho 

các chỉ số chỉ tiêu đầu vào, đầu ra và kết quả, tác động. 

 

 

  

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 14 pt, No underline, Font
color: Auto

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 14 pt, No underline, Font
color: Auto

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Line spacing:  1.5 lines



 
 

 lvi 

 

Phụ lục 9977: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘIKT - 

XH NĂM 2013 

 

VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2014 

(Áp dụng cho các xã, phường, thị trấn) 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu thập thông tin 

về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã/phường/thị trấn (dưới đây gọi 

chung là xã) để có thêm cơ sở đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội 

năm 2013 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiKHPTKTXH năm 

2014. Đề nghị Quý Uỷ ban xã phối hợp thực hiện, cung cấp thông tin về một 

số nội dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG THU THẬP THÔNG TIN: 

1. Uỷ ban nhân dân xã: ..................................................................................   

Địa chỉ:..................................................................................................... .………… 

Số điện thoại: ............................................................................................ ……….. 

Địa chỉ trang web của xã (nếu có): http:// .........................................................  

2. Thuộc vùng: Đồng bằng  Trung du   Miền núi  

3. Thuộc khu vực:  Thành thị    Nông thôn  

4. Dân số: ………..….…. người 

Trong đó các dân tộc chiếm đa số là: ................................................................ ....... 
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5. Tổng số hộ trên địa bàn xã: …...….......….. hộ. 

II. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013: 

6. Đánh giá chung về tình hình kinh tế của xã 6 tháng đầu năm 2013 so 

với cuối năm 2012: 

Khó khăn hơn      Không thay đổi nhiều        Tích cực 

hơn  

7. Đánh giá chung về tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp (nếu có) trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2013 so với cuối năm 

2012: 

Khó khăn hơn      Không thay đổi nhiều        Tích cực 

hơn  

8. Nếu tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp khó khăn 

hơn thì nguyên nhân chủ yếu là (có thể chọn nhiều câu trả lời): 

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào không ổn định  Khó tiếp cận vốn tín dụng 

 

Thị trường tiêu thụ chậm         

Phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu giá rẻ  

Nguyên nhân khác:  ..........................................................................................  ........... 

9. Đánh giá chung về tình hình sản xuất nông nghiệp (nếu có) trên địa 

bàn xã 6 tháng đầu năm 2013 so với cuối năm 2012: 

Khó khăn hơn      Không thay đổi nhiều        Tích cực 

hơn  

10. Nếu tình hình sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn hơn thì nguyên 

nhân chủ yếu là (có thể chọn nhiều câu trả lời): 

Chi phí đầu vào cao (Giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi,...)  
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Thiếu kỹ thuật      Thiên tai, dịch bệnh       Khó tiếp cận vốn tín 

dụng  

Giá bán thấp  Đầu ra khó khăn  

Nguyên nhân khác: ........................................................................................... ........... 

11. Đánh giá về tình hình kinh doanh thương mại dịch vụ (nếu có) trên 

địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2013 so với cuối năm 2012: 

Trầm lắng hơn      Không thay đổi nhiều          Sôi động 

hơn  

12. Nếu tình hình kinh doanh thương mại dịch vụ sôi động hơn thì các 

hoạt động đóng góp chủ yếu là (có thể chọn nhiều câu trả lời): 

Bán buôn, bán lẻ Dịch vụ lưu trú, ăn uống Du lịch và dịch vụ  

Vận tải, kho bãi Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm  

Kinh doanh bất động sản Hoạt động dịch vụ khác  

13. Tỷ lệ thu NS trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2013 so với dự toán thu 

năm 2013:............% 

14. Dự báo tình hình KT của xã trong 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 

tháng đầu năm 2013: 

Khó khăn hơn      Không thay đổi nhiều        Tích cực 

hơn  

III. THÔNG TIN VỀ LĨNH VỰC XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 

15. Số hộ nghèo trên địa bàn xã tính đến 30/6/2013 là: ................. hộ 

16. So với cuối năm 2013, số hộ nghèo trên địa bàn xã tính đến 30/6/2013: 
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Tăng     Giảm    Không thay đổi  

17. Nguyên nhân nghèo chủ yếu của các hộ nghèo trên địa bàn xã (có thể 

chọn nhiều câu trả lời): 

Trình độ học vấn thấp Không có đất ở, đất sản xuất  

Không vay được vốn tín dụng Gặp rủi ro (thiên tai, tai nạn giao thông,……)  

Nguyên nhân khác: 

................................................................................................. 

 

18. Số hộ gia đình có xe máy:   

Rất ít      Ít   Nhiều   Phổ biến  

19. Số hộ gia đình có Tivi:         

Rất ít      Ít   Nhiều   Phổ biến  

20. Số hộ gia đình có máy giặt:  

Rất ít      Ít   Nhiều   Phổ biến  

 

21. Số hộ gia đình có máy vi tính:  

Rất ít      Ít   Nhiều   Phổ biến  

22. Trạm y tế xã có bác sỹ:     

Không    Có    

23. Nước thải được thu gom và xử lý theo quy định:         

Formatted ... [1961]

Formatted ... [1962]

Formatted ... [1963]

Formatted ... [1964]

Formatted ... [1965]

Formatted ... [1966]

Formatted ... [1967]

Formatted ... [1968]

Formatted ... [1969]

Formatted ... [1970]

Formatted ... [1971]

Formatted ... [1972]

Formatted ... [1973]

Formatted ... [1974]

Formatted ... [1975]

Formatted ... [1976]

Formatted ... [1977]

Formatted ... [1978]

Formatted ... [1979]

Formatted ... [1980]

Formatted ... [1981]

Formatted ... [1982]

Formatted ... [1983]

Formatted ... [1984]

Formatted ... [1985]

Formatted ... [1986]

Formatted ... [1987]

Formatted ... [1988]

Formatted ... [1989]

Formatted ... [1990]

Formatted ... [1991]

Formatted ... [1992]

Formatted ... [1993]

Formatted ... [1994]

Formatted ... [1995]

Formatted ... [1996]

Formatted ... [1997]

Formatted ... [1998]

Formatted ... [1999]

Formatted ... [2000]

Formatted ... [2001]

Formatted ... [2002]

Formatted ... [2003]

Formatted ... [2004]

Formatted ... [2005]

Formatted ... [2006]

Formatted ... [2007]



 
 

 lx

Không    Có   

24. Rác thải được thu gom và xử lý theo quy định:         

Không                                 Có   

III. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

25. Quy hoạch nông thôn mới cấp xã: 

+ Quy hoạch định hướng phát triển không gian xã:      Không  Có  

+ Quy hoạch điểm dân cư nông thôn hoặc trung tâm xã:Không  Có  

+ Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:      Không  Có  

26. Xã có cụm công nghiệp:       

Không    Có   

27. Đường ô tô đến trung tâm xã:      

Đường trải nhựa   Đường bê tông xi măng  Đường đất, đá  

Chưa có  

28. Tình trạng cung cấp điện phục vụ sản xuấtsx và sinh hoạt trên địa bàn 

xã: 

Xã chưa có điện lưới   Không ổn định   Ổn định   

29. Xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông:   

Không    Có   

 

30. Xã có internet đến thôn:  
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    Không    Có   

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐIỀN PHIẾU  

31. Những nội dung cần sửa đổi, giải thích, hoặc làm rõ thêm trong phiếu 

thu thập thông tin này: 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

 Người cung cấp thông tin 

 

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)) 
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